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Tuyên b  b n quy nố ả ề

Giáo trình này s  d ng làm tài li u gi ng d y n i b  trongử ụ ệ ả ạ ộ ộ  

tr ng Cao đ ng ngh  Công nghi p Hà N iườ ẳ ề ệ ộ

Tr ng Cao đ ng ngh  Công nghi p Hà N i không s  d ngườ ẳ ề ệ ộ ử ụ  

và không cho phép b t k  cá nhân hay t  ch c nào s  d ng giáoấ ỳ ổ ứ ử ụ  

trình này v i m c đích kinh doanh.ớ ụ

M i trích d n, s  d ng giáo trình này v i m c đích khác hayọ ẫ ử ụ ớ ụ  

 n i khác đ u ph i đ c s  đ ng ý b ng văn b n c a tr ng Caoở ơ ề ả ượ ự ồ ằ ả ủ ườ  

đ ng ngh  Công nghi p Hà N iẳ ề ệ ộ
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Bài m  đ uở ầ : NH P MÔN M NG MÁY TÍNHẬ Ạ

Th i gian: 2 giờ ờ

1. NH P MÔN M NG MÁY TÍNHẬ Ạ

Ngµy nay víi mét lîng lín vÒ th«ng tin, nhu cÇu xö lý th«ng tin ngµy cµng 

cao. M¹ng m¸y tÝnh hiÖn nay trë nªn qu¸ quen thuéc ®èi víi chóng ta, trong 

mäi lÜnh vùc nh khoa häc, qu©n sù, quèc phßng, th¬ng m¹i, dÞch vô, gi¸o 

dôc... HiÖn nay ë nhiÒu n¬i m¹ng ®· trë thµnh mét nhu cÇu kh«ng thÓ thiÕu 

®îc. Ngêi ta thÊy ®îc viÖc kÕt nèi c¸c m¸y tÝnh thµnh m¹ng cho chóng ta 

nh÷ng kh¶ n¨ng míi to lín nh: Sö dông chung tµi nguyªn; T¨ng ®é tin cËy cña 

hÖ thèng; N©ng cao chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ khai th¸c th«ng tin; …

Víi nhu cÇu ®ßi hái ngµy cµng cao cña x· héi nªn vÊn ®Ò kü thuËt trong 

m¹ng lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña c¸c nhµ tin häc. VÝ dô nh lµm thÕ nµo 

®Ó truy xuÊt th«ng tin mét c¸ch nhanh chãng vµ tèi u nhÊt, trong khi viÖc xö lý 

th«ng tin trªn m¹ng qu¸ nhiÒu ®«i khi cã thÓ lµm t¾c nghÏn trªn m¹ng vµ g©y 

ra mÊt th«ng tin mét c¸ch ®¸ng tiÕc.

HiÖn nay viÖc lµm sao cã ®îc mét hÖ thèng m¹ng ch¹y thËt tèt, thËt an 

toµn víi lîi Ých kinh tÕ cao ®ang rÊt ®îc quan t©m. Mét vÊn ®Ò ®Æt ra cã rÊt 

nhiÒu gi¶i ph¸p vÒ c«ng nghÖ, mét gi¶i ph¸p cã rÊt nhiÒu yÕu tè cÊu thµnh, 

trong mçi yÕu tè cã nhiÒu c¸ch lùa chän. Nh vËy ®Ó ®a ra mét gi¶i ph¸p hoµn 

chØnh, phï hîp th× ph¶i tr¶i qua mét qu¸ tr×nh chän läc dùa trªn nh÷ng u ®iÓm 

cña tõng yÕu tè, tõng chi tiÕt rÊt nhá.

§Ó gi¶i quyÕt mét vÊn ®Ò ph¶i dùa trªn nh÷ng yªu cÇu ®Æt ra vµ dùa 

trªn c«ng nghÖ ®Ó gi¶i quyÕt. Nhng c«ng nghÖ cao nhÊt cha ch¾c lµ c«ng 

nghÖ tèt nhÊt, mµ c«ng nghÖ tèt nhÊt lµ c«ng nghÖ phï hîp nhÊt.

2. Đ NH NGHĨA M NG MÁY TÍNHỊ Ạ

M ng máy tính là m t t p h p các máy tính đ c két n i v i nhau theo m tạ ộ ậ ợ ượ ố ớ ộ  

ph ng th c và c u trúc nào đó sao cho chúng có th  trao đ i d  li u và dùng chungươ ứ ấ ể ổ ữ ệ  

thi t b . Các máy tính đ c k t n i có th  trong cùng m t phòng, m t tòa nhà, m tế ị ượ ế ố ể ộ ộ ộ  

thành ph , m t qu c gia ho c trên ph m vi toàn c u.ố ộ ố ặ ạ ầ

V i s  trao đ i qua l i gi a máy tính này v i máy tính khác đã phân bi t m ngớ ự ổ ạ ữ ớ ệ ạ  

máy tính v i các h  th ng thu phát m t chi u nh  truy n hình, phát thông tin t  vớ ệ ố ộ ề ư ề ừ ệ  

tinh xu ng các tr m thu th  đ ng... vì t i đây ch  có thông tin m t chi u t  n i phátố ạ ụ ộ ạ ỉ ộ ề ừ ơ  

đ n n i thu mà không quan tâm đ n có bao nhiêu n i thu, có thu t t hay khôngế ơ ế ơ ố .
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* ¦u ®iÓm cña m¹ng m¸y tÝnh

- Chia sÎ tµi nguyªn

- Qu¶n lý tËp trung

- ChuÈn ho¸ c¸c øng dông

- Thu thËp d÷ liÖu mét c¸ch kÞp thêi

- T¨ng hiÖu qu¶ lµm viÖc

- Cho phÐp giao tiÕp trùc tuyÕn, thuËn tiÖn trong liªn l¹c

* Nhîc ®iÓm

- DÔ bÞ mÊt m¸t hay thÊt l¹c th«ng tin khi truyÒn hoÆc khi thiÕt lËp 

chÕ ®é b¶o mËt kh«ng tèt.

3. L I ÍCH K T N I M NG MÁY TÍNH Ợ Ế Ố Ạ

3.1. Ti t ki m đ c tài nguyên và thi t bế ệ ượ ế ị

Nhê cã nèi m¹ng cã thÓ dïng chung thiÕt bÞ ngo¹i vi ®¾t tiÒn, gi¶m sè l-

îng thiÕt bÞ ®Çu t nh m¸y in, m¸y vÏ, æ ®Üa, cÊu h×nh c¸c m¸y tr¹m... Ngêi sö 

dông kh«ng cÇn ph¶i trang bÞ m¸y tÝnh ®¾t tiÒn (chi phÝ thÊp) mµ vÉn ®¶m 

b¶o chøc n¨ng m¹nh.

Nhê nèi m¹ng th«ng tin d÷ liÖu chØ cÇn nhËp mét lÇn, lu tr÷ ë mét n¬i do 

vËy tiÕt kiÖm ®îc thêi gian cËp nhËt d÷ liÖu, tiÕt kiÖm ®îc dung lîng lu tr÷. 

NhiÒu ngêi cã thÓ dïng chung mét phÇn mÒm tiÖn Ých, cho phÐp lËp tr×nh ë 

mét trung t©m nµy cã thÓ sö dông c¸c ch¬ng tr×nh tiÖn Ých cña mét trung 

t©m m¸y tÝnh kh¸c ®ang rçi, lµm t¨ng hiÖu qu¶ kinh tÕ cña mét hÖ thèng. 

3.2. Trao đ i d  li u tr  nên d  dàng h nổ ữ ệ ở ễ ơ

Qua m ng nạ gêi sö dông chØ cÇn ë t¹i mét n¬i song cã thÓ t×m kiÕm, tra 

cøu, tiÕt kiÖm thêi gian. Ngêi sö dông trao ®æi víi nhau th tÝn dÔ dµng (E-

mail) vµ cã thÓ sö dông m¹ng nh lµ mét c«ng cô ®Ó phæ biÕn tin tøc, th«ng 

b¸o vÒ mét chÝnh s¸ch míi, vÒ néi dung buæi häp, vÒ c¸c th«ng tin kinh tÕ 

kh¸c nh gi¸ c¶ thÞ trêng, tin giao vÆt, hoÆc s¾p xÕp thêi kho¸ biÓu cña m×nh 

chen lÉn víi thêi kho¸ biÓu cña nh÷ng ngêi kh¸c.

Th«ng tin d÷ liÖu ®îc truy cËp nhËt nhanh h¬n, chÝnh x¸c h¬n vµ mang 

gi¸ trÞ sö dông cao h¬n do kh«ng ph¶i sao chÐp cËp nhËt nhiÒu lÇn, nhiÒu 

n¬i vµ gi¸ trÞ cña th«ng tin t¨ng lªn do cã nhiÒu ngêi khai th¸c. 
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3.3. Chia s   ng d ngẻ ứ ụ

Các  ng d ng thay vì trên t ng máy tr m chúng ta s  cài trên m t máy serverứ ụ ừ ạ ẽ ộ  

và các máy tr m dùng chung  ng d ng đó trên server. Lúc đó ta ti t ki m đ c chiạ ứ ụ ế ệ ượ  

phí b n quy n và chi phí cài đ t, qu n tr .ả ề ặ ả ị

3.4. T p trung d  li u, b o m t và sao l u d  phòng t tậ ữ ệ ả ậ ư ự ố

D÷ liÖu, phÇn mÒm ®îc b¶o vÖ an toµn h¬n v× hÖ ®iÒu hµnh m¹ng sÏ 

kho¸ c¸c tÖp tin (files) khi cã nh÷ng ngêi kh«ng ®ñ quyÒn h¹n truy xuÊt c¸c tÖp 

tin vµ th môc ®ã, khoanh vïng khai th¸c, h¹n chÕ cïng truy nhËp th«ng tin theo 

yªu cÇu vµ møc ®é cña ngêi sö dông.

3.5. S  d ng các ph n m m  ng d ng trên m ngử ụ ầ ề ứ ụ ạ

Nh  các công ngh  m ng mà các ph n m m  ng d ng phát tri n m nh vàờ ệ ạ ầ ề ứ ụ ể ạ  

đ c áp d ng vào nhi u lĩnh v c nh  hàng không (ph n m m bán vé máy bay t iượ ụ ề ự ư ầ ề ạ  

các chi nhánh), đ ng s t (ph n m m theo dõi đăng ký vé và bán vé tàu), c p thoátườ ắ ầ ề ấ  

n c (ph n m m qu n lý công ty c p thoát n c thành ph )...ướ ầ ề ả ấ ướ ố

3.6. S  d ng các d ch v  Internetử ụ ị ụ

Ngày nay Internet r t phát tri n, t t c  m i ng i trên th  gi i đ u có th  traoấ ể ấ ả ọ ườ ế ớ ề ể  

đ i E­mail v i nhau m t cách d  dàng ho c có th  trò chuy n v i nhau mà chi phíổ ớ ộ ễ ặ ể ệ ớ  

r t th p so v i phí vi n thông. Đ ng th i các công ty cũng dùng công ngh  Web đấ ấ ớ ễ ồ ờ ệ ể 

qu ng cáo s n ph m, mua bán hàng hóa qua m ng (th ng m i đi n t ) ...ả ả ẩ ạ ươ ạ ệ ử

D a trên c  s  h  t ng m ng chúng ta có th  xây d ng các h  th ng  ngự ơ ở ạ ầ ạ ể ự ệ ố ứ  

d ng l n nh  chính ph  đi n t , th ng m i đi n t , đi n tho i Internet nh mụ ớ ư ủ ệ ử ươ ạ ệ ử ệ ạ ằ  

gi m chi phí và tăng kh  năng ph c v  ngày càng t t h n cho con ng i.ả ả ụ ụ ố ơ ườ

4. L CH S  PHÁT TRI N M NG MÁY TÍNHỊ Ử Ể Ạ

M ng máy tính đ c hoàn thi n và hi u qu  nh  ngày nay có th  xem đãạ ượ ệ ệ ả ư ể  

đ c phát tri n qua 4 giai đo n.ượ ể ạ

4.1.  M ng x  lý v i thi t b  đ u cu iạ ử ớ ế ị ầ ố

Vµo gi÷a nh÷ng n¨m 60 mét sè nhµ chÕ t¹o m¸y tÝnh ®· nghiªn cøu thµnh 

c«ng nh÷ng thiÕt bÞ truy cËp tõ xa tíi m¸y tÝnh cña hä. Mét trong nh÷ng ph-

¬ng ph¸p th©m nhËp tõ xa ®îc thùc hiÖn b»ng viÖc cµi ®Æt mét thiÕt bÞ ®Çu 

cuèi ë mét vÞ trÝ c¸ch xa trung t©m tÝnh to¸n, thiÕt bÞ ®Çu cuèi nµy ®îc liªn 

kÕt víi trung t©m b»ng viÖc sö dông ®êng d©y ®iÖn tho¹i vµ víi hai thiÕt bÞ 

xö lý tÝn hiÖu (thêng gäi lµ Modem) g¾n ë hai ®Çu vµ tÝn hiÖu ®îc truyÒn 

thay v× trùc tiÕp th× th«ng qua d©y ®iÖn tho¹i.
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Nh  v y M ng x  lý bao g m m t máy tính trung tâm và các thi t b  đ u cu iư ậ ạ ử ồ ộ ế ị ầ ố  

(Terminal) đ c n i vào m t cách th  đ ng.ượ ố ộ ụ ộ

Nh÷ng d¹ng ®Çu tiªn cña thiÕt bÞ ®Çu cuèi bao gåm m¸y ®äc b×a, bµn 

phÝm, m¸y in, mµn h×nh, thiÕt bÞ xö lý tÝn hiÖu, c¸c thiÕt bÞ c¶m nhËn.

M¸y trung t©m lµm tÊt c¶ mäi viÖc, tõ qu¶n lý c¸c thñ tôc truyÒn d÷ liÖu, 

qu¶n lý sù ®ång bé cña c¸c tr¹m cuèi, qu¶n lý c¸c hµng ®îi cho ®Õn viÖc xö lý 

c¸ch ng¾t tõ c¸c tr¹m cuèi.

4.2. M ng x  lý v i thi t b  t p trung và d n kênhạ ử ớ ế ị ậ ồ

Nh»m gi¶m g¸nh nÆng xö lý cho m¸y tÝnh trung t©m, ngêi ta thªm vµo 

c¸c bé tiÒn xö lý (Preprocesor), c¸c thiÕt bÞ tËp trung (Concentrator) vµ c¸c bé 

dån  kªnh (Multiplexor).

Bé tËp trung vµ bé dån kªnh dïng ®Ó tËp trung c¸c tÝn hiÖu tõ tr¹m cuèi 

göi ®Õn trªn mét ®êng tuyÕn. Hai thiÕt bÞ nµy kh¸c nhau ë chç bé dån kªnh 

cã kh¶ n¨ng chuyÓn song song c¸c th«ng tin do c¸c tr¹m cuèi göi tíi, còn bé tËp 

trung th× kh«ng cã kh¶ n¨ng nµy nªn ph¶i dïng bé nhí ®Öm (buffer) ®Ó lu t¹m 

thêi c¸c th«ng tin theo kiÓu hµng ®îi.

4.3. M ng ti n x  lýạ ề ử

Khi s  tr m cu i tăng m t s  l ng đáng k  c n ph i gi m b t kh i l ngố ạ ố ộ ố ượ ể ầ ả ả ớ ố ượ  

công vi c cho máy tính trung tâm ng i ta đ a thêm vào m ng m t b  ti n x  lý.ệ ườ ư ạ ộ ộ ề ử
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­ Mô hình truy n d  li u t  xa đ u tiên ­ề ữ ệ ừ ầ

M¸y tÝnh trung t©m

Bé tËp trung Bé dån kªnh Bé dån kªnh /      
       Bé  tËp 

trung

 ­ M¹ng xö  lý  v íi bé  tËp  trung vµ dån kªnh ­
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Ch c năng c a b  ti n x  lý là đi u khi n m ng truy n tin  ứ ủ ộ ề ử ề ể ạ ề (®êng d©y, cÊt 

gi÷ tËp tin), điÒu khiÓn chuyÓn ký tù lªn ®êng d©y, bæ sung hay bá ®i nh÷ng ký 

tù ®ång bé, qu n lý tr ng thái đ ng truy n (ả ạ ườ ề n i, táchố ), qu n lý tr m cu i. Nh  sả ạ ố ờ ử 

d ng b  ti n x  lý đã tăng s c m ng c a m ng và tăng đ  m m d o so v i qu n lýụ ộ ề ử ứ ạ ủ ạ ộ ề ẻ ớ ả  

ghép n i c ng.ố ứ

4.4. M ng n i tr c ti pạ ố ự ế

§Çu nh÷ng n¨m 70, c¸c m¸y tÝnh ®· ®îc nèi víi  nhau trùc tiÕp ®Ó t¹o 

thµnh m¹ng m¸y tÝnh nh»m ph©n t¶i hÖ thèng ®ång thêi t¨ng ®é tin cËy vµ an 

toµn cho m¹ng.

Cuèi  nh÷ng  n¨m  70,  xuÊt  hiÖn  kh¸i  niÖm  m¹ng  truyÒn  th«ng 

(Communication network) trong ®ã cã c¸c thµnh phÇn chÝnh cña nã lµ c¸c nót 

m¹ng ®îc gäi lµ c¸c bé chuyÓn m¹ch (Switching Unit) dïng ®Ó híng th«ng tin tíi 

®Ých cña nã.

C¸c nót m¹ng ®îc nèi víi nhau b»ng ®êng truyÒn (Transmision Line), cßn 

c¸c m¸y tÝnh xö lý  th«ng tin  cña ngêi  sö dông (Host)  hoÆc c¸c tr¹m cuèi 

(Terminnal) ®îc nèi trùc tiÕp vµo c¸c nót m¹ng ®Ó khi cÇn th× trao ®æi th«ng 

tin qua m¹ng. §«i khi c¸c nót m¹ng còng cã thÓ lµ c¸c m¸y tÝnh nªn cã thÓ 

®ång thêi ®ãng c¶ vai trß m¸y cña ngêi sö dông.

Tõ nh÷ng n¨m 80 trë ®i viÖc nèi kÕt m¹ch míi ®îc thùc hiÖn réng r·i nhê 

tû lÖ gi÷a gi¸ thµnh m¸y tÝnh vµ chi phÝ truyÒn tin ®· gi¶m ®i râ  rÖt do sù 

bïng næ cña c¸c thÕ hÖ m¸y tÝnh c¸ nh©n. Khi sè lîng m¸y vi tÝnh trong mét 

v¨n phßng hay c¬ quan ®îc t¨ng lªn nhanh chãng th× viÖc kÕt nèi chóng trë 

nªn v« cïng cÇn thiÕt vµ sÏ mang l¹i nhiÒu hiÖu qu¶ cho ngêi sö dông.

4.5. M ng không dâyạ
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CPU CPU

Bé tiÒn xö lý Bé  tiÒn xö 
lý

Bé  tiÒn xö 
lý

CPU

Bé tËp trung

 ­ M¹ng  tiÒn xö  lý  ­
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CÂU H I ÔN T PỎ Ậ

1. Hãy trình bày nh ng y u t  quy t đ nh s  ra đ i c a m ng máy tính.ữ ế ố ế ị ự ờ ủ ạ

2. Phân tích nh ng  u đi m, nh c đi m c a m ng máy tính.ữ ư ể ượ ể ủ ạ

3. K t n i m ng máy tính có nh ng l i ích gì?ế ố ạ ữ ợ

4. L ch s  phát tri n m ng máy tính tr i qua m y giai đo n? Nêu nh ng đ c đi mị ử ể ạ ả ấ ạ ữ ặ ể  

n i b t c a t ng giai đo n.ổ ậ ủ ừ ạ
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Bài 1: GI I THI U H  TH NG M NG MÁY TÍNHỚ Ệ Ệ Ố Ạ

Th i gian: 10 giờ ờ

1. PHÂN LO I M NGẠ Ạ

1.1. Theo kho ng cáchả

a. M ng c c b  ­ LAN (Local Area Network)ạ ụ ộ

LAN lµ m¹ng kÕt nèi các máy tính víi nhau trong mét ph¹m vi t¬ng ®èi nhá 

hÑp (trong mét văn phòng, toµ nhµ, khu trêng häc...) Kho¶ng c¸ch lín nhÊt gi÷a 

c¸c m¸y tÝnh nèi trong m¹ng chØ vµi chôc km tr  l i.ở ạ

b. M ng đô th  ­ MAN (Metropolitan Area Network)ạ ị

MAN lµ m¹ng ®îc cµi ®Æt trong ph¹m vi mét ®« thÞ hoÆc mét trung t©m 

kinh tÕ x· héi cã b¸n kÝnh kho¶ng 100 km trë l¹i.  Xét v  quy mô đ a lý, MANề ị  

l n h n m ng LAN nh ng nh  h n m ng WAN, nó đóng vai trò k t n i hai m ngớ ơ ạ ư ỏ ơ ạ ế ố ạ  

LAN và WAN v i nhau ho c k t n i gi a các m ng LAN. ớ ặ ế ố ữ ạ

c. M ng di n r ng ­ WAN (Wide Area Network)ạ ệ ộ

WAN là m ng cho phep k t n i, trao đ i d  li u qua các vùng đ a lý r ng l ńạ ế ố ổ ữ ệ ị ộ ớ  

(xuyên   qu c   gia,   xuyên   l c   đ a)   đápố ụ ị  

ng k t n i linh ho t tùy vào nhu c uứ ế ố ạ ầ  

s  d ng.ử ụ

Thông th ng m ng WAN là t pườ ạ ậ  

h p các m ng LAN, MAN n i l i v iợ ạ ố ạ ớ  

nhau   b ng   các   ph ng   ti n   nh :   vằ ươ ệ ư ệ 

tinh (satellites), sóng viba (microwave), 

cáp quang, cáp đi n tho i...ệ ạ
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d. M ng toàn c u ­ GAN (Global Area Network )ạ ầ

GAN còn đ c g i là liên m ng có ph m vi tr i r ng toàn Trái đ t. Vi c k tượ ọ ạ ạ ả ộ ấ ệ ế  

n i các máy tính đ c th c hi n thông qua m ng vi n thông và v  tinh.ố ượ ự ệ ạ ễ ệ

Kho ng cách đ a lý đ c dùng làm “m c” đ  phân bi t các lo i m ng trênả ị ượ ố ể ệ ạ ạ  

hoàn toàn có tính ch t t ng đ i. Nh  s  phát tri n c a công ngh  truy n d n vàấ ươ ố ờ ự ể ủ ệ ề ẫ  

qu n tr  m ng nên càng ngày nh ng ranh gi  đó càng m  nh t đi.ả ị ạ ữ ớ ờ ạ

1.2. Theo c u trúc m ngấ ạ

a. M ng tuy n tính (BUS)ạ ế

Trong m ng tuy n tính, t t c  các tr m đ c n i theo vào m t đ ng truy nạ ế ấ ả ạ ượ ố ộ ườ ề  

chung (bus). Đ ng truy n này đ c gi i h n hai đ u b ng hai đ u n i đ c bi tườ ề ượ ớ ạ ầ ằ ầ ố ặ ệ  

g i là terminator. M i tr m đ c n i v i tr c chính qua m t đ u n i ch  T (ọ ỗ ạ ượ ố ớ ụ ộ ầ ố ữ T­

connector) ho c m t thi t b  thu phát (ặ ộ ế ị Transceiver). 

Khi m t máy tính trên m ng g i d  li u (ộ ạ ử ữ ệ g m đ a ch  g i, đ a ch  nh n, mãồ ị ỉ ử ị ỉ ậ  

ki m tra l i và d  li uể ỗ ữ ệ ) truy n theo c  hai h ng đ n t t c  các máy tính. M iề ả ướ ế ấ ả ỗ  

tr m (ạ có m t đ a ch  riêng duy nh tộ ị ỉ ấ ) s  ki m tra xem có ph i g i cho mình không.ẽ ể ả ử  

M t máy tính có đ a ch  trùng kh p v i đ a ch  mã hóa trong d  li u s  nh n vàộ ị ỉ ớ ớ ị ỉ ữ ệ ẽ ậ  

thông báo hoàn thành quá trình g i.ử

u đi m: D  thi t k  và chi phí th p.Ư ể ễ ế ế ấ

Nh c đi m: Tính  n đ nh kém, ch  m t nút m ng h ng là toàn b  m ng bượ ể ổ ị ỉ ộ ạ ỏ ộ ạ ị 

ng ng ho t đ ng.ừ ạ ộ

b. M ng hình sao (STAR)ạ

M ng hình sao có t t c  các tr m đ c k tạ ấ ả ạ ượ ế  

n i v i m t thi t b  trung tâm . Tu  theo yêu c uố ớ ộ ế ị ỳ ầ  

truy n thông trên m ng mà thi t b  trung tâm cóề ạ ế ị  

th  là b  chuy n m ch (switch), b  ch n đ ngể ộ ể ạ ộ ọ ườ  

Đề cương Modul: Mạng Căn Bản 11

­ C u trúc m ng Bus ­ấ ạ

­ C u trúc m ng Starấ ạ  ­



Trường Cao Đẳng Nghề Công Nghiệp Hà Nội

(router) ho c là b  phân kênh (hub),  có nhi m v  nh n tín hi u t  các tr m vàặ ộ ệ ụ ậ ệ ừ ạ  

chuy n đ n tr m đích. ể ế ạ

u đi m: Thi t l p m ng đ n gi n, d  dàngƯ ể ế ậ ạ ơ ả ễ  

c u hình l i (thêm, b t các tr m), d  dàng ki mấ ạ ớ ạ ễ ể  

soát và kh c ph c s  c , t n d ng đ c t i đa t cắ ụ ự ố ậ ụ ượ ố ố  

đ  truy n c a đ ng truy n v t lý.ộ ề ủ ườ ề ậ

Nh c đi m: Đ  dài đ ng truy n n i m tượ ể ộ ườ ề ố ộ  

tr m v i thi t b  trung tâm b  h n ch . ạ ớ ế ị ị ạ ế

c. M ng hình vòng (RING)ạ

Trong m ng vòng các thi t b  n i v i nhauạ ế ị ố ớ  

thành   m t   m ch   vòng   khép   kín.  ộ ạ M i   tr m   c aỗ ạ ủ  

m ng đ c n i v i vòng qua m t b  chuy n ti pạ ượ ố ớ ộ ộ ể ế  

(repeater) có nhi m v  nh n tín hi u r i chuy n ti p đ n tr m k  ti p trên vòng.ệ ụ ậ ệ ồ ể ế ế ạ ế ế

Tín hi u đ c ệ ượ truy n đi trên vòng theo m t chi u duy nh tề ộ ề ấ   l n l t qua cácầ ượ  

tr m. ạ M i gói d  li u đ u có mang đ a ch  tr m đích, m i tr m khi nh n đ c m tỗ ữ ệ ề ị ỉ ạ ỗ ạ ậ ượ ộ  

gói d  li u nó ki m tra n u đúng v i đ a ch  c a mình thì nh n l y còn n u khôngữ ệ ể ế ớ ị ỉ ủ ậ ấ ế  

ph i thì nó s  phát l i cho tr m k  ti p.ả ẽ ạ ạ ế ế  

u đi m: T n d ng đ c  t i  đa  t c  đ   truy n c a đ ng truy n v t  lý,Ư ể ậ ụ ượ ố ố ộ ề ủ ườ ề ậ  

truy n d  li u an toàn.ề ữ ệ

Nh c đi m: M t tr m ho c cáp h ng là toàn b  m ng b  ng ng ho t đ ng,ượ ể ộ ạ ặ ỏ ộ ạ ị ừ ạ ộ  

khó thêm, b t m t tr m, giao th c truy nh p m ng ph c t p.ớ ộ ạ ứ ậ ạ ứ ạ

1.3. Theo ph ng pháp truy n thông tinươ ề

a. M ng chuy n m ch kênh (Circuit­Switched Networks)ạ ể ạ

Khi có hai tr m c n trao đ i thông tin v i nhau thì gi a chúng s  đ c thi tạ ầ ổ ớ ữ ẽ ượ ế  

l p m t “kênh” c  đ nh và đ c duuy trì cho đ n khi m t trong hai bên ng t liênl c.ậ ộ ố ị ượ ế ộ ắ ạ  

Các d  li u ch  đ c truy n theo con đ ng c  đ nh đó.ữ ệ ỉ ượ ề ườ ố ị

u đi m:T c đ  truy n d  li u đ m b o.Ư ể ố ộ ề ữ ệ ả ả

Nh c đi m: t n th i gian thi t l p đ ng truy n, hi u su t s  d ng đ ngượ ể ố ờ ế ậ ườ ề ệ ấ ử ụ ườ  

truy n không caoề

b. M ng chuy n m ch thông báo (Message­Switched Networks)ạ ể ạ

Thông báo là m t đ n v  thông tin c a ng i s  d ng có khuôn d ng đ c quyộ ơ ị ủ ườ ử ụ ạ ượ  

đ nh tr c, ch a vùng thông tin đi u khi n quy đ nh rõ m c đích c a thông báo. Cănị ướ ứ ề ể ị ụ ủ  

c  vào thông tin này mà m i nút trung gian có th  chuy n thông báo t i nút k  ti pứ ỗ ể ể ớ ế ế  
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theo đ ng d n t i đích c a nó. Tùy thu c vào đi u ki n c a m ng mà các thôngườ ẫ ớ ủ ộ ề ệ ủ ạ  

báo khác nhau có th  đ c g i đi trên các con đ ng khác nhau.ể ượ ử ườ

u đi m: Qu n lý hi u qu  h n đ i v i s  l u thông c a m ng, gi m s  t cƯ ể ả ệ ả ơ ố ớ ự ư ủ ạ ả ự ắ  

ngh n trên m ng.ẽ ạ

Nh c đi m: Các tr m trung gian ph i có dung l ng b  nh  l n đ  l u giượ ể ạ ả ượ ộ ớ ớ ể ư ữ 

các thông báo, đ  tr  do vi c l u tr  và chuy n ti p thông báo cao.ộ ễ ệ ư ữ ể ế

c. M ng chuy n m ch gói (Packet­Switched Networks)ạ ể ạ

Trong tr ng h p này m i thông báo đ c chia thành nhi u ph n nh  g i làườ ợ ỗ ượ ề ầ ỏ ọ  

các gói tin có khuôn d ng quy đ nh tr c. M i gói tin ch a các thông tin đi u khi n,ạ ị ướ ỗ ứ ề ể  

trong đó có đ a ch  ngu n và đ a ch  đích. Các gói tin thu c v  m t thông báo nào đóị ỉ ồ ị ỉ ộ ề ộ  

có th  g i đi qua m ng t i đích b ng nhi u con đ ng khác nhau.ể ử ạ ớ ằ ề ườ

u đi m: T c đ  truy n cao, n u m t liên k t b  s  c  thì các gói tin còn l iƯ ể ố ộ ề ế ộ ế ị ự ố ạ  

có th  đ c g i đi theo các con đ ng khác.ể ượ ử ườ

2. CÁC THÀNH PH N C A M NG MÁY TÍNH Ầ Ủ Ạ

2.1. Các d ch v  m ng (Network services)ị ụ ạ

Các m ng k t n i hai ho c nhi u h n các máy tính v i nhau đ  cung c p m tạ ế ố ặ ề ơ ớ ể ấ ộ  

s  ph ng pháp cho vi c chia x  và truy n d  li u. Nhi u đ c đi m mà m t m ngố ươ ệ ẻ ề ữ ệ ề ặ ể ộ ạ  

cung c p đ c xem nh  các d ch v  (services).ấ ượ ư ị ụ

Các d ch v  thông d ng nh t trên m t m ng là: th  đi n t  (email), in  n, chiaị ụ ụ ấ ộ ạ ư ệ ử ấ  

x  file, truy xu t Internet, truy c p t  xa (remote access), quay s  t  xa (remote dial­ẻ ấ ậ ừ ố ừ

in), giao ti p (communication) và d ch v  qu n tr  (management service).ế ị ụ ả ị

Các m ng l n có th  có nh ng máy ch  (server) riêng, m i máy này th c hi nạ ớ ể ữ ủ ỗ ự ệ  

m t trong các d ch v  m ng. V i các m ng nh  h n, t t c  các d ch v  m ng đ cộ ị ụ ạ ớ ạ ỏ ơ ấ ả ị ụ ạ ượ  

cung c p b i m t ho c nhi u máy ch  (m t máy ch  có th  cung c p nhi u d chấ ở ộ ặ ề ủ ộ ủ ể ấ ề ị  

v  m ng).ụ ạ

Nh  v y, trong m t h  th ng m ng máy tính có hai thành ph n c  b n: thànhư ậ ộ ệ ố ạ ầ ơ ả  

ph n cung c p d ch v  và thành ph n s  d ng d ch v .ầ ấ ị ụ ầ ử ụ ị ụ

2.2. Thi t b  truy n t i (Transmission media)ế ị ề ả

Trên m t m ng máy tính, các d  li u đ c truy n trên môi tr ng truy n d n,ộ ạ ữ ệ ượ ề ườ ề ẫ  

nó là ph ng ti n v t lý cho phép truy n t i tín hi u gi a các thi t b . Nó có haiươ ệ ậ ề ả ệ ữ ế ị  

lo i ph ng ti n truy n d n ch  y u: h u tuy n (bounded media) và vô tuy nạ ươ ệ ề ẫ ủ ế ữ ế ế  

(boundless media). Thông th ng, h  th ng s  d ng hai lo i tín hi u truy n: digitalườ ệ ố ử ụ ạ ệ ề  

và analog.
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Ph ng ti n truy n d n giúp các tín hi u t  máy tính này sang máy tính khác.ươ ệ ề ẫ ệ ừ  

Các tín hi u đi n t  này bi u di n các giá tr  d  li u theo d ng các xung nh  phânệ ệ ử ể ễ ị ữ ệ ạ ị  

(b t/t t­ 1/0).ậ ắ

Các tín hi u truy n thông gi a các máy tính và các thi t b  là các d ng sóngệ ề ữ ế ị ạ  

đi n t  tr i dài t  t n s  radio đ n t n s  h ng ngo i.ệ ừ ả ừ ầ ố ế ầ ố ồ ạ

Các t n s  sóng radio th ng dùng đ  phát tín hi u LAN. Các t n s  này cóầ ố ườ ể ệ ầ ố  

th  đ c dùng v i cáp xo n đôi, cáp đ ng tr c ho c thông qua vi c truy n phể ượ ớ ắ ồ ụ ặ ệ ề ủ 

sóng radio.

Sóng viba (microwares)  th ng dùng truy n thông t p trung gi a hai đi mườ ề ậ ữ ể  

ho c gi a các tr m m t đ t và các v  tinh. Ví d  nh  m ng đi n tho i cellular.ặ ữ ạ ặ ấ ệ ụ ư ạ ệ ạ

Tia h ng ngo i th ng dùng cho các ki u truy n thông qua m ng trên cácồ ạ ườ ể ề ạ  

kho ng cách t ng đ i ng n và có th  phát sóng gi a hai đi m ho c t  m t đi mả ươ ố ắ ể ữ ể ặ ừ ộ ể  

ph  sóng cho nhi u tr m thu. Chúng ta có th  truy n tia h ng ngo i và các t n sủ ề ạ ể ề ồ ạ ầ ố 

ánh sáng cao h n thông qua cáp quang.ơ

2.3. Giao th c (Protocols)ứ

Ngôn ng  đ c s  d ng b i các th c th  m ng g i là giao th c truy n thôngữ ượ ử ụ ở ự ể ạ ọ ứ ề  

m ng. Giao th c giúp các bên truy n thông “hi u nhau” b ng cách đ nh nghĩa m tạ ứ ề ể ằ ị ộ  

ngôn ng   chung cho các thành ph n m ng truy n thông d  li u.ữ ầ ạ ề ữ ệ

Giao thøc (hay cßn gäi lµ nghi thøc, ®Þnh íc) cña m¹ng m¸y tÝnh lµ tËp 

hîp tiªu chuÈn ®Ó trao ®æi th«ng tin gi÷a hai hÖ thèng m¸y tÝnh hoÆc hai 

thiÕt bÞ m¸y tÝnh. Có th  nói giao ể th c là tiêu chu n giao ti p gi a hai h  th ngứ ẩ ế ữ ệ ố  

giúp chúng hi u và trao đ i d  li u đ c v i nhau.ể ổ ữ ệ ượ ớ

Vai trò c a giao th c là ủ ứ x¸c ®Þnh qu¸ tr×nh liªn l¹c trong m¹ng, ®Þnh nghÜa 

khu«n d¹ng, có ph¸p mét ®¬n vÞ d÷ liÖu vµ nh÷ng th«ng tin chøa trong nã ®Ó 

m¸y tÝnh nhËn cã thÓ dÞch th«ng tin mét c¸ch chÝnh x¸c. Giao thøc t¹o ra mét 

hÖ thèng hoµn chØnh qu¶n lý qu¸ tr×nh d÷ liÖu ®îc xö lý, chuyÓn vµ nhËn 

trªn m¹ng.

M t giao th c m ng quen thu c là giao th c TCP/IP ­ m t trong nh ng giaoộ ứ ạ ộ ứ ộ ữ  

th c  c a  b  giao   th c  TCP/IP   (Transmission  Control  Protocol/Internet  Protocol).ứ ủ ộ ứ  

TCP/IP đ c coi là x ng s ng c a m ng Internet. Tuy tên g i TCP/IP ch  hai giaoượ ươ ố ủ ạ ọ ỉ  

th c c  th  là TCP và IP nh ng nó th ng đ c s  d ng đ  ch  nhóm g m nhi uứ ụ ể ư ườ ượ ử ụ ể ỉ ồ ề  

giao th c.ứ

3. CÁC MÔ HÌNH  NG D NG M NGỨ Ụ Ạ
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3.1. M ng ngang hàng (Peer To Peer)ạ

M ng ngang hàng là m ng mà cạ ạ ¸c m¸y tÝnh cã vai trß ngang nhau trong qu¸ 

tr×nh khai th¸c tµi nguyªn, không có b t k  m t máy tính nào đóng vai trò ph c vấ ỳ ộ ụ ụ. 

M tộ  nót m¹ng cã thÓ thùc hiÖn chøc n¨ng nh mét m¸y kh¸ch (client) mµ còng 

cã thÓ nh mét máy chủ (server) trong m¹ng. Mçi nót m¹ng ®Òu cã thiÕt bÞ lu 

tr÷ cña riªng nã vµ ®Òu cã thÓ truy cËp ®Õn c¸c nót m¹ng kh¸c, viÖc liªn l¹c 

diÔn ra trùc tiÕp gi÷a c¸c m¸y kh¸ch kh«ng cÇn cã máy chủ chuyªn tr¸ch.

u đi m: Đ n gi n cho vi c cài đ t, chi phí t ng đ i rƯ ể ơ ả ệ ặ ươ ố ẻ

Nh c đi m: Không qu n tr  t p trung, b o m t kém, không th  sao chép dượ ể ả ị ậ ả ậ ể ự 

phòng d  li u t p trung.ữ ệ ậ

3.2. M ng khách ch  (Client ­ Server)ạ ủ

M ng ch  khách là m ng mà trong đó các máy tính có s  phân quy n máy chạ ủ ạ ự ề ủ 

(server) và máy khách (client).  H  th ng máy tính cung c p các tài nguyên và d chệ ố ấ ị  

v  cho c  h  th ng m ng s  d ng g i là các máy ch  (server). H  th ng máy tínhụ ả ệ ố ạ ử ụ ọ ủ ệ ố  

s  d ng các tài nguyên và d ch v  này đ c g i là máy khách (client).ử ụ ị ụ ượ ọ  Máy ch  ủ ®îc 

sö dông ®Ó kiÓm so¸t vµ ®¸p øng yªu cÇu tõ  c¸c máy khách. Máy khách lµ n¬i 

ngêi dïng ch¹y c¸c øng dông ®Ó xö lý d÷ liÖu. 

Các máy ch  th ng có c u hình m nh (ủ ườ ấ ạ t c đ  x  lý nhanh, kích th c l uố ộ ử ướ ư  

tr  l nữ ớ ) ho c là các máy chuyên d ng. D a vào ch c năng có th  chia thành các lo iặ ụ ự ứ ể ạ  

máy ch  nh  sau:ủ ư

­ File Server: ph c v  các yêu c u h  th ng t p tin trong m ng.ụ ụ ầ ệ ố ậ ạ

­ Print Server: ph c v  các yêu c u in  n trong m ng.ụ ụ ầ ấ ạ

­ Application Server: cho phép các  ng d ng ch y trên các máy ch  và tr  vứ ụ ạ ủ ả ề 

k t qu  cho máy khách.ế ả

­ Mail Server: cung c p các d ch v  v  g i nh n e­mail.ấ ị ụ ề ở ậ

­ Web Server: cung c p các d ch v  v  web.ấ ị ụ ề

­ Database Server: cung c p các d ch v  v  l u tr , tìm ki m thông tin.ấ ị ụ ề ư ữ ế
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­ Communication Server: qu n lý các k t n i t  xa.ả ế ố ừ

u đi mƯ ể  : B o m t t t, d  dàng trong vi c qu n tr , sao chép d  phòng dả ậ ố ễ ệ ả ị ự ữ 

li u.ệ

Nh c đi mượ ể  : Kho khăn trong vi c cài đ t, c u hình, chi phí cao.ệ ặ ấ

4. H  ĐI U HÀNH M NGỆ Ề Ạ

4.1. Đ c đi m và ch c năng c a h  đi u hành m ngặ ể ứ ủ ệ ề ạ

a. Đ c đi mặ ể

H  đi u hành m ng là ph n m m đi u khi n vi c k t n i m ng, đ nh nghĩaệ ề ạ ầ ề ể ể ệ ế ố ạ ị  

và qu n lý vi c truy c p các tài nguyên trong m ng. Kh  năng qu n lý cung c p cácả ệ ậ ạ ả ả ấ  

tài  nguyên,  danh m c ng i  dùng,  kh  năng b o m t,   truy c p và s  d ng tàiụ ườ ả ả ậ ậ ử ụ  

nguyên... là các tiêu chí đ  đánh giá và l a ch n h  đi u hành phù h p cho m t nhuể ự ọ ệ ề ợ ộ  

c u xây d ng m ng.ầ ự ạ  

M¹ng m¸y tÝnh bao gåm nh÷ng tµi nguyªn m¹ng (nh c¸c m¸y tr¹m, m¸y in 

m¹ng…) vµ c¸c thiÕt bÞ viÔn th«ng dïng ®Ó liªn kÕt c¸c tµi nguyªn ®ã (nh lµ 

cÇu nèi, Router, cæng Gateway, d©y dÉn…) TÊt c¶ nh÷ng tµi nguyªn ®ã ®îc 

qu¶n lý bëi mét hÖ ®iÒu hµnh m¹ng.

Nh vËy, c«ng viÖc cña hÖ ®iÒu hµnh m¹ng bao gåm c¶ viÖc qu¶n lý tµi 

nguyªn néi bé nh mét hÖ ®iÒu hµnh b×nh thêng vµ qu¶n lý c¸c tµi nguyªn 

m¹ng.

b. Ch c năngứ

- Qu¶n lý tµi nguyªn néi bé

+ Qu¶n lý hÖ thèng File néi bé

+ Qu¶n lý bé nhí trªn m¸y tÝnh

+ Thùc thi c¸c tr×nh øng dông

+ Qu¶n lý c¸c thiÕt bÞ nhËp/xuÊt vµ ®iÒu phèi bé xö lý c¸c tr×nh 

øng dông
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- Qu¶n lý c¸c tµi nguyªn m¹ng

+ Qu¶n lý hÖ thèng File cña c¸c m¸y tr¹m

+ Qu¶n lý bé nhí chia sÎ

+ Thùc thi c¸c tr×nh øng dông chia sÎ trªn m¹ng

+ Qu¶n lý c¸c thiÕt bÞ nhËp/xuÊt trªn m¹ng

Tuy nhiªn, viÖc chia sÎ th«ng tin vµ c¸c tµi nguyªn chung cho cïng lóc 

nhiÒu tr¹m, nhiÒu ngêi dïng ®· n¶y sinh c¸c va ch¹m, c¸c yªu cÇu vÒ an toµn 

vµ b¶o mËt bÞ vi ph¹m. Tõ nh÷ng yªu cÇu ®ã, nh÷ng tiªu chuÈn vÒ tÝnh an 

toµn vµ ®é tin cËy cña hÖ thèng ®îc ®Ò xuÊt vµ xem nh lµ nh÷ng yªu cÇu c¬ 

b¶n cÇn cã cña mét hÖ ®iÒu hµnh m¹ng.

4.2. Gi i thi u m t s  h  đi u hành m ngớ ệ ộ ố ệ ề ạ

a. HÖ ®iÒu hµnh m¹ng Windows NT

H  đi u hành m ngệ ề ạ  Windows NT: là h  đi u hành đa nhi m, đa ng i sệ ề ệ ườ ử 

d ng c a hãngụ ủ  Microsoft. Đ c đi m c a nó là t ng đ i d  s  d ng, h  tr  m nhặ ể ủ ươ ố ễ ử ụ ỗ ợ ạ  

cho ph n m m WINDOWS. Do hãngầ ề  Microsoft là hãng ph n m m l n nh t th  gi iầ ề ớ ấ ế ớ  

hi n nay, h  đi u hành này có kh  n ng s  đ c ngày càng ph  bi n r ng rãi.ệ ệ ề ả ǎ ẽ ượ ổ ế ộ  

Ngoài ra,Windows NT có th  liên k t t t v i máy chể ế ố ớ ủ Novell Netware. Tuy nhiên, 

đ  ch y có hi u qu ,ể ạ ệ ả  Windows NT cũng đòi h i c u hình máy t ng đ i m nh.ỏ ấ ươ ố ạ

b. HÖ ®iÒu hµnh m¹ng Unix

H  đi u hành m ng UNIX: là h  đi u hành do các nhà khoa h c xây d ng vàệ ề ạ ệ ề ọ ự  

đ c dùng r t ph  bi n trong gi i khoa h c, giáo d c. H  đi u hành m ng UNIX làượ ấ ổ ế ớ ọ ụ ệ ề ạ  

h  đi u hành đa nhi m, đa ng i s  d ng, ph c v  cho truy n thông t t, đ c bi tệ ề ệ ườ ử ụ ụ ụ ề ố ặ ệ  

là trong các h  th ng đòi h i đ   n đ nh cao.ệ ố ỏ ộ ổ ị

  Nh c đi m c a nó là hi n nay có nhi uượ ể ủ ệ ề  Version (th  h , phiên b n) khácế ệ ả  

nhau, không th ng nh t gây khó kh n cho ng i s  d ng. Ngoài ra h  đi u hànhố ấ ǎ ườ ử ụ ệ ề  

này khá ph c t p l i đòi h i c u hình máy m nh (tr c đây ch y trên máyứ ạ ạ ỏ ấ ạ ướ ạ  mini, 

g n đây có SCO UNIX ch y trên máy vi tính v i c u hình m nh).ầ ạ ớ ấ ạ

c. HÖ ®iÒu hµnh m¹ng Linux

 H  đi u hành m ng Linux:ệ ề ạ  ®îc ph¸t triÓn tõ UNIX cã ®Æc ®iÓm næi bËt 

lµ mét hÖ thèng më, nghÜa lµ nh÷ng nhµ s¶n xuÊt phÇn mÒm cã quyÒn ®Æt 

tÊt c¶ c¸c phÇm mÒm cña hä ®· ®îc ph¸t triÓn vµo trong nh©n cña hÖ ®iÒu 

hµnh. Ngoµi ra, nã cßn mét sè ®Æc tÝnh nh sau: 
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- §éc lËp víi nÒn phÇn cøng mµ trªn ®ã nã ®îc cµi ®Æt. Nh©n cña Linux 

®îc viÕt b»ng ng«n ng÷ C, cho phÐp nã giao tiÕp tèt gi÷a khèi xö lý trung t©m 

vµ c¸c phÇn mÒm cßn l¹i, lµm viÖc trªn hÖ thèng 32 bÝt.

- Lµ hÖ ®iÒu hµnh ®a nhiÖm, ®a ngêi sö dông, giao diÖn ®å ho¹.

- Linux cã tÊt c¶ c¸c ®Æc tÝnh cña nh÷ng phiªn b¶n Unix th¬ng m¹i cã gi¸ 

thµnh cao, nhng víi Linux th× ®îc miÔn phÝ.

d. HÖ ®iÒu hµnh m¹ng Netware cña h·ng Novell

H  đi u hành m ngệ ề ạ  NetWare c a Novell: Đây là h  đi u hành khá ph  bi n,ủ ệ ề ổ ế  

nó có th  dùng cho các m ng nh  (kho ng t  5­25 máy tính) và cũng có th  dùngể ạ ỏ ả ừ ể  

cho các m ng l n g m hàng tr m máy tính. Trong nh ng n m qua,ạ ớ ồ ǎ ữ ǎ  Novell đã cho ra 

nhi u phiên b n c aề ả ủ  Netware (Netware 2.2; 3.11; 4.0; 4.1). Ng i ta th ng dùngườ ườ  

h  đi u hành này cho các máy khách theo chu n c a IBM hay Apple Macintosh,ệ ề ẩ ủ  

ch y h  đi u hành MS­DOS, ạ ệ ề Windows ho c OS/2.ặ

H  đi u hành Netware   t ng đ i g n nh , d  cài đ t (không yêu c u máyệ ề ươ ố ọ ẹ ễ ặ ầ  

ch  m nh), ngoài ra l i là m t ph n m m ph  bi n nên Novell Netware đ c cácủ ạ ạ ộ ầ ề ổ ế ượ  

nhà s n xu t ph n m m khác h  tr  (các phân m m do các hãng ph n m m l nả ấ ầ ề ỗ ợ ề ầ ề ớ  

trên th  gi i làm đ u có th  ch y t t trên h  đi u hành m ng này).ế ớ ề ể ạ ố ệ ề ạ

e. HÖ ®iÒu hµnh m¹ng Windows for workgroup

H  đi u hành m ngệ ề ạ  Windows for Worrkgroup: là h  đi u hành m ng ngangệ ề ạ  

hàng nh , cho phép m t nhóm ng i làm vi c (kho ng 3­10 ng i) dùng chung cácỏ ộ ườ ệ ả ườ  

 đĩa ngoài, máy in c a nhau.ổ ủ

H  đi u hành này là s n ph m c a  ệ ề ả ẩ ủ Microsoft,  d  dàng cài đ t, d  s  d ngễ ặ ễ ử ụ  

nh ng nh c đi m là không cho phép dùng chung các ch ng trình  ng d ng.ư ượ ể ươ ứ ụ

5. CÁC MÔ HÌNH QU N LÝ M NGẢ Ạ

5.1. Workgroup

Workgroups lµ nhãm logic c¸c m¸y tÝnh 

®îc nèi m¹ng víi nhau đ  cùngể  chia sÎ sö dông 

chung c¸c tµi nguyªn. Trong Workgroups tÊt 

c¶ c¸c m¸y có quy n h n ngang nhau và khôngề ạ  

có  máy  tính  chuyên d ng  làm nhi m v  cungụ ệ ụ  

c p d ch v  hay qu n lý mà chúngấ ị ụ ả  ®Òu cã thÓ 

chia sÎ  dïng chung c¸c tµi  nguyªn mét  c¸ch 

b×nh ®¼ng. 
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Mçi m¸y tÝnh trong Workgroups  lu gi÷ mét c¬ së d÷ liÖu (local security  

database)  t¹i  chç  trong  ®ã  cã  chøa  tÊt  c¶  c¸c  tµi  kho¶n  ngêi  dïng  (user 

account) vµ c¸c th«ng tin tµi nguyªn b¶o mËt cña riªng m¸y ®ã. Các máy tính tự 

b o m t và qu n lý các tài nguyên c a riêng mình. Đ ng th i các máy tính c c bả ậ ả ủ ồ ờ ụ ộ 

này cũng t  ch ng th c cho ng i dùng c c b .ự ứ ự ườ ụ ộ

5.2. Domain

Domain lµ nhãm logic c¸c m¸y tÝnh ®îc nèi m¹ng víi nhau cã cïng chung 

mét c¬ së d÷ liÖu tËp trung vÒ th môc (central directory database). C¬ së d÷ 

liÖu nµy chøa c¸c th«ng tin vÒ tÊt c¶ c¸c ®èi tîng (objects) cña domain. 

Trong mô hình Domain thì vi c qu n lý và ch ng th c ng i dùng m ng t pệ ả ứ ự ườ ạ ậ  

trung t i máy ch  đi u khi n Domain (ạ ủ ề ể Primary Domain Controller). Các tài nguyên 

m ng cũng đ c qu n lý t p trung và c p quy n h n cho t ng ng i dùng. Lúc đóạ ượ ả ậ ấ ề ạ ừ ườ  

trong h  th ng có các máy tính chuyên d ng làm nhi m v  cung c p các d ch v  vàệ ố ụ ệ ụ ấ ị ụ  

qu n lý các máy tr m.ả ạ

6. BĂNG THÔNG, Đ  TR , THÔNG L NGỘ Ễ ƯỢ

6.1. Băng thông (Bandwidth)

Băng thông: là đ  r ng c a d i băng t n, xộ ộ ủ ả ầ ác đ nh ph m vi t n s  mà nó cóị ạ ầ ố  

th  đáp  ng đ c. Đóể ứ ượ  là m c chênh l nh gi a t n s  cao nh t và th p nh t có trênứ ệ ữ ầ ố ấ ấ ấ  

m t kênh truy n thông.ộ ề (Ví d , các tín hi u truy n thông dùng trong giao ti p đi nụ ệ ề ế ệ  

tho i có t n s  gi ng nói bi n thiên t  400 đ n 4000 Hz. Nh  v y nó có th  truy nạ ầ ố ọ ế ừ ế ư ậ ể ề  

các tín hi u n m trong ph m vi t n s  t  400 đ n 4000 chu k /giây)ệ ằ ạ ầ ố ừ ế ỳ . Đ  r ng d iộ ộ ả  

t n càng l n thì t c đ  truy n càng cao. ầ ớ ố ộ ề

Băng thông là m t trong nh ng thông s  dùngộ ữ ố  

đ  phân tích đ  hi u qu  c a m ng ph  thu c vàoể ộ ệ ả ủ ạ ụ ộ  

c u t o và đ  dài c a đ ng truy n.ấ ạ ộ ủ ườ ề

Nh ng h n ch  c a băng thông:ữ ạ ế ủ

+ Băng thông thay đ i tùy thu c vào cácổ ộ  

lo i   đ ng   truy n   cũng   nh   các   côngạ ườ ề ư  

ngh  LAN, WAN đ c dùng.ệ ượ

+  Băng thông th c s  c a m ng đ c xác đ nh b i m t t  h p c a cácự ự ủ ạ ượ ị ở ộ ổ ợ ủ  

đ ng truy n v t lý và các công ngh .ườ ề ậ ệ

+ Băng thông th c t  đ c xác đ nh b i các ph ng pháp phát tín hi u,ự ế ượ ị ở ươ ệ  

b i các Card m ng (NIC) và b i các thành ph n trang thi t b  m ng.ở ạ ở ầ ế ị ạ
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6.2. Đ  tr  (Latency)ộ ễ

Đ  tr : là kho ng th i gian truy n m t thông tin t  nút này (ngu n) đ n nútộ ễ ả ờ ề ộ ừ ồ ế  

khác (đích) trong h  th ng m ng.ệ ố ạ

Các lo i tr  trong quá trình truy n tin t  ngu n t i đích:ạ ễ ề ừ ồ ớ

+ Tr  x  lýễ ử : là th i gian đóng gói hay x  lý gói tin t i các nút. Tr  nàyờ ử ạ ễ  

ph  thu c vào t ng lo i thi t b  khác nhau.ụ ộ ừ ạ ế ị

+ Tr  truy n lanễ ề : là th i gian truy n m t bít thông tin trên đ ng liênờ ề ộ ườ  

k t t  ngu n t i đích. Tr  này ph  thu c vào kho ng cách truy n và v nế ừ ồ ớ ễ ụ ộ ả ề ậ  

t c truy n.ố ề

+ Tr  truy n tinễ ề : là kho ng th i gian c n thi t đ  truy n đi m t đ n vả ờ ầ ế ể ề ộ ơ ị 

d  li u lên đ ng truy n. Tr  này bi n đ ng ph  thu c vào kích th cữ ệ ườ ề ễ ế ộ ụ ộ ướ  

c a gói tin và băng thông c a đ ng truy n.ủ ủ ườ ề

+ Tr  hàng đ iễ ợ : là th i gian x  lý t i hàng đ i trong các nút m ng. Trờ ử ạ ợ ạ ễ 

hàng đ i bi n đ ng ph  thu c vào s  l ng gói tin g i đ n nút m ng.ợ ế ộ ụ ộ ố ượ ử ế ạ  

Nh ng gói tin ch a k p x  lý đ c đ a lên hàng đ i và ho t đ ng theoữ ư ị ử ượ ư ợ ạ ộ  

nguyên t c vào tr c ra sau.ắ ướ

6.3. Thông l ng (Throughput)ượ

Thông l ng: là t c đ  truy n d  li u trên đ ng truy n, đ c tính b ng sượ ố ộ ề ữ ệ ườ ề ượ ằ ố 

l ng đ n v  d  li u đ c truy n đi trong m t đ n v  th i gian. ượ ơ ị ữ ệ ượ ề ộ ơ ị ờ Hay thông l ng làượ  

băng thông th c s  mà các  ng d ng m ng đ c s  d ng trong m t th i gian cự ự ứ ụ ạ ượ ử ụ ộ ờ ụ 

th  (thông l ng có th  đ c bi n đ i theo th i gian).ể ượ ể ượ ế ổ ờ

Thông l ng th ng nh  h n nhi u so v i băng thông t i đa có th  có c aượ ườ ỏ ơ ề ớ ố ể ủ  

môi tr ng truy n d n đ c s  d ng (Throughput ≤ Bandwidth). Thông l ng c aườ ề ẫ ượ ử ụ ượ ủ  

m ng máy tính ph  thu c vào các y u t  nh  kho ng cách liên k t, môi tr ngạ ụ ộ ế ố ư ả ế ườ  

truy n d n, các công ngh  m ng, d ng d  li u đ c truy n, s  l ng user trênề ẫ ệ ạ ạ ữ ệ ượ ề ố ượ  

m ng, máy tính user, máy server, …ạ

Đ n v  c a thông l ng:ơ ị ủ ượ

+ Đ n v  Bpsơ ị  (ho c Mbps ­ ặ Mega Bit Per Second): là s  l ng bít (megaố ượ  

bít) đ c truy n đi trong m t giây.ượ ề ộ

+ Đ n v  Baudơ ị : là s  l ng thay đ i tín hi u trong m t giây.ố ượ ổ ệ ộ

Hai đ n v  Bps và Baud không ph i lúc nào cùng đ ng nh t vì m i thay đ i tínơ ị ả ồ ấ ỗ ổ  

hi u có th  t ng  ng v i vài bít. Ch  trong tr ng h p m i hay đ i t ng  ng v iệ ể ươ ứ ớ ỉ ườ ợ ỗ ổ ươ ứ ớ  

m t bít thì hai t c đ  trên m i b ng nhau.ộ ố ộ ớ ằ

Đề cương Modul: Mạng Căn Bản 20



Trường Cao Đẳng Nghề Công Nghiệp Hà Nội

VÝ dô: - NÕu trªn ®êng d©y cã 8 møc tÝn hiÖu, nh vËy mçi møc cÇn 

biÓu diÔn b»ng 3 bÝt (8=23)  1Boud = 3 Bit.

­ N u trong máy tính ch  có 1 và 0 đ c dùng nh  các m c thay đ i tín hi u thìế ỉ ượ ư ứ ổ ệ  

t c đ  Bps (Bit/s) và t c đ  Baud là b ng nhau ố ộ ố ộ ằ  1Baud = 1 Bit.

CÂU H I ÔN T PỎ Ậ

1. Có th  phân lo i m ng theo nh ng y u t  nào? Nêu các lo i m ng đó.ể ạ ạ ữ ế ố ạ ạ

2. Trình bày các thành ph n c a m ng máy tính.ầ ủ ạ

3. Giao  th c  là  gì?  Có nh t   thi t  ph i  có giao  th c cho m i  m ng máy tínhứ ấ ế ả ứ ỗ ạ  

không? Vì sao?

4. So sánh các mô hình  ng d ng m ng và các mô hình qu n lý m ng.ứ ụ ạ ả ạ

5. H  đi u hành m ng có đ c đi m và ch c năng gì? Nêu m t s  h  đi u hànhệ ề ạ ặ ể ứ ộ ố ệ ề  

m ng ph  bi n hi n nay.ạ ổ ế ệ
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Bài 2: CHU N M NG MÁY TÍNHẨ Ạ

Th i gian: 8 giờ ờ

1. CHU N M NGẨ Ạ

1.1. Khái ni mệ

Chu n m ng chính làẩ ạ  c¸c quy t¾c, quy  íc truyÒn th«ng vÒ nhiÒu mÆt: 

khu«n d¹ng có ph¸p cña d÷ liÖu, c¸c thñ tôc göi, nhËn d÷ liÖu, kiÓm so¸t hiÖu 

qu¶ chÊt lîng truyÒn th«ng tin. TËp hîp nh÷ng quy t¾c, quy íc truyÒn th«ng 

®ã ®îc gäi lµ giao thøc cña m¹ng (Protocol).

Giao th c m ng là t p h p t t c  các quy t c, quy  c đ  đ m b o cho cácứ ạ ậ ợ ấ ả ắ ướ ể ả ả  

máy tính trên m ng có th  trao đ i d  li u đ c v i nhau. Giao th c có hai d ng:ạ ể ổ ữ ệ ượ ớ ứ ạ

+ Giao th c h ng k t n i và giao th c không k t n i (Connectionless &ứ ướ ế ố ứ ế ố  

Connection – Oriented protocols).

+ Giao th c có kh  năng đ nh tuy n và giao th c không có kh  năng đ nhứ ả ị ế ứ ả ị  

tuy n (Routable & Non – Routable protocols). Đ nh tuy n là quá trình l aế ị ế ự  

ch n đ ng đi cho các gói tin đi trong h  th ng m ng.ọ ườ ệ ố ạ

Giao th c không k t n i có đ c đi m là không ki m soát đ ng truy n, khôngứ ế ố ặ ể ể ườ ề  

đ m b o đ  tin c y đ n n i nh n, d  li u th ng d i d ng datagrams (m i gói làả ả ộ ậ ế ơ ậ ữ ệ ườ ướ ạ ỗ  

m t thông đi p đ c l p, truy n qua liên m ng đ c l p)ộ ệ ộ ậ ề ạ ộ ậ

Giao th c h ng k t n i có đ c đi m ki m soát đ c đ ng truy n, d  li uứ ướ ế ố ặ ể ể ượ ườ ề ữ ệ  

truy n đi tu n t ,  n u nh n thành công thì n i nh n ph i g i tín hi u h i báoề ầ ự ế ậ ơ ậ ả ử ệ ồ  

nh n.ậ

Giao th c có kh  năng đ nh tuy n là giao th c cho phép đi qua các thi t b  liênứ ả ị ế ứ ế ị  

m ng nh  rout  đ  xây d ng h  th ng m ng có quy mô l n và đ nh tuy n đ c góiạ ư ẻ ể ự ệ ố ạ ớ ị ế ượ  

tin trong m ng.ạ

Giao th c không có kh  năng đ nh tuy n là giao th c không cho phép đi quaứ ả ị ế ứ  

các thi t b  liên m ng đ  xây d ng h  th ng m ng.ế ị ạ ể ự ệ ố ạ

1.2. Các t  ch c đ nh chu nổ ứ ị ẩ

Trên th  gi i hi n có m t s  c  quan chuyên lo v n đ  đ nh chu n, h  đ a raế ớ ệ ộ ố ơ ấ ề ị ẩ ọ ư  

hàng lo t chu n v  m ng tuy các chu n đó có tính ch t khuy n ngh  ch  không b tạ ẩ ề ạ ẩ ấ ế ị ứ ắ  

bu c nh ng chúng r t đ c các c  quan chu n qu c gia xem tr ng.ộ ư ấ ượ ơ ẩ ố ọ

a. ITU

ITU (International Telecommunication Union) là hi p h i Vi n thông qu c tệ ộ ễ ố ế 

đ c thành l p vào năm 1865, tính t i th i đi m hi n nay, s  l ng thành viên c aượ ậ ớ ờ ể ệ ố ượ ủ  
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ITU là 191 Qu c gia thành viên và h n 700 thành viên lĩnh v c và thành viên liênố ơ ự  

k t. Tr  s  c a ITU hi n đ c đ t t i Geneva, Thu  S .ế ụ ở ủ ệ ượ ặ ạ ỵ ỹ

Các ho t đ ng c a ITU bao trùm t t c  các v n đ  thu c ngành Công nghạ ộ ủ ấ ả ấ ề ộ ệ 

Vi n thông và Thông tin g m có đi u ph i các qu c gia trên toàn c u trong vi cễ ồ ề ố ố ầ ệ  

chia s  và s  d ng các tài nguyên Vi n thông nh  t n s  vô tuy n đi n, qu  đ o vẻ ử ụ ễ ư ầ ố ế ệ ỹ ạ ệ 

tinh, h  tr  phát tri n c  s  h  t ng vi n thông t i các n c đang phát tri n và xâyỗ ợ ể ơ ở ạ ầ ễ ạ ướ ể  

d ng các tiêu chu n chung trên th  gi i v  k t n i các h  th ng liên l c. ự ẩ ế ớ ề ế ố ệ ố ạ

b. IEEE

IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) H c ọ Vi n ệ Kỹ s  đi n vàư ệ  

đi n t  (M ), mệ ử ỹ t t  ch c phi l i nhu n, chuyên nghi p nh m nâng cao s  th nhộ ổ ứ ợ ậ ệ ằ ự ị  

v ng qua s  phát huy các đ i m i công ngh  t o c  h i ngh  nghi p cho cácượ ự ổ ớ ệ ạ ơ ộ ề ệ  

thành viên và c  vũ c ng đ ng th  gi i m  r ng.ổ ộ ồ ế ớ ở ộ

T  ch c này chính th c ho t đ ng đ u năm ổ ứ ứ ạ ộ ầ 1963. Thành viên hi n h n 350ệ ơ  

ngàn ng i kh p n i trên th  gi i bao g m k  s , khoa h c gia và sinh viên. ườ ắ ơ ế ớ ồ ỹ ư ọ

Vµo th¸ng 1 n¨m 1985, IEEE ®· ban hµnh ®Æc t¶ kü thuËt Ethernet ®îc 

®Æt tªn chÝnh thøc lµ chuÈn “IEEE 802.3 Carrier Sense Multiple Access with  

Collision Detection (CSMA/CD) Access Layer and Physical Specifications” vµ 

thêng ®îc gäi lµ tiªu chuÈn IEEE 802.3. Tiªu chuÈn nµy qui ®Þnh mét hÖ 

thèng nèi m¹ng xuÊt ph¸t tõ chuÈn Ethernet.

c. ISO

ISO (International Standardization Organization): là t  ch c Tiêu chu n qu cổ ứ ẩ ố  

t , tr  s  t i Geneve,Th y Sĩ. ISO ho t đ ng d i s  b o tr  c a Liên hi p qu cế ụ ở ạ ụ ạ ộ ướ ự ả ợ ủ ệ ố  

v i s  l ng kho ng h n 100 thành viên là các c  quan chu n qu c gia nh m m cớ ố ượ ả ơ ơ ẩ ố ằ ụ  

đích h  tr  s  phát tri n các chu n trên ph m vi toàn th  gi i.ỗ ợ ự ể ẩ ạ ế ớ

Vào năm 1977, ISO đ c giao trách nhi m thi t k  m t chu n truy n thôngượ ệ ế ế ộ ẩ ề  

d a trên lí thuy t v  ki n trúc các h  th ng m  làm c  s  đ  thi t k  m ng máyự ế ề ế ệ ố ở ơ ở ể ế ế ạ  

tính. Mô hình này có tên là OSI (Open System Interconnection ­  Liên k t  các hế ệ  

th ng mố ở) v i m c tiêu k t n i s n ph m c a các hãng s n xu t khác nhau và ph iớ ụ ế ố ả ẩ ủ ả ấ ố  

h p các ho t đ ng chu n hóa trong các lĩnh v c vi n thông và h  th ng thông tin.ợ ạ ộ ẩ ự ễ ệ ố

2. MÔ HÌNH THAM CHI U OSIẾ

2.1. Gi i thi u mô hình OSI (Open Systems Interconnection)ớ ệ

Mô hình OSI: là mô hình đ c t  ch c ISO đ  xu t t  1977 và công b  l nượ ổ ứ ề ấ ừ ố ầ  

đ u vào 1984. Đ  các máy tính và các thi t b  m ng có th  truy n thông v i nhauầ ể ế ị ạ ể ề ớ  

ph i có nh ng qui t c giao ti p đ c các bên ch p nh n. Mô hình OSI là m t khuônả ữ ắ ế ượ ấ ậ ộ  
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m u th  hi n s  di chuy n c a d  li u qua m ng nh  th  nào đ ng th i cũng hi nẫ ể ệ ự ể ủ ữ ệ ạ ư ế ồ ờ ể  

th  các ch c năng m ng di n ra t i m i t ng.ị ứ ạ ễ ạ ỗ ầ

* L i ích c a s  phân chia t ngợ ủ ự ầ

Trong mô hình OSI có b y t ng, m i t ng mô t  m t ph n ch c năng đ c l p.ả ầ ỗ ầ ả ộ ầ ứ ộ ậ  

S  chia t ng c a mô hình này mang l i nh ng l i ích sau:ự ầ ủ ạ ữ ợ

­ Chia ho t đ ng thông tin m ng thành nh ng ph n nh  h n, đ n gi n h nạ ộ ạ ữ ầ ỏ ơ ơ ả ơ  

giúp chúng ta d  kh o sát và tìm hi u h n.ễ ả ể ơ

­ Chu n hóa các thành ph n m ng đ  cho phép phát tri n m ng t  nhi u nhàẩ ầ ạ ể ể ạ ừ ề  

cung c p s n ph m.ấ ả ẩ

­ Ngăn ch n đ c tình tr ng s  thay đ i c a m t l p làm  nh h ng đ n cácặ ượ ạ ự ổ ủ ộ ớ ả ưở ế  

t ng khác, nh  v y giúp m i t ng có th  phát tri n đ c l p và nhanh chóng h n.ầ ư ậ ỗ ầ ể ể ộ ậ ơ

* Đ nh nghĩa các quy t cị ắ

Mô hình tham chi u OSI đ nh nghĩa các qui t c cho các n i dung sau:ế ị ắ ộ

­ Cách th c các thi t b  giao ti p và truy n thông đ c v i nhau.ứ ế ị ế ề ượ ớ

­ Các ph ng pháp đ  các thi t b  trên m ng khi nào thì đ c truy n d  li u,ươ ể ế ị ạ ượ ề ữ ệ  

khi nào thì không đ c.ượ

­ Các ph ng pháp đ  đ m b o truy n đúng d  li u và đúng bên nh n.ươ ể ả ả ề ữ ệ ậ

­ Cách th c v n t i, truy n, s p x p và k t n i v i nhau.ứ ậ ả ề ắ ế ế ố ớ

­ Cách th c đ m b o các thi t b  m ng duy trì t c đ  truy n d  li u thích h p.ứ ả ả ế ị ạ ố ộ ề ữ ệ ợ

­ Cách bi u di n m t bit thi t b  truy n d n.ể ễ ộ ế ị ề ẫ

* Mô hình tham chi u OSIế

Mô hình tham chi u OSI đ c chia thành b y t ng v i các ch c năng nh  tênế ượ ả ầ ớ ứ ư  

g iọ
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2.2. T ng v t lý (Physical layer)ầ ậ

Lµ t ngầ  thÊp nhÊt cña m« h×nh OSI, cung cÊp ph¬ng thøc truy cËp vµo 

®êng truyÒn vËt lý vµ c¸c chuÈn vÒ ®iÖn, d©y c¸p, ®Çu nèi, kü thuËt nèi  

m¹ch ®iÖn, ®iÖn ¸p, tèc ®é c¸p truyÒn dÉn, kho ng cách t i đaả ố , giao diÖn nèi 

kÕt vµ c¸c møc nèi kÕt.

* Chøc n¨ng cña tÇng vËt lý:

- M« t¶ c¸c chuÈn dµnh cho ph¬ng tiÖn m¹ng vËt lý nh d©y c¸p, ®Çu 

nèi, kü thuËt nèi m¹ch, ®iÖn ¸p, tèc ®é truyÒn..

- TruyÒn t¶i tÝn hiÖu cho tÊt c¶ c¸c tÇng n»m trªn

- Ho¹t ®éng m· ho¸ d÷ liÖu thay ®æi mÉu h×nh tÝn hiÖu sè ®¬n 

gi¶n (1, 0) do m¸y sö dông cho phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña ph¬ng 

tiÖn truyÒn vËt lý.

2.3. T ng liên k t d  li u (Data link layer)ầ ế ữ ệ

Là t ng cung c p kh  năng chuy n d  li u tin c y xuyên qua m t liên k t v tầ ấ ả ể ữ ệ ậ ộ ế ậ  

lý, th c hi n chuy n các bít đ n t  l p v t lý thành các frame d  li u.ự ệ ể ế ừ ớ ậ ữ ệ

NhiÖm vô chÝnh cña l pớ  nµy lµ khëi t¹o vµ tæ chøc c¸c frame còng nh xö 

lý c¸c th«ng tin liªn quan tíi nã nh thiÕt lËp, duy tr×, huû bá liªn kÕt d÷ liÖu, 

®ång bé ho¸, kiÓm so¸t lçi vµ kiÓm so¸t luång d÷ liÖu.

* Chøc n¨ng cña tÇng liªn kÕt d÷ liÖu:

- ThiÕt lËp vµ kÕt thóc mét liªn kÕt logic

- TruyÒn vµ nhËn frame d÷ liÖu

- Cung cÊp vµ chê nhËn tÝn hiÖu b¸o x¸c nhËn tÝnh toµn vÑn cña 

frame
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- KiÓm tra lçi vµ ®Þa chØ ®Ých ë mçi frame d÷ liÖu  nhËn ®îc.

2.4. T ng m ng (Network layer)ầ ạ

Là t ng th c hi n vi c tìm đ ng t i  u cho các gói d  li u b ng các giaoầ ự ệ ệ ườ ố ư ữ ệ ằ  

th c ch n đ ng d a trên các thi t b  đ nh tuy n (ứ ọ ườ ự ế ị ị ế router) và đ m b o chuy n dả ả ể ữ 

li u chính xác gi a các thi t b  cu i trong m ng.ệ ữ ế ị ố ạ

* Ch c năng c a t ng m ng:ứ ủ ầ ạ

­ L p đ a ch , di n d ch đ a ch  và tên logic thành đ a ch  v t lý tậ ị ỉ ễ ị ị ỉ ị ỉ ậ h ng nh tố ấ  

trong toàn m ngạ

­ Quy t đ nh đ ng đi t  máy tính ngu n đ n máy tính đíchế ị ườ ừ ồ ế

­  Qu n lý l u l ng trên m ng ch ng h n nh  chuy n đ i gói,  đ nhả ư ượ ạ ẳ ạ ư ể ổ ị  

tuy n, và ki m soát s  t c ngh n d  li u.ế ể ự ắ ẽ ữ ệ

2.5. T ng v n chuy n (Transport layer)ầ ậ ể

Là t ngầ   th c hi n nh n thông tin t  l p trên (l p phiên ­  ự ệ ậ ừ ớ ớ session) chia thành 

các gói nh  h n và truy n xu ng l p d i, ho c nh n thông tin t  l p d i (l pỏ ơ ề ố ớ ướ ặ ậ ừ ớ ướ ớ  

m ng – network) chuy n lên ph c h i l i, đ m b o vi c chuy n d  li u chính xác,ạ ể ụ ồ ạ ả ả ệ ể ữ ệ  

tin c y.ậ

* Ch c năng c a ứ ủ t ngầ  v n chuy n:ậ ể

­ Phân chia d  li u t  bên truy n và l p gép l i d  li u t i bên nh nữ ệ ừ ề ắ ạ ữ ệ ạ ậ

­ Ki m tra s  tu n t  phát, thu, ki m tra và phát hi n, x  lý l iể ố ầ ự ể ệ ử ỗ

­  Ki m soát lu ng,dùng các tín hi u báo nh n đ  xác nh n, để ồ ệ ậ ể ậ i u khi nề ể  

l u l ng d  li u đ  đ ng b  gi a nh n và truy n. ư ượ ữ ệ ể ồ ộ ữ ậ ề

2.6. T ng phiên (Session layer)ầ

Là t ngầ  th c hi n qu n lý, thi t l p, s  d ng và k t thúc các phiên giao d chự ệ ả ế ậ ử ụ ế ị  

d  li u gi a hai thi t b  truy n nh n.ữ ệ ữ ế ị ề ậ

* Ch c năng c a ứ ủ t ngầ  phiên:

- §iÒu phèi viÖc trao ®æi d÷ liÖu gi÷a c¸c øng dông

- Cung cÊp c¸c ®iÓm ®ång bé ho¸ ®Ó kiÓm so¸t viÖc trao ®æi d÷ 

liÖu

- Cung cÊp c¬ chÕ lÇn lît n¾m quyÒn trao ®æi th«ng tin. 
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2.7. T ng trình di n (Presentation layer)ầ ễ

Là t ng th c hi n chuy n đ i gi a nhi u d ng d  li u khác nhau thông quaầ ự ệ ể ổ ữ ề ạ ữ ệ  

m t d ng chung, xác l p m t d ng th c d  li u đ c trao đ i nh m đ m b oộ ạ ậ ộ ạ ứ ữ ệ ượ ổ ằ ả ả  

thông tin mà h  th ng này g i đi thì h  th ng khác có th  đ c đ c. ệ ố ử ệ ố ể ọ ượ

* Ch c năng c a t ng trình di n:ứ ủ ầ ễ

­ Phiên d ch, bi n đ i các c u trúc d  li u khác nhau c a ng i dùng v iị ế ổ ấ ữ ệ ủ ườ ớ  

c u trúc d  li u th ng nh t s  d ng trong m ng.ấ ữ ệ ố ấ ử ụ ạ

­ Nén và mã hoá d  li u nh m gi m s  l ng truy n, b o m t thông tinữ ệ ằ ả ố ượ ề ả ậ

­ Ch a các th  vi n yêu c u c a ng i dùng, th  vi n ti n ích đ  th cứ ư ệ ầ ủ ườ ư ệ ệ ể ự  

hi n vi c mã hóa, nén t p…ệ ệ ệ

2.8. T ng  ng d ng (Application layer)ầ ứ ụ

Lµ tÇng cao nhÊt cña m« h×nh OSI, nã x¸c ®Þnh giao diÖn gi÷a ngêi sö 

dông vµ m«i trêng OSI vµ gi¶i quyÕt c¸c kü thuËt mµ c¸c ch¬ng tr×nh øng 

dông dïng ®Ó giao tiÕp víi m¹ng. T ng cung c p các ph ng ti n đ  ng i sầ ấ ươ ệ ể ườ ử 

d ng có th  truy nh p đ c vào môi tr ng OSI cho các ti n trình  ng d ng, đ ngụ ể ậ ượ ườ ế ứ ụ ồ  

th i cung c p các d ch v  thông tin phân tán cho phép ờ ấ ị ụ ng i dùng khai thác các tàiườ  

nguyên trong m ng t ng t  nh  tài nguyên t i ch . ạ ươ ự ư ạ ỗ

* Ch c năng c a t ng  ng d ng:ứ ủ ầ ứ ụ

­ T o giao di n ng i dùng và h  th ng,ph c v  tr c ti p ng i sạ ệ ườ ệ ố ụ ụ ự ế ườ ử 

d ng.ụ

­ X  lý truy nh p m ng chung, ki m soát lu ng và ph c h i l i,  ử ậ ạ ể ồ ụ ồ ỗ ®¶m 

b¶o tù ®éng ho¸ qu¸ tr×nh th«ng tin, gióp cho ngêi sö dông khai th¸c 

m¹ng tèt nhÊt.

­ Cung c p d ch v  cho các  ng d ng nh : truy n file, g i nh n E­mail,ấ ị ụ ứ ụ ư ề ở ậ  

Telnet, HTTP, FTP, SMTP…

3. MÔ HÌNH TCP/IP

3.1. Gi i thi u mô hình TCP/IPớ ệ

B  giao   th c  TCP/IP   (Transmission  Control  Protocol/Internet  Protocol)  phátộ ứ  

tri n b i tr  s  nghiên c u các d  án c p cao (ARPA) c a b  qu c phòng M . Banể ở ụ ở ứ ự ấ ủ ộ ố ỹ  

đ u nó đ c s  d ng trong m ng ARPANET (1971). Khi công ngh  m ng c c bầ ượ ử ụ ạ ệ ạ ụ ộ 

phát tri n, TCP/IP đ c tích h p vào môi tr ng h  đi u hành UNIX và s  d ngể ượ ợ ườ ệ ề ử ụ  

Ethernet đ  k t n i các tr m làm vi c v i nhau. Đ n khi xu t hi n các máy PCể ế ố ạ ệ ớ ế ấ ệ  

(Persional Computer), TCP/IP l i đ c chuy n m ng sang môi tr ng PC, cho phépạ ượ ể ạ ườ  
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các máy PC ch y h  đi u hành DOS và các tr m làm vi c ch y h  đi u hành UNIXạ ệ ề ạ ệ ạ ệ ề  

có th  k t n i trên cùng m t m ng. Hi n nay, TCP/IP đ c s  d ng ph  bi n choể ế ố ộ ạ ệ ượ ử ụ ổ ế  

h  th ng m ng chuy n m ch gói, mà đi n hình là m ng Internet toàn c u (Globalệ ố ạ ể ạ ể ạ ầ  

Internet).

C¸c tÇng giao thøc TCP/IP ®îc chia lµm bèn tÇng chøc n¨ng ®îc biÕt 

®Õn nh lµ m« h×nh DARPA, ®îc ®Æt tªn sau khi chÝnh phñ MÜ b¾t ®Çu ph¸t 

triÓn TCP/IP. Mçi tÇng trong m« h×nh DARPA t¬ng øng víi mét hoÆc nhiÒu 

tÇng trong m« h×nh OSI. 

­ Mô hình TCP/IP và OSI ­

3.2.T ng truy c p m ng (Network Access)ầ ậ ạ

Là t ng th p nh t trong c u trúc phân b c c a TCP/IP còn đ c g i là t ngầ ấ ấ ấ ậ ủ ượ ọ ầ  

giao di n m ngệ ạ  (Network Interface) có tính ch t t ng t  nh  hai t ng Data Link vàấ ươ ự ư ầ  

Physical c a ki n trúc OSI.ủ ế

T ng này quy đ nh trình t  t ng tác v i ph n c ng m ng và ti p c n bầ ị ự ươ ớ ầ ứ ạ ế ậ ộ 

ph n truy n trung gian, qu n lý t t c  các d ch v  và ch c năng c n thi t cho vi cậ ề ả ấ ả ị ụ ứ ầ ế ệ  

đ t các gói tin lên môi tr ng m ng và nh n các gói tin t  môi tr ng m ng.ặ ườ ạ ậ ừ ườ ạ

* Ch c năng c a t ng truy c p m ng:ứ ủ ầ ậ ạ

­ T ng tác v i b  đi u h p m ng c a máy tính.ươ ớ ộ ề ợ ạ ủ

­ Đi u ph i quá trình truy n d  li u theo các quy  c xác đ nh.ề ố ề ữ ệ ướ ị

­ Đ nh d ng d  li u thành các đ n v  g i là khung (ị ạ ữ ệ ơ ị ọ frame) và đ i thànhổ  

dòng đi n t  ho c các xung đi n, có kh  năng di chuy n qua b  ph nệ ừ ặ ệ ả ể ộ ậ  

truy n trung gianề

­ Ki m tra l i c a các m ng d  li u g i t iể ỗ ủ ả ữ ệ ử ớ
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­ B  sung thông tin ki m tra l i cho các m ng g i đi đ  máy tính nh n cóổ ể ỗ ả ử ể ậ  

th  phát hi n l iể ệ ỗ

­ Xác nh n vi c nh n m ng thông tin và g i l i d  li u n u nh  ch a cóậ ệ ậ ả ử ạ ữ ệ ế ư ư  

xác nh n c a bên kia.ậ ủ

3.3. T ng liên m ng (Internet layer)ầ ạ

Là t ng t ng t  nh  t ng Network c a mô hình OSI đ m nhi m vi c ch nầ ươ ự ư ầ ủ ả ệ ệ ọ  

l a đ ng đi t t nh t cho các gói tin, cung c p ch c năng đ nh tuy n, ho t đ ngự ườ ố ấ ấ ứ ị ế ạ ộ  

chuy n m ch, chuy n gói, h  tr  vi c v n chuy n liên m ng. ể ạ ể ỗ ợ ệ ậ ể ạ

 C¸c giao thøc chính cña tÇng Internet lµ IP, ARP, ICMP, vµ IGMP.

* Ch c năng c a t ng liên m ng:ứ ủ ầ ạ

­ Giao th c IP (ứ Internet Protocol) cung c p ấ ®Þa chØ IP (đ a ch  logic đ cị ỉ ộ  

l p v i ph n c ng) đ  d  li u có th  qua các m ng trung gian có c uậ ớ ầ ứ ể ữ ệ ể ạ ấ  

trúc v t lý khác nhauậ , ph©n chia vµ tËp hîp l¹i c¸c gãi tin.

­ Giao thøc ARP (Address Resolution Protocol) chÞu tr¸ch nhiÖm 

ph©n gi¶i ®Þa chØ tÇng Internet chuyÓn thµnh ®Þa chØ tÇng truy 

c pậ  m¹ng.

­ Giao thøc ICMP (Internet  Control  Message Protocol)  chÞu tr¸ch 

nhiÖm ®a ra c¸c chøc n¨ng chuÈn ®o¸n vµ th«ng b¸o lçi hay theo dâi 

c¸c ®iÒu kiÖn lu chuyÓn c¸c gãi tin IP.

­  Giao thức IGMP (Internet Group Management Protocol) chịu tr¸ch 

nhiệm quản lý c¸c nhãm IP truyÒn multicast.

3.4.T ng v n chuy n (Transport layer)ầ ậ ể

Cßn ®îc gäi lµ tÇng truyÒn Tr¹m-tíi-Tr¹m (Host-to-Host Transport Layer) 

đ m nhi m vi c v n chuy n d  li u t  ngu n đ n đích và  ả ệ ệ ậ ể ữ ệ ừ ồ ế cung cÊp cho tÇng 

øng dông c¸c dÞch vô t¹o lËp phiªn.

Giao thøc  chính cña tÇng này lµ TCP vµ UDP.

* Ch c năng c a t ng v n chuy n:ứ ủ ầ ậ ể

­ Giao th c ứ TCP (Transmission Control Protocol) cung cÊp c¸c dÞch vô 

truyÒn tin mét-mét (one-to-one), híng liªn kÕt (connection-oriented) 

và tin c yậ . TCP chÞu tr¸ch nhiÖm thiÕt lËp c¸c kÕt nèi TCP, göi c¸c 

gãi tin cã s¾p xÕp, th«ng b¸o, vµ c¸c gãi tin phôc håi d÷ liÖu bÞ mÊt 

trong qu¸ tr×nh truyÒn.
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­  Giao   th c  ứ UDP (User  Datagram Protocol)  cung cÊp c¸c dÞch vô 

truyÒn tin  mét-mét,  mét-nhiÒu,  kh«ng liªn kÕt  vµ kh«ng tin  cËy. 

UDP ®îc sö dông khi lîng d÷ liÖu cÇn truyÒn nhá (vÝ dô d÷ liÖu 

kh«ng ®iÒn hÕt mét gãi tin), khi viÖc thiÕt lËp liªn kÕt TCP lµ kh«ng 

cÇn thiÕt,  hoÆc khi  c¸c øng dông hoÆc c¸c giao thøc tÇng trªn 

cung cÊp dÞch vô ®¶m b¶o trong khi truyÒn.

3.5. T ng  ng d ng ( Application layer)ầ ứ ụ

Là tÇng cung cÊp c¸c øng dông víi kh¶ n¨ng truy cËp c¸c dÞch vô cña c¸c 

tÇng kh¸c vµ ®Þnh nghÜa c¸c giao thøc mµ c¸c øng dông sö dông ®Ó trao 

®æi d÷ liÖu

T ng này cầ ã nhiÒu giao thøc vµ c¸c giao thøc míi lu«n lu«n ®îc ph¸t triÓn.

* Ch c năng c a t ng  ng d ng:ứ ủ ầ ứ ụ

­ Qu n lý các giao th c, nh  h  tr  vi c trình bày, mã hóa, và đi u khi nả ứ ư ỗ ợ ệ ề ể  

đ i tho i.ố ạ

­ Cung c p các  ng d ng đ  gi i quy t s  c  m ng, v n chuy n file,ấ ứ ụ ể ả ế ự ố ạ ậ ể  

đi u khi n t  xa và các ho t đ ng Internet.ề ể ừ ạ ộ

­ H  tr  nhi u  ng d ng, nh :ỗ ợ ề ứ ụ ư

+ FTP (File Transfer Protocol): giao th c truy n file ứ ề ®îc sö dông 

®Ó thùc hiÖn truyÒn file

+ HTTP (Hypertext Transfer Protocol): giao thøc truyÒn tin siªu 

v¨n b¶n ®îc sö dông ®Ó truyÒn c¸c tÖp t¹o nªn trang web cña World 

Wide Web

+ SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): ®îc sö dông ®Ó truyÒn 

c¸c th«ng ®iÖp th vµ c¸c tÖp ®Ýnh kÌm.

+ Telnet: mét giao thøc m« pháng tr¹m ®Çu cuèi, ®îc sö dông 

®Ó ®¨ng nhËp tõ xa vµo c¸c m¸y tr¹m trªn m¹ng.

* So sánh OSI và TCP/IP

Gi ng nhauố :

­ C  hai đ u có ki n trúc phân t ng.ả ề ế ầ

­ Đ u có t ng Application, m c dù các d ch v    m i t ng khác nhau.ề ầ ặ ị ụ ở ỗ ầ

­ Đ u có các t ng Transport và Network.ề ầ

­ S  d ng kĩ thu t chuy n packet (packet­switched).ử ụ ậ ể

­ Các nhà qu n tr  m ng chuyên nghi p c n ph i bi t rõ hai mô hình trên.ả ị ạ ệ ầ ả ế
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Khác nhau:

­ Mô hình TCP/IP k t h p t ng Presentation và t ng Session vào  t ng Application.ế ợ ầ ầ ầ

­ Mô hình TCP/IP k t h p t ng Data Link và t ng Physical vào trong m t t ng.ế ợ ầ ầ ộ ầ

­ Mô hình TCP/IP đ n gi n h n b i vì có ít t ng h n.ơ ả ơ ở ầ ơ

­ Nghi th c TCP/IP đ c chu n hóa và đ c s  d ng ph  bi n trên toàn th  gi i.ứ ượ ẩ ượ ử ụ ổ ế ế ớ

4. M T S  CHU N M NGỘ Ố Ẩ Ạ

4.1. Chu n SLIP và PPPẩ

Giao th c SLIP (ứ Serial Line Internet Protocol) là giao th c đ u tiên dùng đứ ầ ể

chuy n gói tin (IP Packets) qua đ ng truy n quay s  (Dial­up lines). Đ n nay, SLIPể ườ ề ố ế  

đ c thay th  b i giao th c PPP (Point­to­Point Protocol).ượ ế ớ ứ

Giao th c PPP là giao th c phân t ng (a layered protocol) đ c thi t k  đ  hứ ứ ầ ượ ế ế ể ỗ 

tr  vi c thi t l p liên k t nh m truy c p m ng.ợ ệ ế ậ ế ằ ậ ạ

SLIP  là  giao   th c  ho t  đ ng    t ng  Physical,   còn PPP ho t  đ ng     t ngứ ạ ộ ở ầ ạ ộ ở ầ  

Physical và t ng Data link trong mô hình OSI.ầ

Các OS (Operating System) c a Microsoft đã h  tr  c  hai giao th c SLIP vàủ ỗ ợ ả ứ  

PPP   các máy tr m nh ng   máy server ch  h  tr  gia th c PPP.ở ạ ư ở ỉ ỗ ợ ứ

SLIP đ c s  d ng trên các h  th ng cũ, ch  h  tr  giao th c TCP/IP và chượ ử ụ ệ ố ỉ ỗ ợ ứ ỉ 

ho t đ ng trên các h  th ng s  d ng đ a ch  IP tĩnh.ạ ộ ệ ố ử ụ ị ỉ

PPP h  tr  giao th c TCP/IP, NetBeui, IPX, AppleTalk và DECNet, h  tr  cácỗ ợ ứ ỗ ợ  

giao th c h n h p. PPP ho t đ ng c  trên h  th ng dùng đ a ch  IP tĩnh (static) và IPứ ỗ ợ ạ ộ ả ệ ố ị ỉ  

đ ng (DHCP).ộ
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4.2. H  chu n IEEE 802ọ ẩ

B  tiêu chu n IEEE do vi n các k  s  đi n và đi n t  đ a ra, h ng v  vi cộ ẩ ệ ỹ ư ệ ệ ử ư ướ ề ệ  

k t n i gi a card m ng (NIC) v i các ph ng ti n truy n tin. Nh ng tiêu chu nế ố ữ ạ ớ ươ ệ ề ữ ẩ  

này đã đ c thông qua h  th ng ISO (T  ch c đ nh chu n qu c t ).ượ ệ ố ổ ứ ị ẩ ố ế

­ IEEE 802.1 (High Level Interface): Ho t đ ng   t ng Data Link c a môạ ộ ở ầ ủ  

hình OSI, là m t tiêu chu n t ng quát cho qu n tr  m ng và cung c pộ ẩ ổ ả ị ạ ấ  

các chu n qu n tr  m ng cho các chu n 802 khác.ẩ ả ị ạ ẩ

­ IEEE 802.2 (Logical Link Control): Đ nh nghĩa l p ph  LLC đ c sị ớ ụ ượ ử 

d ng Physical, các giao th c t ng m ng có th  đ c thi t k  đ c l pụ ứ ầ ạ ể ượ ế ế ộ ậ  

trong Physical và s  th  hi n   l p ph  MAC, ít đ c s  d ng.ự ể ệ ở ớ ụ ượ ử ụ

­ IEEE 802.3 (CSMA/CD): đ c phát tri n b i Digital, Intel, Xerox; tiêuượ ể ở  

chu n này đ nh nghĩa các tính ch t có liên quan t i t ng con MAC. L pẩ ị ấ ớ ầ ớ  

con MAC s  d ng k  thu t CSMA/CD nh m gi i quy t s  xung đ t dử ụ ỹ ậ ằ ả ế ự ộ ữ 

li u khi truy n trên m ng.ệ ề ạ

­ IEEE 802.4 (Token Bus): Đ nh ra m t m ng v i các giao th c BUS v tị ộ ạ ớ ứ ậ  

lý, ít đ c s  d ng.ượ ử ụ

­ IEEE 802.5 (Token Ring): Tiêu chu n này b t ngu n t  IBM, m ng nàyẩ ắ ồ ừ ạ  

dùng c u trúc Ring Topology và đi u khi n ph ng ti n d a theo vòng.ấ ề ể ươ ệ ự

­ IEEE 802.6 (Metropolitan Area Network ­ MAN): M ng này d a vào dâyạ ự  

cáp quang trong Bus Topology hai hàng, kh  năng t i d  li u trên m iả ả ữ ệ ỗ  

bus đi u đ c đi u khi n nhi u chi u, tiêu chu n này ít đ c s  d ng.ề ượ ề ể ề ề ẩ ượ ử ụ

­ IEEE  802.7   (Broadband  Technical  Advisory  Group):  Giúp  gi i   quy tả ế  

nh ng gi i pháp v  băng t ng r ng tích h p trong môi tr ng m ng,ữ ả ề ầ ộ ợ ườ ạ  

tiêu chu n này hi n đang đ c phát tri n.ẩ ệ ượ ể

­ IEEE  802.8   (Fiber  Optic  Technical  Advisory  Group):  Gi i  quy t   cácả ế  

ph ng pháp b  sung k  thu t cáp quang vào trong môi tr ng m ng.ươ ổ ỹ ậ ườ ạ
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­ IEEE 802.9 (Intagrated Data and Voice Networks): H  tr   truy n b tỗ ợ ề ấ  

đ ng b  10Mbps v i kênh 9664 Kbps dành cho dòng d  li u riêng bi t.ồ ộ ớ ữ ệ ệ  

Tiêu chu n này đ c g i là Isochromous Ethernet (IsoEnet).ẩ ượ ọ

­ IEEE 802.10 (Standards for Interoperable LAN Security): Gi i quy t cácả ế  

v n đ  v  tính b o m t và mã hóa d  li u, hi n đang đ c phát tri n.ấ ề ề ả ậ ữ ệ ệ ượ ể

­ IEEE 802.11 (Wireless LAN): Tiêu chu n c a m ng c c b  LAN khôngẩ ủ ạ ụ ộ  

dây. Ph ng th c CSMA/CD đã đ c phê chu n, tiêu chu n này hi nươ ứ ượ ẩ ẩ ệ  

đang đ c phát tri n m nh.ượ ể ạ

­ IEEE 802.14: Tiêu chu n này dùng cho vi c truy n d  li u qua đ ngẩ ệ ề ữ ệ ườ  

dây cáp TV, đang đ c phát tri n nh m ti p c n Internet qua đ ngượ ể ằ ế ậ ườ  

truy n TV.ề

­ IEEE 802.3 và 802.5 media: Tiêu chu n này mô t  tính năng và m c đíchẩ ả ụ  

c a các ph ng ti n s  d ng trong IEEE 802.3 và IEEE 802.5. IEEEủ ươ ệ ử ụ  

802.2 đ c  l p v  c u  trúc (topology),   IEEE 802.3 d a  trên Ethernet,ộ ậ ề ấ ự  

IEEE 802.5 d a trên c u trúc vòng (ring topology) là nh ng tiêu chu nự ấ ữ ẩ  

thông  d ng  nh t   c a   IEEE  802.  Tiêu  chu n   IEEE  802.3  mô   t   cácụ ấ ủ ẩ ả  

ph ng pháp tín hi u (trên c  băng t n c  s  và băng t n r ng), t c đươ ệ ả ầ ơ ở ầ ộ ố ộ 

d  li u, các ph ng ti n và c u trúc liên k t. Tiêu chu n này quy đ nhữ ệ ươ ệ ấ ế ẩ ị  

c  th  các ph ng ti n truy n d n v t lý nh  cáp xo n, cáp đ ng tr cụ ể ươ ệ ề ẫ ậ ư ắ ồ ụ  

và cáp quang.

4.3. Chu n NDIS và ODI T ng v t lý (Physical  layer)ẩ ầ ậ

Tiêu chu n NDIS (Network Driver Interface Specification) đ c phát tri n b iẩ ượ ể ở  

Microsoft và 3COM, tiêu chu n này mô t  giao di n gi a giao th c v n chuy nẩ ả ệ ữ ứ ậ ể  

m ng và trình đi u khi n m ng c a t ng Data link. NDIS có ch c năng cung c pạ ề ể ạ ủ ầ ứ ấ  

m t ranh gi i trung gian gi a ng i cung c p giao th c v n chuy n và b  đi uộ ớ ữ ườ ấ ứ ậ ể ộ ề  

khi n card m ng.ể ạ

Đ  các nhóm giao th c t ng thích, NDIS có th  ho t đ ng v i card m ng.ể ứ ươ ể ạ ộ ớ ạ  

NDIS đ nh nghĩa m t ph ng pháp k t h p các giao th c h n h p thành m t trìnhị ộ ươ ế ợ ứ ỗ ợ ộ  

đi u khi n đ n đ  b  đi u khi n có th  h  tr  đ ng th i các giao ti p.ề ể ơ ể ộ ề ể ể ỗ ợ ồ ờ ế

Tiêu chu n ODI (Open Datalink Interface) đ c phát tri n b i Novell và Apple,ẩ ượ ể ớ  

ho t đ ng cùng ch c năng nh  NDIS. ODI cung c p nh ng qui t c giúp thi t b  l pạ ộ ứ ư ấ ữ ắ ế ị ậ  

m t giao di n trung gian gi a ng i cung c p nhóm giao th c v i trình đi u khi nộ ệ ữ ườ ấ ứ ớ ề ể  

card m ng. Giao di n này cũng giúp cho m t hay nhi u trình đi u khi n m ng cóạ ệ ộ ề ề ể ạ  

th  h  tr  đ c m t hay nhi u giao th c.ể ỗ ợ ượ ộ ề ứ
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NDIS và ODI là hai tiêu chu n giúp cho card m ng ho t đ ng t t h n trongẩ ạ ạ ộ ố ơ  

môi tr ng c a các h  đi u hành.ườ ủ ệ ề

CÂU H I ÔN T PỎ Ậ

1. Vì sao c n có chu n m ng? Các chu n này có mang tính b t bu c không?ầ ẩ ạ ẩ ắ ộ  

Hãy cho bi t m t s  t  ch c đ nh chu n uy tín hi n nay.ế ộ ố ổ ứ ị ẩ ệ

2. Mô hình OSI có m y t ng? Trình bày ch c năng c a các t ng đó.ấ ầ ứ ủ ầ

3. Mô hình TCP/IP có m y t ng? Trình bày ch c năng c a các t ng đó.ấ ầ ứ ủ ầ

4. So sánh mô hình OSI và mô hình TCP/IP. Mô hình nào đang đ c s  d ngượ ử ụ  

ph  bi n hi n nay? Vì sao?ổ ế ệ

5. Trình bày m t s  chu n m ng.ộ ố ẩ ạ
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Bài 3: CÁC THI T B  K T N I M NGẾ Ị Ế Ố Ạ

1. THI T B  TRUY N D NẾ Ị Ề Ẫ

1.1. Các đ c tính c a m t thi t b  truy n d nặ ủ ộ ế ị ề ẫ

M i ph ng ti n truy n d n đ u có nh ng tính năng đ c bi t thích h p v iỗ ươ ệ ề ẫ ề ữ ặ ệ ợ ớ  

m i ki u d ch v  c  th , nh ng đ  s  d ng m t cách có hi u qu  các lo i ph ngỗ ể ị ụ ụ ể ư ể ử ụ ộ ệ ả ạ ươ  

ti n đó, thông th ng c n quan tâm đ n nh ng đ c tính c  b n sau:ệ ườ ầ ế ữ ặ ơ ả

­  Băng thông (bandwidth): Đ  r ng d i t n, là m c chênh l nh gi a t n sộ ộ ả ầ ứ ệ ữ ầ ố 

cao nh t và th p nh t có trên m t kênh truy n thông.ấ ấ ấ ộ ề

­  Thông l ng (Throughput)ượ :  là t c đ  truy n d  li u trên đ ng truy n,ố ộ ề ữ ệ ườ ề  

đ c tính b ng s  l ng đ n v  d  li u đ c truy n đi trong m t đ n v  th i gian.ượ ằ ố ượ ơ ị ữ ệ ượ ề ộ ơ ị ờ

­  Băng  t ng c  s  (baseband)ầ ơ ở :   là  dành  toàn b  băng thông cho m t  kênhộ ộ  

truy n.ề

­ Băng t ng m  r ng (broadband)ầ ở ộ : là cho phép nhi u kênh truy n chia s  m tề ề ẻ ộ  

ph ng ti n truy n d n (ươ ệ ề ẫ chia s  băng thôngẻ ).

­  Đ  suy gi m (attenuation)ộ ả : là s  đ  đo s  suy y u đi c a tín hi u khi diố ộ ự ế ủ ệ  

chuy n trên m t ph ng ti n truy n d n.(ể ộ ươ ệ ề ẫ Các nhà thi t k  cáp ph i ch  đ nh cácế ế ả ỉ ị  

gi i h n v  chi u dài dây cáp vì khi cáp dài s  d n đ n tình tr ng tín hi u y u điớ ạ ề ề ẽ ẫ ế ạ ệ ế  

mà không th  ph c h i đ cể ụ ồ ượ )

­ Nhi u đi n t  (Electromagnetic interference ­ EMIễ ệ ừ ): là m c đ  các nhi uứ ộ ễ  

đi n t  bên ngoài làm bi n d ng tín hi u trong m t ph ng ti n truy n d n.ệ ừ ế ạ ệ ộ ươ ệ ề ẫ

­ Nhi u xuyên kênh (crosstalk)ễ : là m c đ  hai dây d n đ t k  nhau làm nhi uứ ộ ẫ ặ ề ễ  

l n nhau.ẫ

Ngoài các đ c tính c  b n trên, khi thi t k  h  th ng m ng còn c n ph i quanặ ơ ả ế ế ệ ố ạ ầ ả  

tâm đ n các thông s  sau c a ph ng ti n truy n d n:ế ố ủ ươ ệ ề ẫ

­ Chi phí

­ Yêu c u cài đ tầ ặ

­ Đ  b o m tộ ả ậ

1.2. Cáp xo n đôi (Twisted pair cable)ắ

a. C u t oấ ạ

­ G m nhi u c p dây kim lo i xo n l i v i nhau (ồ ề ặ ạ ắ ạ ớ t  2ừ 12 xo n/0.3mắ )

­ Gi a các dây có b c l p nh a cách đi nữ ọ ớ ự ệ

­ Bên ngoài là v   ng dây nh aỏ ố ự
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(NÕu c¸c sîi d©y kh«ng xo¾n l¹i, nhiÔu ®iÖn tõ cã thÓ g©y ra ë mçi sîi d©y  

kh¸c nhau, dÉn ®Õn lµm háng tÝn hiÖu. Cßn khi hai sîi d©y xo¾n l¹i mçi d©y  

chÞu t¹p nhiÔu nh nhau nªn cã kh¶ n¨ng triÖt tiªu t¹p nhiÔu.

*  u đi mƯ ể

­ Giá thành r , đ c s  d ng r ng rãiẻ ượ ử ụ ộ

­ M m d o, nh  g n nên chi m ít không gianề ẻ ỏ ọ ế

­ K t n i ch c ch n, d  th c hi nế ố ắ ắ ễ ự ệ

­ T c đ  truy n cao (ố ộ ề vài Kbps đ n vài Mbpsế )

* Nh c đi mượ ể

­ D  b   nh h ng b i các t p âmễ ị ả ưở ở ạ

­ Kho ng cách gi a các đi m c n khuy ch đ i ng n (ả ữ ể ầ ế ạ ắ d i 100mướ )

b. Cáp xo n đôi có v  b c ch ng nhi u STPắ ỏ ọ ố ễ

STP (Shieled Twisted Pair): là lo i cáp mà bên ngoài các c p xo n đ c phạ ặ ắ ượ ủ 

m t l p v  làm b ng dây đ ng b n có tác d ng ch ng t p âm t  ngoài và ch ngộ ớ ỏ ằ ồ ệ ụ ố ạ ừ ố  

phát x  nhi u bên trong. L p v  b c ch ng nhi u này đ c n i đ t đ  thoát nhi uạ ễ ớ ỏ ọ ố ễ ượ ố ấ ể ễ  

do đó tín hi u truy n đi ít b  tác đ ng b i nhi u đi n và truy n đ c xa h n cápệ ề ị ộ ở ễ ệ ề ượ ơ  

xo n đôi không có v  b c.ắ ỏ ọ

­ Chi phí: r  ti n h n Thicknet và cáp quang.ẻ ề ơ

­ T c đ : t c đ  lý thuy t 500Mbps nh ng th c t  ch  kho ng 155Mbps (ố ộ ố ộ ế ư ự ế ỉ ả phổ  

bi n là 16 Mbps v i m ng TokenRingế ớ ạ )

­ Đ  suy hao cao: tín hi u y u d n n u cáp càng dài (ộ ệ ế ầ ế nên d i 100mướ )

­ Đ u n i: STP s  d ng đ u n i DIN (DB­9).ầ ố ử ụ ầ ố

c. Cáp xo n đôi không có v  b c ch ng nhi u UTPắ ỏ ọ ố ễ

UTP (Unshieled Twisted Pair): g m nhi u c p xo n nh  cáp STP nh ng khôngồ ề ặ ắ ư ư  

có l p v  đ ng ch ng nhi u. Do giá thành r  nên đã nhanh chóng tr  thành lo i cápớ ỏ ồ ố ễ ẻ ở ạ  

m ng c c b  đ c  u chu ng nh t. Đ  dài t i đa c a m t đo n cáp là 100 mét. Doạ ụ ộ ượ ư ộ ấ ộ ố ủ ộ ạ  

không có v  b c ch ng nhi u nên cáp UTP d  b  nhi u khi đ t g n các thi t b  vàỏ ọ ố ễ ễ ị ễ ặ ầ ế ị  
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¶nh h­ëng cña t¹p ©m 
tæ ng céng = 14 ­ 14 = 
0

4

3

4

3

¶nh h­ëng cña t¹p ©m 
tæ ng céng = 16 ­ 12 = 4
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cáp khác do đó thông th ng dùng đ  đi dây trong nhà. (ườ ể Th ng s  d ng chu nườ ử ụ ẩ  

10BaseT ho c 100BaseT v i đ u n i RJ­45ặ ớ ầ ố )

* Phân lo iạ

Cáp UTP đ c phân lo i ượ ạ (Category ­ CAT) theo ch tấ  

l ng g m:ượ ồ

+ CAT­1: truy n âm thanh, t c đ  < 4Mbps.ề ố ộ

+ CAT­ 2: truy n âm thanh, t c đ  4Mbps.ề ố ộ

+ CAT­3: truy n âm thanh, t c  đ  16 Mbps (ề ố ộ là  

cáp chu n c a h  th ng đi n tho i ngày nayẩ ủ ệ ố ệ ạ )

+ CAT­ 4: truy n d  li u, t c đ  16 Mbpsề ữ ệ ố ộ

+ CAT­ 5: truy n d  li u, t c đ  100Mbps (ề ữ ệ ố ộ dùng 

ph  bi n trong các h  th ng m ng LAN ngày nay)ổ ế ệ ố ạ

+   CAT­   6:   là   cáp   xo n   có   v   b c   ScTP­FTPắ ỏ ọ  

(Screened Twisted­pair)   lai t o gi a cáp UTP vàạ ữ  

STP,  h  tr  chi u dài t i đa 100m, ỗ ợ ề ố truy n d  li uề ữ ệ  

v i t c đ  300 Mbps.ớ ố ộ

* Cáp UTP Cat­5 và đ u n i RJ­45ầ ố

Trong các lo i cáp xo n UTP, lo i ph  bi n nh t trong m ng LAN là CAT­5ạ ắ ạ ổ ế ấ ạ  

và CAT­6. CAT­5 g m có 4 c p dây = 8 dây v i các màu:ồ ặ ớ

­ xanh lam (blue) và tr ng­xanh lamắ

­ cam (orange) và tr ng­camắ

­ xanh lá (green) và tr ng­xanh láắ

­  nâu (brown) và tr ng­nâuắ

C  2 dây (ứ m t dây màu và m t dây tr ng màu t ng  ngộ ộ ắ ươ ứ ) đ c xo n thành 1ượ ắ  

c p và 4 c p này l i đ c xo n v i nhau và xo n v i 1 s i dây nylon ch u l c kéo,ặ ặ ạ ượ ắ ớ ắ ớ ợ ị ự  

bên ngoài b c v  nh a.ọ ỏ ự
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 ­ Đ u RJ­45 và Cáp UTP Cat­5 ­ầ

­ Cáp STP và cáp UTP ­
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Đ u n i RJ­45 (ầ ố Registered Jack) b ng nh a c ng trong su t có 8 chân b ngằ ự ứ ố ằ  

đ ng, khi đ a đ u dây vào r i dùng kìm b m dây đ  b m thì 8 chân này s  ghimồ ư ầ ồ ấ ể ấ ẽ  

vào 8 s i dây CAT­5.ợ

d. Các k  thu t b m cáp m ngỹ ậ ấ ạ

* Chu n T568A (chu n A)ẩ ẩ

TT 1 2 3 4 5 6 7 8

Màu 
dây

Tr ngắ  

Xanh 

lá 

Xanh 

lá 

(green) 

Tr ngắ  

Cam

Xanh 

lam 

(blue)

Tr ngắ  

xanh 

lam

Cam 

(orange)

Tr ngắ  

nâu

Nâu 

(brown)

* Chu n T568B (chu n B)ẩ ẩ

TT 1 2 3 4 5 6 7 8

Màu 
dây

Tr ngắ  

Cam

Cam 

(orange)

Tr ngắ  

Xanh 

lá 

Xanh 

lam 

(Blue)

Tr ngắ  

xanh 

lam

Xanh 

lá 

(green)

Tr ngắ  

nâu

Nâu 

(brown)

* B m cáp th ng (Straight Through).ấ ẳ

­ Mục đích: dùng đ  n i PC và các thi t b  m ng nh  Hub,Switch, Router…ể ố ế ị ạ ư

­ Th  t  x p dây:ứ ự ế

C p 1ặ C p 2ặ C p 3ặ C p 4ặ

Đ u 1ầ 1 ­ 2 3 ­ 6 4 ­ 5 7 ­ 8

Đ u 2ầ 1 ­ 2 3 ­ 6 4 ­ 5 7 ­ 8

­ Chú ý: Các c p dây   đây không b t bu c ph i theo th  t  màu s c nào (cóặ ở ắ ộ ả ứ ự ắ  

th  đ t tu  ý), nh ng n u làm vi c theo nhóm thì c n có s  th ng nh t màu cho cácể ặ ỳ ư ế ệ ầ ự ố ấ  

c p dây. B m c  2 đ u dây ph i gi ng nhau, theo cùng 1 chu n, ví d  cùng làặ ấ ả ầ ả ố ẩ ụ  

chu n T568A ho c cùng là chu n T568B.ẩ ặ ẩ

* B m cáp chéo (Cross Over)ấ

­ M c đíchụ : dùng n i tr c ti p gi a hai thi t b  gi ng nhau nh  PC­PC, Hub­ố ự ế ữ ế ị ố ư

Hub, Switch­Switch

­ Th  t  x p dây:ứ ự ế

C p 1ặ C p 2ặ C p 3ặ C p 4ặ

Đ u 1ầ 1 ­ 2 3 ­ 6 4 ­ 5 7 ­ 8

Đ u 2ầ 3 ­ 6 1 – 2 4 ­ 5 7 ­ 8
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­ Chú ý: Đ u 1 x p dây theo th  t  tu  ý,ầ ế ứ ự ỳ  đ u 2 đ o v  trí 1 cho v  trí 3, v  trí 2ầ ả ị ị ị  

cho v  trí 6 c a đ u 1. N u b m 1 đ u dây theo chu n T568A thì đ u kia ph i theoị ủ ầ ế ấ ầ ẩ ầ ả  

chu n T568B.ẩ

1.3. Cáp đ ng tr c (Coaxial cable)ồ ụ

a. C u t oấ ạ

­   Dây   d n   trung   tâm:   dây   đ ngẫ ồ  

ho c dây đ ng b nặ ồ ệ

­   L p   cách   đi n:   th ng   b ngớ ệ ườ ằ  

nh a n m gi a dây d n phía ngoài vàự ằ ữ ẫ  

dây d n phía trong.ẫ

­  Dây  d n  ngoài:  d ng   l i   kimẫ ạ ướ  

lo i, bao quanh dây d n trung tâm ạ ẫ lµm thµnh hai sîi dÉn ®iÖn ®ång trôc. Dây này 

có tác d ng b o v  dây d n trung tâm kh i nhi u đi n. ụ ả ệ ẫ ỏ ễ ệ

­ V  b c: là m t l p plastic n m ngoài cùng b o v  cáp.ỏ ọ ộ ớ ằ ả ệ

C¸p ®ång trôc ®êng sö dông nhiÒu trong c¸c m¹ng d¹ng tuyÕn tÝnh, ho¹t  

®éng truyÒn dÉn theo  băng t nầ  c¬ së (baseband) hoÆc  băng t n m  ầ ở réng 

(broadband).

*  u đi mƯ ể

­ Đ  suy hao th p, ch ng nhi u t t (ộ ấ ố ễ ố ít b   nh h ng b i môi tr ng, có th  sị ả ưở ở ườ ể ử  

d ng trong ph m vi vài trăm mét mà không c n khuy ch đ i tín hi uụ ạ ầ ế ạ ệ )

­ Nh , m m, d  kéo dâyẹ ề ễ

­ R  h n cáp quangẻ ơ
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§­êng dÉn d¹ng l­íi kim lo¹i

Vá bäc 
ngoµi

Líp c¸ch 
®iÖn

D©y dÉn trung 
t©m

 ­ C u t o cáp đ ng tr c ­ấ ạ ồ ụ

­ Cáp th ng theo chu n A và cáp chéo theo chu n A­B ­ẳ ẩ ẩ
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* Nh c đi mượ ể

­ Ph i đ m b o dây d n ngoài ti p đ t, đi u này khó th c hi n hoàn h o nênả ả ả ẫ ế ấ ề ự ệ ả  

s  d ng không đ c lâu dài.ử ụ ượ

b. Phân lo iạ

* Cáp đ ng tr c dày (Thick cable/ Thicknet)ồ ụ

­ Đ ng kính 0.5inch (ườ  ≈ 13mm)

­ Chi u dài t i đa 500mề ố

­ Dùng v i các đ u n i: Transceiver, Terminatorớ ầ ố

* Cáp đ ng tr c m ng (Thin Cable/ Thinnet)ồ ụ ỏ

­ Đ ng kính 0.25inch(  6mm)≈ườ

­ Chi u dài t i đa là 185 m.ề ố

­ Cáp RC­58, tr  kháng 50   (ở Ω dùng v i Ethernet m ng, t c đ   10Mbpsớ ỏ ố ộ )

­ Cáp RC­59, tr  kháng 75   (ở Ω dùng cho truy n hình cápề )

­ Cáp RC­62, tr  kháng 93   (ở Ω dùng cho ARCnet t c đ  2.5Mbpsố ộ )

­   Dùng   v i   các   đ u   n i:   T­Connector,   BCN­Connector,   BCN­ớ ầ ố

Terminator
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­ Thick Cable và Transecceiver ­         ­ Thin Cable, T­ Connector và BNC­ Connector  ­



Trường Cao Đẳng Nghề Công Nghiệp Hà Nội

1.4. Cáp s i quang  (Fiberoptic cable)ợ

a. C u t oấ ạ

­ Dây d n trung tâm: ẫ là (m t bó)ộ  

s i th y tinh ho c plastic đã đ c tinhợ ủ ặ ượ  

ch  ế có th  truy n ể ề đi t i đa các tín hi uố ệ  

ánh sáng 

­  V  b c  dây  d n:  ỏ ọ ẫ là   s i   th yợ ủ  

tinh ho c plastic đã đ c tinh ch  cóặ ượ ế  

chi t su t ánh sáng khác v i dây d nế ấ ớ ẫ  

trung tâm nh mằ  ph n x  các tín hi u tr  l i đ  gi m s  m t mát tín hi uả ạ ệ ở ạ ể ả ự ấ ệ

­ L p v  b o v : làm b ng plastic dày n m ngoài cùng có tác d ng b o vớ ỏ ả ệ ằ ằ ụ ả ệ 

cáp.

Cáp quang có đ ng kính t  8.3 ­ 100 micron (ườ ừ r t nhấ ỏ) không truy n d n cácề ẫ  

tín hi u đi n mà ch  truy n các tín hi u quang (ệ ệ ỉ ề ệ các tín hi u d  li u ph i đ cệ ữ ệ ả ượ  

chuy n đ i thành các tín hi u quang và khi nh n chúng s  l i đ c chuy n đ i trể ổ ệ ậ ẽ ạ ượ ể ổ ở  

l i thành tín hi u đi nạ ệ ệ ). 

*  u đi mƯ ể

­ Đ  suy hao r t th p: xung ánh sáng có th  đi hàng trăm km mà không gi mộ ấ ấ ể ả  

cu ng đ  sáng. ờ ộ

­ Băng thông r ng: t n s  ánh sáng dùng đ i v i cáp quang c  kho ng 1014ộ ầ ố ố ớ ỡ ả  

1016Hz

­ T c đ  cao: lên đ n 2Gbpsố ộ ế

­ Không b  nhi u đi n t ,ị ễ ệ ừ  an toàn và bí m t: ậ vì cáp s i quang không dùng tínợ  

hi u đi n t  đ  truy n d  li u nên nó hoàn toàn không b   nh h ng c aệ ệ ừ ể ề ữ ệ ị ả ưở ủ  

nhi u đi n t  và tín hi u truy n không th  b  phát hi n và thu tr m b i cácễ ệ ừ ệ ề ể ị ệ ộ ở  

thi t b  đi n t  c a ng i khác. ế ị ệ ử ủ ườ

* Nh c đi mượ ể

­ Chi phí, giá thành cao: dây d n và thi t b  n i đ u r t đ t ti nẫ ế ị ố ề ấ ắ ề

­ Khó l p đ t và s a ch a: vì đ ng kính lõi s i thu  tinh có kích th c r tắ ặ ử ữ ườ ợ ỷ ướ ấ  

nh  nên r t khó khăn cho vi c đ u n i, do đó c n công ngh  đ c bi t v i kỏ ấ ệ ấ ố ầ ệ ặ ệ ớ ỹ 

thu t cao.ậ

b. Phân lo iạ

Cáp quang có hai lo i:ạ
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Sóng ánh sáng

Dây dẫn trung tâmVỏ bọc dây dẫn

Lớp vỏ bảo vệ

 ­ C u t o cáp quang ­ấ ạ



Đ u n i k t DB9 t ng  ng lo i đ c (a) và lo i cái (b)ầ ố ế ươ ứ ạ ự ạ

­ Đ u n i k t DB25 t ng  ng lo i đ c (a) và lo i cái (b) ­ầ ố ế ươ ứ ạ ự ạ

Trường Cao Đẳng Nghề Công Nghiệp Hà Nội

­  Lo i đa quangạ   (multi mode fiber): khi góc t i thành dây d n l n đ n m tớ ẫ ớ ế ộ  

m c nào đó thì có hi n t ng ph n x  toàn ph n. Nhi u tia sáng có th  cùng truy nứ ệ ượ ả ạ ầ ề ể ề  

mi n là góc t i c a chúng đ  l n. Các cáp đa quang có đ ng kính kho ng 50 μ, t cễ ớ ủ ủ ớ ườ ả ố  

đ  truy n t  ộ ề ừ 10 Mbps đ n 10 Gbitps và kho ng cách là h n 600 m.ế ả ơ

­  Lo i đ n quangạ ơ   (single mode fiber): khi đ ng kính dây d n b ng b cườ ẫ ằ ướ  

sóng thì cáp quang gi ng nh  m t  ng d n sóng, không có hi n t ng ph n xố ư ộ ố ẫ ệ ượ ả ạ 

nh ng ch  cho m t tia đi. Lo i nàyc ó c ng kính kho n 8μ và ph i dùng diodeư ỉ ộ ạ ườ ả ả  

laser. Cáp quang đ n có th  cho phép truy n xa t i hàng km mà không c n ph iơ ể ề ớ ầ ả  

khuy ch đ i. ế ạ

2. THI T B  Đ U N IẾ Ị Ầ Ố

2.1. Đ u n i k t cáp nhi u s iầ ố ế ề ợ

a. Chu n đ u n i k t DB9 và DB25ẩ ầ ố ế

M i chu n n i k t có hai lo i: lo i đ c (màu n n là máu xám) và lo i cáiỗ ẩ ố ế ạ ạ ự ề ạ  

(màu n n là màu đen). DB9 là đ u n i 9 s i, DB25 là đ u n i 25 s i.ề ầ ố ợ ầ ố ợ

Đề cương Modul: Mạng Căn Bản 42

­ M t s  lo i cáp quang ­ộ ố ạ



Trường Cao Đẳng Nghề Công Nghiệp Hà Nội

 

b. Chu n đ u n i k t DIN (DIN connector)ẩ ầ ố ế

Đ u n i DIN (Deutsches Institut for Normung) đ c phát tri n b i các t  ch cầ ố ượ ể ở ổ ứ  

tiêu chu n qu c gia Đ c. Hi n nay có r t nhi u tiêu chu n cho k t n i DIN này, doẩ ố ứ ệ ấ ề ẩ ế ố  

đó  thu t  ng  DIN không mô t  m t  k t  n i  cáậ ữ ả ộ ế ố  

bi t, nó đ c mô t  khi đi kèm v i các tiêu chu nệ ượ ả ớ ẩ  

DIN c  th . M t s  k t n i DIN đã đ c chu nụ ể ộ ố ế ố ượ ẩ  

hóa   cho   vi c   truy n   d n   tính   hi u   âm   thanhệ ề ẫ ệ  

analog,  video  analog  hay  trong  các   thi t  b  đi uế ị ề  

khi n nh  PS/2 trên máy tính dùng cho chu t vàể ư ộ  

bàn phím. Nó đang b  thay th  d n b i chu n k tị ế ầ ở ẩ ế  

n i XLR m i h n và không có tính t ng thích v iố ớ ơ ươ ớ  

DIN.

Các k t n i DIN tr c h t có chung đ t tính là có m t v  b c kim lo i bênế ố ướ ế ặ ộ ỏ ọ ạ  

ngoài có đ ng kính 13,2 mm v i m t ngàm đ nh v  trên l ng jack c m nh m đ mườ ớ ộ ị ị ư ắ ằ ả  

b o cho vi c c m vào plug đúng h ng không làm h  h i các chân c m bên trong.ả ệ ắ ướ ư ạ ắ  

S  khác nhau chính c a các đ u c m DIN này là s  l ng chân c m bên trong jackự ủ ầ ắ ố ượ ắ  

và đã đ c chu n hóa v  trí cho t ng chân theo các tiêu chu n nh ; DIN 41524 (3ượ ẩ ị ừ ẩ ư  

đ n 5 chân),  DIN 45322 (5 chân, xoay 60°),  DIN 45326 (8 chân),  DIN 45329 (7ế  

chân),... đáp  ng cho t ng  ng d ng k t n i c  th  khác nhau.ứ ừ ứ ụ ế ố ụ ể

c. Chu n đ u n i k t DIXẩ ầ ố ế

DIX là s i cáp ng n n i gi a tuy n cáp đ ng tr c dày RG­62 và card m ngợ ắ ố ữ ế ồ ụ ạ  

c a máy tính trong m ng Ethernet 10Base­5. Đo n cáp này th ng dài kho ng 1,5mủ ạ ạ ườ ả  

và có hai đ u n i AUI 15­pin   hai đ u.ầ ố ở ầ

2.2. Đ u n i k t cáp xo n đôiầ ố ế ắ

Đ u n i k t cáp xo n đôi có hai lo i: đ u n i RJ­11 và RJ­45.ầ ố ế ắ ạ ầ ố

­ Đ u n i RJ­11 (Registered Jack 11 connector) là đ u n i cáp xo n đôiầ ố ầ ố ắ  

dùng đ  k t n i các thi t b  đi n tho i. ể ế ố ế ị ệ ạ RJ­11 có các phiên b n 2­pin, 4­ả

pin và 6­pin. 
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­ Đ u n i RJ­45 (Registered Jack 45 connector) là đ u n i dùng đ  k tầ ố ầ ố ể ế  

n i các thi t b  trong m ng máy tính Ethernet và Token Ring Type 3 số ế ị ạ ử 

d ng cáp xo n đôi. RJ­45 là đ u n i có 8­pin (8 chân).  RJ­45 Outletụ ắ ầ ố  

ho c RJ­45 Socket là l  c m hay h c c m cho các đ u n i RJ­45.ặ ỗ ắ ố ắ ầ ố

2.3. Đ u n i k t cáp đ ng tr cầ ố ế ồ ụ

a. Đ u n i BNC ầ ố

BNC (Bayonet Neill­Concelman ho c British Naval Connector)ặ   là tên g i c aọ ủ  

m t lo i đ u n i g m đ u c m (plug) và h c c m (socket, l  c m) th ng đ cộ ạ ầ ố ồ ầ ắ ố ắ ỗ ắ ườ ượ  

dùng cho các  ng d ng v  audio, video và m ng máy tính. BNC k t n i các s i cápứ ụ ề ạ ế ố ợ  

đ ng tr c có 2 chân tín hi u (two wire coaxial cable) là data signal và ground signalồ ụ ệ  

(tín hi u d  li u và tín hi u n i đ t = th ng g i là “dây mát”) và s  d ng c  chệ ữ ệ ệ ố ấ ườ ọ ử ụ ơ ế 

“khoen” cài (bayonet mechanism). Trong m ng máy tính, BNC đ c s  d ng v iạ ượ ử ụ ớ  

cáp đ ng tr c m ng (RG­58), T­Connector, Terminator trong m ng Ethernet 10Base­ồ ụ ỏ ạ

2.

b. Đ u n i T­Connectorầ ố

T­Connector là đ u n i BNC có hình ch  T dùng trong m ng máy tính c c bầ ố ữ ạ ụ ộ

Ethernet   10Base­2   (m ng   cáp   đ ng   tr c).   V i   c u   hình   tuy n   tính   (Busạ ồ ụ ớ ấ ế  

configuration/ Bus  topology) c a m ng 10Base­2,  cáp c a m i phân đo n m ngủ ạ ủ ỗ ạ ạ  

(LAN segment) b t đ u t  m t đi m và s  l n l t truy n d  li u t  máy này đ nắ ầ ừ ộ ể ẽ ầ ượ ề ữ ệ ừ ế  

máy khác. M i khi truy n d  li u qua m t máy thì cáp m ng s  d ng “đ u n i chỗ ề ữ ệ ộ ạ ử ụ ầ ố ữ 

T” này đ  m t đ u “ti p xúc” v i card m ng c a máy tính (card m ng cũng có s nể ộ ầ ế ớ ạ ủ ạ ẵ  

giao di n BNC), đ u bên kia s  ti p t c truy n d  li u đ n máy k  ti p.ệ ầ ẽ ế ụ ề ữ ệ ế ế ế

c. Terminator

Terminator là đ u n i giao di n BNC đ c dùng đ  làm đ u cu i cho m tầ ố ệ ượ ể ầ ố ộ  

phân đo n m ng cáp đ ng tr c m ng (10Base­2). V  ch  t o, Terminator là m tạ ạ ồ ụ ỏ ề ế ạ ộ  

đi n tr  có tr  kháng 50  có tác d ng “ngăn tr  tín hi u d  li u” v t qua “ranhΩệ ở ở ụ ở ệ ữ ệ ượ  

gi i cho phép”  là hai đ u c a cáp m ng. Nghĩa là m i đo n m ng có hai đ u đ cớ ầ ủ ạ ỗ ạ ạ ầ ượ  

“canh gi ” b i hai Terminator, tín hi u trong m ng c  vi c “ch y đi ch y l i” trênữ ở ệ ạ ứ ệ ạ ạ ạ  

đo n cáp m ng đ ng tr c ho c đ c ti p nh n b i m t tr m làm vi c nào đó trênạ ạ ồ ụ ặ ượ ế ậ ở ộ ạ ệ  

m ng ch  không th  “ch y quá đà” hay b  “h t văng” ra bên ngoài đ c.ạ ứ ể ạ ị ấ ượ

2.4. Đ u n i k t cáp s i quang T ng v t lý (Physical layer)ầ ố ế ợ ầ ậ

H p đ u n i cáp quang: có tác d ng n i cáp quang vào các thi t b  khác (ộ ấ ố ụ ố ế ị do 

cáp quang không th  b  congể ẻ )
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Đ u n i cáp quang: r t đa d ng, thông th ng trên th  tr ng có các đ u n iầ ố ấ ạ ườ ị ườ ầ ố  

nh  sau: FT, FC, ST, SC, MU…ư

Thi t b  thu pháp tín hi u: ế ị ệ các đèn LED ho c các diod laser đ  phát xung ánhặ ể  

sáng và các photo diode t o ra xung đi n khi b t đ c xung ánh sángạ ệ ắ ượ  

3. THI T B  K T N I M NGẾ Ị Ế Ố Ạ

3.1. Network Interface Card 

a. Khái ni mệ

NIC (Network Interface Card ­ b n m ch giao ti p m ngả ạ ế ạ ) ­ Card m ng hay cònạ  

g i là Adapter (ọ b  đi u h pộ ề ợ ) là thi t b  n i k t gi a máy tính và cáp m ng. Chúngế ị ố ế ữ ạ  

ho t đ ng   t ng v t lý, cung c p các đi m k t n i v i t ng lo i cáp và tuân theoạ ộ ở ầ ậ ấ ể ế ố ớ ừ ạ  

các chu n. ẩ Ví d  v i cáp đ ng tr c m ng, card m ng c n có đ ng giao ti p theoụ ớ ồ ụ ỏ ạ ầ ườ ế  

ki u BNC, cáp đ ng tr c dày dùng đ ng n i ki u AUI, v i cáp xo n đôi UTP c nể ồ ụ ườ ố ể ớ ắ ầ  

có đ u n i theo ki u gi c đi n tho i K5, v i cáp quang ph i có nh ng Transceiverầ ố ể ắ ệ ạ ớ ả ữ  

cho phép chuy n tín hi u đi n thành các xung ánh sáng và ng c l i.ể ệ ệ ượ ạ  

M i card m ng đ c thi t k  cho m t lo i m ng riêng bi t nh  Ethernet,ỗ ạ ượ ế ế ộ ạ ạ ệ ư  

TokenRing, FDDI, ARC Net …. th ng giao ti p v i máy tính qua các khe c m ISA,ườ ế ớ ắ  

PCI hay USP… 

Ch ng trình đi u khi n card m ng là ph n m m làm nhi m v  truy n thôngươ ề ể ạ ầ ề ệ ụ ề  

gi a h  đi u hành m ng và card m ng, th ng đ c vi t b i nhà s n xu t và bánữ ệ ề ạ ạ ườ ượ ế ở ả ấ  

kèm v i card m ng g i là đĩa cài NIC Driver.ớ ạ ọ

* Ch c năng chính c a NIC:ứ ủ

­ Chu n b  d  li u đ a lên m ng: tr c khi đ a lên m ng, d  li u ph i đ cẩ ị ữ ệ ư ạ ướ ư ạ ữ ệ ả ượ  

chuy n t  d ng byte, bit sang tín hi u đi n đ  có th  truy n trên cáp.ể ừ ạ ệ ệ ể ể ề

­ G i d  li u đ n máy tính khác.ử ữ ệ ế

­ Ki m soát lu ng d  li u gi a máy tính và h  th ng cáp.ể ồ ữ ệ ữ ệ ố

b. Đ a ch  MACị ỉ

Đ a ch  MAC (ị ỉ Media Access Control): là đ a ch  riêng duy nh t đ c nhà s nị ỉ ấ ượ ả  

xu t   gán c  đ nh vào chip c a m i card m ng, dùng đ  phân bi t card m ng nàyấ ố ị ủ ỗ ạ ể ệ ạ  
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v i card m ng khác trên m ng. Đ a ch  này do IEEE (ớ ạ ạ ị ỉ Vi n Công ngh  Đi n và Đi nệ ệ ệ ệ  

tử) c p cho các nhà s n xu t card m ng. ấ ả ấ ạ

Đ a ch  MAC đ c ghi c  đ nh vào ROM nên còn g i là đ a ch  v t lý. Đ a chị ỉ ượ ố ị ọ ị ỉ ậ ị ỉ 

này   g m   6   byte   (ồ 48   bit),   3   byte   đ u   là   mã   s   c a   nhà   s n   xu t   (ầ ố ủ ả ấ mã  OUI   ­  

Organizationally Unique Identifier), 3 byte sau là s  serial c a các card m ng doố ủ ạ  

hãng đó s n xu t t  đ tả ấ ự ặ

Ví d : đ a ch  v t lý c a m t card Intel có d ng nh  sau: 00A0C9 0C4B3F, mãụ ị ỉ ậ ủ ộ ạ ư  

OUI c a Intel là: 00A0C9 (đ ac h  hecxa)ủ ị ỉ

N u mu n bi t mã OUI c a hãng s n xu t card m ng t  đ a ch  MAC thì th cế ố ế ủ ả ấ ạ ừ ị ỉ ự  

hi n 2 b c sau:ệ ướ

B c 1ướ : xem đ a ch  MAC trên windows b ng cách: Vào Start\ Control Panel\ị ỉ ằ  

Network Connections\ đúp chu t vào bi u t ng k t n i m ng ộ ể ượ ế ố ạ  xu t hi n c a s :ấ ệ ử ổ

Physical Address chính là ch  MAC, 3 byte đ u tiên chính là mã OUIỉ ầ

B c 2ướ : Tra mã OUI b ng cách vào trang c  s  dằ ơ ở ữ   li u IEEE theo đ a ch :ệ ị ỉ  

http://standards.ieee.org/regauth/oui/index.shtml.

T i trang này nh p 3 byte đ u vào khung tìm ki m: Search the public OUIạ ậ ầ ế  

listing . . .  r i nh n [Search!]ồ ấ

Ví d  bài này 00­17­31 s  cho k t qu  là ASUS, card m ng là card on­boardụ ẽ ế ả ạ  

trên main c a ASUSủ
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c. Gi i thi u các d ng NICớ ệ ạ

+ NIC PCI tích h p 3 c ng giao ti p BNC, AUI, RJ­45 trên cùng 1 card.ợ ổ ế

+ NIC ISA tích h p RJ­45 và ST, SC đ  n i cáp quang.ợ ể ố

+ NIC PCI giao ti p Wireless tích h p trên bo m ch c a NIC.ế ợ ạ ủ

+ NIC PCI v i Card Wireless giao ti p PCMCIA.ớ ế

+ NIC PCMCIA Wireless cho Laptop.
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+ NIC USB WiFi 54Mbps.

3.2. Hubs 

Hub (b  t p trungộ ậ )  là m t lo i thi t b  có nhi u đ u đ  c m các đ u cápộ ạ ế ị ề ầ ể ắ ầ  

m ng th c hi n vi c chuy n t t c  các tín hi u v t lý t  m t c ng đ n nhi uạ ự ệ ệ ể ấ ả ệ ậ ừ ộ ổ ế ề  

c ng. HUB có th  có nhi u lo i   c m khác nhau phù h p v i ki u gi c m ngổ ể ề ạ ổ ắ ợ ớ ể ắ ạ  

RJ45, AUI hay BCN nên th ng đ c s  d ng đ  liên k t các máy theo s  đ  hìnhườ ượ ử ụ ể ế ơ ồ  

sao. ( u đi m c a ki u n i này là tăng đ  đ c l p c a các máy. N u dây n i t iƯ ể ủ ể ố ộ ộ ậ ủ ế ố ớ  

m t máy nào đó ti p xúc không t t cũng không  nh h ng đ n máy khácộ ế ố ả ưở ế ).

Hub ho t đ ng   t ng v t lý và không có kh  năng x  lý hay l c d  li u do đóạ ộ ở ầ ậ ả ử ọ ữ ệ  

không liên k t đ c các m ng khác nhau.ế ượ ạ

* Ch c năng c a Hubứ ủ

­ Chuy n ti p các tín hi u t  m t c ng ra nhi u c ng, m  r ng m ngể ế ệ ừ ộ ổ ề ổ ở ộ ạ
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­ Khuy ch đ i tín hi u b  suy hao, khôi ph c l i tín hi u ban đ uế ạ ệ ị ụ ạ ệ ầ

­ Lo i b  các tín hi u nhi uạ ỏ ệ ễ

Ng i ta phân bi t các Hub thành 3 lo i nh  sau sau :ườ ệ ạ ư

­ Hub b  đ ngị ộ  (Passive Hub): Hub b  đ ng không ch a các linh ki n đi n tị ộ ứ ệ ệ ử 

và cũng không x  lý các tín hi u d  li u, nó có ch c năng duy nh t là tử ệ ữ ệ ứ ấ ổ 

h p các tín hi u t  m t s  đo n cáp m ng. Kho ng cách gi a m t máyợ ệ ừ ộ ố ạ ạ ả ữ ộ  

tính và Hub không th  l n h n m t n a kho ng cách t i đa cho phép gi a 2ể ớ ơ ộ ử ả ố ữ  

máy tính trên m ng (ạ ví d  kho ng cách t i đa cho phép gi a 2 máy tính c aụ ả ố ữ ủ  

m ng là 200m thì kho ng cách t i đa gi a m t máy tính và hub là 100mạ ả ố ữ ộ ). 

Các m ng ARCnet th ng dùng Hub b  đ ng.ạ ườ ị ộ

­ Hub ch  đ ngủ ộ  (Active Hub): Hub ch  đ ng có các linh ki n đi n t  có thủ ộ ệ ệ ử ể 

khuy ch đ i và x  lý các tín hi u đi n t   truy n gi a các thi t b  c aế ạ ử ệ ệ ử ề ữ ế ị ủ  

m ng. Quá trình x  lý tín hi u đ c g i là tái sinh tín hi u, nó làm cho tínạ ử ệ ượ ọ ệ  

hi u tr  nên t t h n, ít nh y c m v i l i do v y kho ng cách gi a cácệ ở ố ơ ạ ả ớ ỗ ậ ả ữ  

thi t b  có th  tăng lên. Tuy nhiên nh ng  u đi m đó cũng kéo theo giáế ị ể ữ ư ể  

thành c a Hub ch  đ ng cao h n nhi u so v i Hub b  đ ng. Các m ngủ ủ ộ ơ ề ớ ị ộ ạ  

Token ring có xu h ng dùng Hub ch  đ ng. ướ ủ ộ

­ Hub thông minh  (Intelligent Hub): cũng là Hub ch  đ ng nh ng có thêmủ ộ ư  

các ch c năng m i so v i lo i tr c, nó có th  có b  vi x  lý c a mình vàứ ớ ớ ạ ướ ể ộ ử ủ  

b  nh  mà qua đó nó không ch  cho phép đi u khi n ho t đ ng thông quaộ ớ ỉ ề ể ạ ộ  

các ch ng trình qu n tr  m ng mà nó có th  ho t đ ng nh  b  tìm đ ngươ ả ị ạ ể ạ ộ ư ộ ườ  

hay m t c u n i. Nó có th  cho phép tìm đ ng cho gói tin r t nhanh trênộ ầ ố ể ườ ấ  

các c ng c a nó, thay vì phát l i gói tin trên m i c ng thì nó có th  chuy nổ ủ ạ ọ ổ ể ể  

m ch đ  phát trên m t c ng có th  n i t i tr m đích.ạ ể ộ ổ ể ố ớ ạ

3.3. Repeaters 

Repeater (b  chuy n ti pộ ể ế ) là thi t b  dùng đ  khu ch đ i tín hi u trên cácế ị ể ế ạ ệ  

đo n cáp dài. Thi t b  này đ c dùng đ  n i hai m ng gi ng nhau (ạ ế ị ượ ể ố ạ ố có cùng giao 

th c truy n thôngứ ề ), ho t đ ng   t ng v t lý trong mô hình OSI, th c hi n vi cạ ộ ở ầ ậ ự ệ ệ  

chuy n t t c  các tín hi u v t lý t  c ng này ra c ng khác sau khi đã khuy ch đ i. ể ấ ả ệ ậ ừ ổ ổ ế ạ

* Ch c năng c a Repeater:ứ ủ

­ Khuy ch đ i tín hi u b  suy hao, khôi ph c l i tín hi u ban đ uế ạ ệ ị ụ ạ ệ ầ

­ Lo i b  các tín hi u nhi uạ ỏ ệ ễ
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­ Tăng chi u dài c a m ngề ủ ạ

Hi n nay có hai lo i Repeater đang đ c s  d ng là Repeater đi n và Repeaterệ ạ ượ ử ụ ệ  

đi n quang. ệ

­ Repeater đi nệ   n i v i đ ng dây đi n   c  hai phía, nó nh n tín hi uố ớ ườ ệ ở ả ậ ệ  

đi n t  m t phía và phát l i v  phía kia. Khi m t m ng s  d ng Repeaterệ ừ ộ ạ ề ộ ạ ử ụ  

đi n đ  n i các ph n c a m ng l i thì có th  làm tăng kho ng cách c aệ ể ố ầ ủ ạ ạ ể ả ủ  

m ng, nh ng kho ng cách đó luôn b  h n ch  b i m t kho ng cách t i đaạ ư ả ị ạ ế ở ộ ả ố  

do đ   tr  c a tín hi u.  ộ ễ ủ ệ Ví d  v i  m ng s  d ng cáp đ ng tr c 50  thìụ ớ ạ ử ụ ồ ụ  

kho ng cách t i đa là 2.8 km, kho ng cách đó không th  kéo thêm cho dù sả ố ả ể ử  

d ng thêm Repeaterụ . 

­ Repeater đi n quangệ   liên k t v i m t đ u cáp quang và m t đ u là cápế ớ ộ ầ ộ ầ  

đi n, nó chuy n m t tín hi u đi n t  cáp đi n ra tín hi u quang đ  phátệ ể ộ ệ ệ ừ ệ ệ ể  

trên cáp quang và ng c l i. Vi c s  d ng Repeater đi n quang cũng làmượ ạ ệ ử ụ ệ  

tăng thêm chi u dài c a m ng.ề ủ ạ

Vi c s  d ng Repeater không thay đ i n i dung các tín hi n đi qua nên nó chệ ử ụ ổ ộ ệ ỉ  

đ c dùng đ  n i hai m ng có cùng giao th c truy n thông (nh  hai m ng Ethernetượ ể ố ạ ứ ề ư ạ  

hay hai m ng Token ring) nh ng không th  n i hai m ng có giao th c truy n thôngạ ư ể ố ạ ứ ề  

khác nhau (nh  m t m ng Ethernet và m t m ng Token ring). Thêm n a Repeaterư ộ ạ ộ ạ ữ  

không làm thay đ i kh i l ng chuy n v n trên m ng nên vi c s  d ng không tínhổ ố ượ ể ậ ạ ệ ử ụ  

toán nó trên m ng l n s  h n ch  hi u năng c a m ng. Khi l a ch n s  d ngạ ớ ẽ ạ ế ệ ủ ạ ư ọ ử ụ  

Repeater c n chú ý l a ch n lo i có t c đ  chuy n v n phù h p v i t c đ  c aầ ự ọ ạ ố ộ ể ậ ợ ớ ố ộ ủ  

m ng. ạ Ví d  m i l n khu ch đ i các tín hi u đi n y u s  b  sai do đó n u c  ti pụ ỗ ầ ế ạ ệ ệ ế ẽ ị ế ứ ế  

t c dùng nhi u Repeater đ  khu ch đ i và m  r ng kích th c m ng thì d  li u sụ ề ể ế ạ ở ộ ướ ạ ữ ệ ẽ  

ngày càng sai l ch.ệ

3.4. Bridges 

Bridge (c u n iầ ố ) là m t thi t b  có x  lý dùng đ  n i hai m ng gi ng nhauộ ế ị ử ể ố ạ ố  

ho c khác nhau. Bridge ho t đ ng trên t ng liên k t d  li u, khi nh n đ c các góiặ ạ ộ ầ ế ữ ệ ậ ượ  
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tin nó th c hi n ch n l c và x  lý chúng tr c khi quy t đ nh có chuy n đi hayự ệ ọ ọ ử ướ ế ị ể  

không, Bridge ch  chuy n nh ng gói tin mà nó th y c n thi t. Đi u này làm choỉ ể ữ ấ ầ ế ề  

Bridge tr  nên có ích khi n i m t vài m ng v i nhau và cho phép nó ho t đ ng m tở ố ộ ạ ớ ạ ộ ộ  

cách m m d o. ề ẻ

Đ  th c hi n đ c đi u này trong Bridge   m i đ u k t n i có m t b ng đ aể ự ệ ượ ề ở ỗ ầ ế ố ộ ả ị  

ch  MAC (ỉ b ng đ a ch  này s  đ c dùng đ  quy t đ nh đ ng đi c a gói tinả ị ỉ ẽ ượ ể ế ị ườ ủ ) l uư  

đ a ch  ị ỉ các tr m đ c k t n i vào phía đó. Khi ho t đ ng c u n i xem xét m i góiạ ượ ế ố ạ ộ ầ ố ỗ  

tin nó nh n đ c b ng cách đ c đ a ch  c a n i g i và nh n sau đó d a trên b ngậ ượ ằ ọ ị ỉ ủ ơ ử ậ ự ả  

đ a ch  phía nh n đ c gói tin nó quy t đ nh g i gói tin hay không và b  xung b ngị ỉ ậ ượ ế ị ử ổ ả  

đ a ch .ị ỉ

Khi đ c đ a ch  n i g i Bridge ki m tra xem trong b ng đ a ch  c a ph nọ ị ỉ ơ ử ể ả ị ỉ ủ ầ  

m ng nh n đ c gói tin có đ a ch  đó hay không, n u không có thì Bridge t  đ ngạ ậ ượ ị ỉ ế ự ộ  

b  xung b ng đ a ch  (c  ch  đó đ c g i là t  h c c a c u n i). ổ ả ị ỉ ơ ế ượ ọ ự ọ ủ ầ ố

Khi đ c đ a ch  n i nh n Bridge ki m tra xem trong b ng đ a ch  c a ph nọ ị ỉ ơ ậ ể ả ị ỉ ủ ầ  

m ng nh n đ c gói tin có đ a ch  đó hay không, n u có thì Bridge s  cho r ng đóạ ậ ượ ị ỉ ế ẽ ằ  

là gói tin n i b  thu c ph n m ng mà gói tin đ n nên không chuy n gói tin đó đi,ộ ộ ộ ầ ạ ế ể  

n u ng c l i thì Bridge m i chuy n sang phía bên kia.   đây chúng ta th y m tế ượ ạ ớ ể Ở ấ ộ  

tr m không c n thi t chuy n thông tin trên toàn m ng mà ch  trên ph n m ng cóạ ầ ế ể ạ ỉ ầ ạ  

tr m nh n mà thôi.ạ ậ

* Ch c năng c a Bridgeứ ủ

­ X  lý và ch n l c d  li uử ọ ọ ữ ệ

­ Xác nh n đ a ch , xác đ nh đ ng đi c a d  li u, gi m b t t c ngh n trênậ ị ỉ ị ườ ủ ữ ệ ả ớ ắ ẽ  

đ ng truy n do không ph i truy n đ n t t c  các tr m nh nườ ề ả ề ế ấ ả ạ ậ

­ Chuy n ti p d  li u t  các nhánh m ng gi ng ho c khác nhauể ế ữ ệ ừ ạ ố ặ

­ Liên k t các m ng, m  r ng m ngế ạ ở ộ ạ

Bridge cho phép m  r ng cùng m t m ng logic v i nhi u ki u cáp khác nhau.ở ộ ộ ạ ớ ề ể  

Chia m ng thành nhi u phân đo n khác nhau nh m gi m l u l ng trên m ng. Tuyạ ề ạ ằ ả ư ượ ạ  

nhiên t c đ  ch m h n Repeater vì ph i x  lý các gói tin (ố ộ ậ ơ ả ử vi c x  lý gói tin d a trênệ ử ự  

ph n m mầ ề ) và ch a tìm đ c đ ng đi t i  u trong tr ng h p có nhi u đ ng đi.ư ượ ườ ố ư ườ ợ ề ườ
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Hi n nay có hai   lo i  Bridge đang đ c s  d ng là Bridge v n chuy n vàệ ạ ượ ử ụ ậ ể  

Bridge biên d ch.ị

Bridge v n chuy nậ ể : dùng đ  n i hai m ng c c b  cùng s  d ng m t giaoể ố ạ ụ ộ ử ụ ộ  

th c truy n thông c a t ng liên k t d  li u, tuy nhiên m i m ng có th  s  d ngứ ề ủ ầ ế ữ ệ ỗ ạ ể ử ụ  

lo i dây n i khác nhau. Bridge v n chuy n không có kh  năng thay đ i c u trúc cácạ ố ậ ể ả ổ ấ  

gói tin mà nó nh n đ c mà ch  quan tâm t i vi c xem xét và chuy n v n gói tin đóậ ượ ỉ ớ ệ ể ậ  

đi. 

Bridge biên d chị : dùng đ  n i hai m ng c c b  có giao th c khác nhau, nó cóể ố ạ ụ ộ ứ  

kh  năng chuy n m t gói tin thu c m ng này sang gói tin thu c m ng kia tr c khiả ể ộ ộ ạ ộ ạ ướ  

chuy n quaể

Ví d  : Bridge biên d ch n i m t m ng Ethernet và m t m ng Token ring. Khiụ ị ố ộ ạ ộ ạ  

đó C u n i th c hi n nh  m t nút token ring trên m ng Token ring và m t nútầ ố ự ệ ư ộ ạ ộ  

Enthernet trên m ng Ethernet. C u n i có th  chuy n m t gói tin theo chu n đangạ ầ ố ể ề ộ ẩ  

s  d ng trên m ng Enthernet sang chu n đang s  d ng trên m ng Token ring.ử ụ ạ ẩ ử ụ ạ

Tuy nhiên   đây c u n i không th  chia m t gói tin ra làm nhi u gói tin choở ầ ố ể ộ ề  

nên ph i h n ch  kích th c t i đa các gói tin phù h p v i c  hai m ng. Ví d  nhả ạ ế ướ ố ợ ớ ả ạ ụ ư  

kích th c t i đa c a gói tin trên m ng Ethernet là 1500 bytes và trên m ng Tokenướ ố ủ ạ ạ  

ring là 6000 bytes do v y n u m t tr m trên m ng token ring g i m t gói tin choậ ế ộ ạ ạ ử ộ  

tr m trên m ng Ethernet v i kích th c l n h n 1500 bytes thì khi qua c u n i sạ ạ ớ ướ ớ ơ ầ ố ố  

l ng byte d  s  b  c t b .ượ ư ẽ ị ắ ỏ

3.5. Modems 

Modem (b  gi i đi u chộ ả ề ế) là thi t b  dùng đ  chuy n đ i tín hi u đ  truy n điế ị ể ể ổ ệ ể ề  

gi a hai máy tính hay hai thi t b    xa thông qua m ng đi n tho i. Modem th ngữ ế ị ở ạ ệ ạ ườ  

có hai lo i là: modem trong (ạ internal) và modem ngoài (external).
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Modem trong là lo i đ c g n bên trong máy tính giao ti p qua khe c m ISAạ ượ ắ ế ắ  

ho c PCI, còn modem ngoài là lo i thi t b  đ c l p đ t bên ngoài CPU và giao ti pặ ạ ế ị ộ ậ ặ ế  

v i CPU thông qua c ng COM theo chu n RS­232. C  hai lo i trên đ u có c ngớ ổ ẩ ả ạ ề ổ  

giao ti p RJ11 đ  n i v i dây đi n tho i.ế ể ố ớ ệ ạ

* Ch c năng c a Modem:ứ ủ

 ­ T i đ u g i d  li u: chuy n đ i tín hi u s  (digital) do c ng n i ti p c aạ ầ ử ữ ệ ể ổ ệ ố ổ ố ế ủ  

máy tính phát ra thành tín hi u t ng t  (analog) đ  truy n d  li u trên dây đi nệ ươ ự ể ề ữ ệ ệ  

tho i.ạ

­ T i đ u nh n d  li u: chuy n d  li u ng c l i t  d ng tín hi u t ng tạ ầ ậ ữ ệ ể ữ ệ ượ ạ ừ ạ ệ ươ ự 

sang tín hi u s  đ  truy n vào máy tính.ệ ố ể ề

Thi t b  này giá t ng đ i th p nh ng mang l i hi u qu  r t l n. Nó giúp n iế ị ươ ố ấ ư ạ ệ ả ấ ớ ố  

các m ng LAN   xa v i nhau thành các m ng WAN, giúp ng i dùng có th  hòaạ ở ớ ạ ườ ể  

vào m ng n i b  c a công ty m t cách d  dàng dù ng i đó   n i nào.ạ ộ ộ ủ ộ ễ ườ ở ơ

3.6. Switches

Switch (b  chuy n m chộ ể ạ )  là m t thi tộ ế  

b  dùng đ  k t n i các đo n m ng v i nhauị ể ế ố ạ ạ ớ  

theo mô hình m ng hình sao  (ạ star   ­   switch  

đóng vai trò trung tâm, t t c  các máy tínhấ ả  

đ u đ c n i  v  đâyề ượ ố ề ).  Thi t  b  này nhi uế ị ề  

c ng gi ng nh  Hub nh ng có c  ch  làmổ ố ư ư ơ ế  

vi c gi ng nh  Bridge. Switch nh n tín hi uệ ố ư ậ ệ  

v t   lý   t  m t   c ng,   chuy n   đ i   thành  dậ ừ ộ ổ ể ổ ữ 

li u,   ki m   tra   đ a   ch   đích   r i   th c   hi nệ ể ị ỉ ồ ự ệ  

chuy n đ n c ng có tr m đích t ng  ng.ể ế ổ ạ ươ ứ

Do Switch có nhi u c ng nên cho phép ghép n i nhi u đo n m ng v i nhau.ề ổ ố ề ạ ạ ớ  

Switch cũng d a vào b ng đ a ch  MAC đ  quy t đ nh gói tin nào đi ra c ng nào nênự ả ị ỉ ể ế ị ổ  

tránh đ c tình tr ng đ ng đ , gi m băng thông khi s  máy tr m trong m ng tăngượ ạ ụ ộ ả ố ạ ạ  

lên. Switch cũng ho t đ ng t i l p th  hai, liên k t d  li u (Data link), trong môạ ộ ạ ớ ứ ế ữ ệ  

hình OSI.
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* Ch c năng c a Switchứ ủ

­ X  lý chuy n đ i và ch n l c d  li uử ể ổ ọ ọ ữ ệ

­ Xác nh n đ a ch , xác đ nh đ ng đi c a d  li u, gi m b t t c ngh n trênậ ị ỉ ị ườ ủ ữ ệ ả ớ ắ ẽ  

đ ng truy nườ ề

­ H  tr  công ngh  Full Duplex, nhi u tr m có th  cùng giao ti p v i m tỗ ợ ệ ề ạ ể ế ớ ộ  

tr m t i cùng m t th i đi mạ ạ ộ ờ ể

­ Liên k t các m ng, phân đo n m ngế ạ ạ ạ

* Ch c năng m  r ngứ ở ộ

Ngoài các tính năng c  s , Switch còn các tính năng m  r ng nh  sau:ơ ở ở ộ ư

­ Chuy n gói tin (ể Switching mode): trong thi t b  c a Cisco có th  s  d ng m tế ị ủ ể ử ụ ộ  

trong ba lo i sau:ạ

. Store and Forward: là tính năng l u d  li u trong b  đ m tr c khiư ữ ệ ộ ệ ướ  

truy n sang các c ng khác đ  tránh đ ng đ  (ề ổ ể ụ ộ collision), thông th ng t cườ ố  

đ  truy n kho ng 148.800 pps. V i k  thu t này toàn b  gói tin ph iộ ề ả ớ ỹ ậ ộ ả  

đ c   nh n   đ   tr c   khi   Switch   truy n   frame   này   đi   do   đó   đ   trượ ậ ủ ướ ề ộ ễ  

(latency) l  thu c vào chi u dài c a frame.ệ ộ ề ủ

. Cut Through: Switch s  truy n gói tin ngay l p t c m t khi nó bi tẽ ề ậ ứ ộ ế  

đ c đ a ch  đích c a gói tin. ượ ị ỉ ủ K  thu t này s  có đ  tr  th p h n so v iỹ ậ ẽ ộ ễ ấ ơ ớ  

k  thu t Store and Forward và đ  tr  luôn là con s  xác đ nh, b t ch pỹ ậ ộ ễ ố ị ấ ấ  

chi u dài c a gói tin.ề ủ

. Fragment Free: Switch đ c 64 byte đ u tiên và sau đó b t đ u truy nọ ầ ắ ầ ề  

d  li u.ữ ệ

­ Trunking (MAC Base):   m t s  thi t b  Switch, tính năng Trunking đ cở ộ ố ế ị ượ  

hi u là tính năng giúp tăng t c đ  truy n gi a hai Switch, nh ng chú ý là hai Switchể ố ộ ề ữ ư  

ph i cùng lo i. ả ạ Riêng trong thi t b  Switch c a Cisco, Trunking đ c hi u là đ ngế ị ủ ượ ể ườ  

truy n dùng đ  mang thông tin cho các VLANề ể .

­ VLAN: t o các m ng  o, nh m đ m b o tính b o m t khi m  r ng m ngạ ạ ả ằ ả ả ả ậ ở ộ ạ  

b ng cách n i các Switch v i nhau. ằ ố ớ M i VLAN có th  đ c xem là m t Broadcastỗ ể ượ ộ  

Domain, nên khi chia các m ng  o s  phân vùng mi n broadcast nh m c i ti n t cạ ả ẽ ề ằ ả ế ố  

đ  và hi u qu  c a h  th ng. Nói cách khác, VLAN là m t nhóm logic các thi t bộ ệ ả ủ ệ ố ộ ế ị  

ho c ng i s  d ng. Nhóm logic này đ c chia d a vào ch c năng,  ng d ng, …ặ ườ ử ụ ượ ự ứ ứ ụ  

mà không ph  thu c vào v  trí đ a lý. Ch  có các thi t b  trong cùng VLAN m i liênụ ộ ị ị ỉ ế ị ớ  

l c đ c v i nhau. N u mu n các VLAN có th  liên l c đ c v i nhau thì ph i sạ ượ ớ ế ố ể ạ ượ ớ ả ử  

d ng Router đ  liên k t các VLAN l iụ ể ế ạ .
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Các Switch chia làm 3 thành ph n chính d a theo nhu c u s  d ng:ầ ự ầ ử ụ

­ Switch SOHO và Family: dùng trong gia đình, th ng là s  l ng c ngườ ố ượ ổ  

nh ,  v i   các  giao  di n  Ethernet  và  Fast  Ethernet   t c   đ  đ t  kho ngỏ ớ ệ ố ộ ạ ả  

10/100Mbps.

­  Switch   Enterprise   hay   Department:   dùng   trong   doanh   nghi p,   sệ ố 

l ng c ng v i giao di n Ethernet và Fast Ethernet l n, đôi khi còn hượ ổ ớ ệ ớ ỗ 

tr   t c  đ  Gigabit  qua chu n RJ45,   th ng h   tr  module  cáp quangợ ố ộ ẩ ườ ỗ ợ  

GBIC.

­ Switch Backbone: dùng cho m ng x ng s ng, th ng có s  c ng v aạ ươ ố ườ ố ổ ừ  

nh ng h   tr  giao  di n  Gigabit   t c   đ  1000Mbps,  h   tr  ghép kênhư ỗ ợ ệ ố ộ ỗ ợ  

truy n k t n i t c đ  cao.ề ế ố ố ọ

4.THI T B  N I LIÊN M NGẾ Ị Ố Ạ

4.1. Routers

Router (b  ch n đ ngộ ọ ườ ) là m t thi t b  ho t đ ng trên t ng m ng, nó có thộ ế ị ạ ộ ầ ạ ể 

hi u đ c đ a ch  logic IP nên luôn tìm đ c đ ng đi t t nh t cho các gói tin quaể ượ ị ỉ ượ ườ ố ấ  

nhi u k t n i đ  đi t  tr m g i thu c m ng đ u đ n tr m nh n thu c m ng cu i.ề ế ố ể ừ ạ ử ộ ạ ầ ế ạ ậ ộ ạ ố  

Router có th  đ c s  d ng trong vi c n i nhi u m ng v i nhau và cho phép cácể ượ ử ụ ệ ố ề ạ ớ  

gói tin có th  đi theo nhi u đ ng khác nhau đ  t i đích.ể ề ườ ể ớ

Các Router dùng b ng ch  đ ng (ả ỉ ườ Routing table) đ  l u tr  thông tin v  m ngể ư ữ ề ạ  

dùng trong tr ng h p tìm đ ng đi t i  u cho các gói tin. Đó là thông tin v  đ ngườ ợ ườ ố ư ề ườ  

đi, thông tin v   c l ng th i gian, kho ng cách…ề ướ ượ ờ ả D a trên d  li u v  Router g nự ữ ệ ề ầ  

đó và các m ng trong liên m ng, Router tính đ c đ ng t i  u d a trên m t thu tạ ạ ượ ườ ố ư ự ộ ậ  

toán xác đ nh tr c.ị ướ

* Ch c năng c a Rounterứ ủ

­ Cung c p m t môi tr ng chuy n m ch gói (ấ ộ ườ ể ạ packet switching) đáng tin c yậ  

đ  l u tr  và truy n s  li uể ư ữ ề ố ệ

­ Ki m soát và l c các gói tin chuy n đi ể ọ ể

­ L u tr  thông tin v  m ng, tìm đ ng đi t i  u cho các gói tin ư ữ ề ạ ườ ố ư (ch n đ ngọ ườ  

cho các gói tin h ng ra ngoàiướ )

­ K t n i các m ng logic v i nhau (ế ố ạ ớ ghép n i các m ng c c b  v i nhau thànhố ạ ụ ộ ớ  

m ng r ng ạ ộ )
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­ Router k t n i liên m ng có nhi u vùng, m i vùng có giao th c riêng bi t.ế ố ạ ề ỗ ứ ệ

D a vào ph ng th c x  lý các gói tin khi qua Router đ  phân chia Routerự ươ ứ ử ể  

thành hai lo i sau:ạ

­ Router có ph  thu c giao th cụ ộ ứ : Ch  th c hi n vi c tìm đ ng và truy nỉ ự ệ ệ ườ ề  

gói tin t  m ng này sang m ng khác ch  không chuy n đ i ph ng cáchừ ạ ạ ứ ể ổ ươ  

đóng gói c a gói tin cho nên c  hai m ng ph i dùng chung m t giao th củ ả ạ ả ộ ứ  

truy n thông.ề

­ Router không ph  thu c vào giao th cụ ộ ứ : có th  liên k t các m ng dùngể ế ạ  

giao th c truy n thông khác nhau và có th  chuy n đôiø gói tin c a giaoứ ề ể ể ủ  

th c này sang gói tin c a giao th c kia, Router cũng ù ch p nh n kích th cứ ủ ứ ấ ậ ứ  

các gói tin khác nhau (Router có th  chia nh  m t gói tin l n thành nhi uể ỏ ộ ớ ề  

gói tin nh  tr c truy n trên m ng).ỏ ướ ề ạ

4.2. Gateways

Gateway (c ng n i) dùng đ  k t n i các m ng không thu n nh t ch ng h nổ ố ể ế ố ạ ầ ấ ẳ ạ  

nh  các m ng c c b  và các m ng máy tính l n (Mainframe), do các m ng hoànư ạ ụ ộ ạ ớ ạ  

toàn không thu n nh t nên vi c chuy n đ i th c hi n trên c  7 t ng c a h  th ngầ ấ ệ ể ổ ự ệ ả ầ ủ ệ ố  

m  OSI. ở

Gateway là thi t b  m ng ph c t p nh t vì nó x  lý thông tin   t t c  các t ngế ị ạ ứ ạ ấ ử ở ấ ả ầ  

trong mô hình OSI nh ng th ng thì   t ng 7 – t ng Application vì   đó nó chuy nư ườ ở ầ ầ ở ể  

đ i d  li u và đóng gói l i cho phù h p v i nh ng yêu c u c a đ a ch  đích đ n.ổ ữ ệ ạ ợ ớ ữ ầ ủ ị ỉ ế  

Đi u này làm cho Gateway ch m h n nh ng thi t b  k t n i m ng khác và t n kémề ậ ơ ữ ế ị ế ố ạ ố  

h n.ơ
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Gateway ki m soát t t c  các lu ng d  li u đi ra và đi vào h  th ng m ngể ấ ả ồ ữ ệ ệ ố ạ  

nh m ngăn ch n nh ng k t n i b t h p pháp và cho phép ng i qu n tr  chia sằ ặ ữ ế ố ấ ợ ườ ả ị ẻ 

m t s  d ch v  trên nó (ộ ố ị ụ nh  chia s  internetư ẻ ).

Gateway  có  các  giao   th c  xác  đ nh   tr c   th ng   là  nhi u  giao   th c,  m tứ ị ướ ườ ề ứ ộ  

Gateway đa giao th c th ng đ c ch  t o nh  các Card có ch a các b  x  lý riêngứ ườ ượ ế ạ ư ứ ộ ử  

và cài đ t trên các máy tính ho c thi t b  chuyên bi t. Thi t b  này th ng đ c sặ ặ ế ị ệ ế ị ườ ượ ử 

d ng n i các m ng LAN vào máy tính l n.ụ ố ạ ớ

5. THI T B  M NG KHÔNG DÂYẾ Ị Ạ

Thi t b  m ng không dây dùng đ  k t n i các máy tính và truy n thông d  li uế ị ạ ể ế ố ề ữ ệ  

qua môi tr ng vô tuy n.ườ ế

5.1. Wireless Access Point (WAP)

Wireless   Access   Point   là   thi t   b   k tế ị ế  

n i   m ng   không   dây   đ c   thi t   k   theoố ạ ượ ế ế  

chu n IEEE 802.11b, cho phép n i gi a PCẩ ố ữ  

v i Wireless LAN và   LAN v i LAN, dùngớ ớ  

c  ch  CSMA/CA đ  gi i quy t tranh ch p,ơ ế ể ả ế ấ  

dùng   c   hai   ki n   trúc   k t   n i   m ng   làả ế ế ố ạ  

Infrastructure và AdHoc, mã hóa theo 64/128 

bit. Nó còn h  tr  t c đ  truy n không dâyỗ ợ ố ộ ề  

lên   t i   11Mbps   trên   băng   t n   2,4  GHz  và  dùng  công  ngh   radio  DSSS  (Directớ ầ ệ  

Sequence spread Spectrum).
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5.2. Wireless Ethernet Bridge

Wireless Ethernet Bridge là thi t b  cho phép các thi t b  Ethernet k t n i vàoế ị ế ị ế ố  

m ng không dây. Ví d  nh  thi t b  Linksys WET54G Wireless­G Ethernet Bridge.ạ ụ ư ế ị

Nó h  tr  b t k  thi t b  Ethernet nào k t n i vào m ng không dây dù thi t bỗ ợ ấ ỳ ế ị ế ố ạ ế ị 

Ethernet đó có th  là m t thi t b  đ n ho c m t router k t n i đ n nhi u thi t bể ộ ế ị ơ ặ ộ ế ố ế ề ế ị 

khác.

CÂU H I ÔN T PỎ Ậ

1. Nêu các đ c tính c a m t thi t b  truy n d n.ặ ủ ộ ế ị ề ẫ

2. So sánh  u đi m, nh c đi m c a các lo i cáp m ng: Thinnet, Thicknet, UTP,ư ể ượ ể ủ ạ ạ  
STP và cáp quang. Nêu  ng d ng thích h p cho t ng lo i cáp.ứ ụ ợ ừ ạ

3. Trình bày các k  thu t b m cáp m ng. Tr ng h p nào c n b m cáp th ng vàỹ ậ ấ ạ ườ ợ ầ ấ ẳ  
tr ng h p nào b m cáp chéo.ườ ợ ấ

4. NIC là gì? Nêu cách xác đ nh đ a ch  MAC.ị ị ỉ

5. Phân bi t ch c năng c a các thi t b  k t n i m ng: Hub, Repeater, Bridge vàệ ứ ủ ế ị ế ố ạ  

Switch.

6. Nêu s  khác nhau trong  ng d ng c a Router và Gateway.ự ứ ụ ủ

7. So sánh thi t  b  k t  n i  m ng không dây  ế ị ế ố ạ Wireless Access Point  và  Wireless 

Ethernet Bridge.
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Bài 4:  GI I THI U CÁC CÔNG NGH  M NGỚ Ệ Ệ Ạ

1. M NG ĐI M T I ĐI M (POINT TO POINT)Ạ Ể Ớ Ể

1.1. Khái ni mệ

M ng Point­to­Point là hai đi m k t n i tr c ti p v i nhau và ch  có hai đi mạ ể ế ố ự ế ớ ỉ ể  

đó trên đ ng truy n. Trong quá trình truy n d  li u, m t n i phát và ch  có m tườ ề ề ữ ệ ộ ơ ỉ ộ  

n i nh n.ơ ậ

Giao th c PPP (Point­to­Point Protocol) đ c xây d ng d a trên n n t ng giaoứ ượ ự ự ề ả  

th c đi u khi n truy n d  li u l p cao (High­Level Data link Control – HDLC), nóứ ề ể ề ữ ệ ớ  

đ nh   ra   các   chu n  cho  vi c   truy n  d   li u   các  giao  di n  DTE  (Data  Terminalị ẩ ệ ề ữ ệ ệ  

Equipment) và DCE (Data Communications Equipment) c a m ng WAN nh  V.35,ủ ạ ư  

T1, E1, HSSI, EIA­232­D, EIA­449.

PPP đ c ra đ i  nh  m t s  thay th  giao th c SLIP (Serial  Line Internetượ ờ ư ộ ự ế ứ  

Protocol), m t d ng đ n gi n c a TCP/IP. ộ ạ ơ ả ủ Giao th c PPP ho t đ ng   t ng Physical vàứ ạ ộ ở ầ  

t ng Data link trong mô hình OSI.ầ

1.2. C  ch  ho t đ ng c a PPPơ ế ạ ộ ủ

PPP đ c thi t k  cho đ ng liên k t đ n gi n đ  truy n t i gói tin gi a haiượ ế ế ườ ế ơ ả ể ề ả ữ  

đi m. Nh ng đ ng truy n này cung c p truy n nh n gói tin trên cùng m t đ ngể ữ ườ ề ấ ề ậ ộ ườ  

đ ng th i có th  gi  và nh n các tín hi u cùng m t lúc (ồ ờ ể ữ ậ ệ ộ full­duplex), và các gói tin 

đ c s p th  t  trên đ ng truy n. PPP cung c p m t gi i pháp chung cho k t n iượ ắ ứ ự ườ ề ấ ộ ả ế ố  

đ n gi n c a các tr m (host) khác nhau, hay bridges và routers.ơ ả ủ ạ

PPP cung c p c  ch  chuy n t i d  li u c a nhi u giao th c trên m t đ ngấ ơ ế ể ả ữ ệ ủ ề ứ ộ ườ  

truy n, c  ch  s a l i nén header, nén d  li u và multilink.ề ơ ế ử ỗ ữ ệ

PPP cung c p 3 đi u:ấ ề

­ Ph ng pháp l p khung ch  ra m t cách rõ ràng đi m cu i c a khung vàươ ậ ỉ ộ ể ố ủ  

n i b t đ u k  ti p. PPP cũng qu n lý s  phát hi n l i sai.ơ ắ ầ ế ế ả ự ệ ỗ
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­ M t nghi th c ki m soát đ  đ a đ ng truy n lên, ki m tra chúng, tùyộ ứ ể ể ư ườ ề ể  

ch n đàm phán r i đ a chúng quay tr  l i khi không còn c n thi t n a,ọ ồ ư ở ạ ầ ế ữ  

nghi th c này là LCP (ứ Link Control Protocol).

­ M t cách tùy ch n t ng m ng đàm phán theo ki u nó đ c l p v i nghiộ ọ ầ ạ ể ộ ậ ớ  

th c t ng m ng. Ph ng pháp đ c ch n là có m t NCP khác (ứ ầ ạ ươ ượ ọ ộ Network  

Control Protocol) cho t ng t ng m ng đ c h  tr .ừ ầ ạ ượ ỗ ợ

* S  đ  tr ng thái ho t đ ng c a giao th c PPP:ơ ồ ạ ạ ộ ủ ứ

Trong s  đ  trên có 5 pha đ c v n hành vào quá trình thi t l p k t n i PPP:ơ ồ ượ ậ ế ậ ế ố

­ Dead: xu t hi n khi k t n i th t b i ho c đ ng truy n ch a đ c n iấ ệ ế ố ấ ạ ặ ườ ề ư ượ ố  

đ n.ế

­ Establish:  kh i   t o LCP và sau khi  đã nh n đ c b n tin  Configureở ạ ậ ượ ả  

ACK   liên   k t   (kh i   t o   LCP   thành   công)   s   chuy n   sang   phaế ở ạ ẽ ể  

Authentication (ch ng th c) ho c pha giao th c t ng Network tùy vàoứ ự ặ ứ ầ  

vi c mong mu n ch ng th c hay không.ệ ố ứ ự

­ Authenticate: có th  l a ch n m t trong hai c  ch  ch ng th c PAP hayể ự ọ ộ ơ ế ứ ự  

CHAP. N u thành công thì sang pha Network, ng c l i thì h y k t n i.ế ượ ạ ủ ế ố

­ Network: c  ch  truy n d  li u cho các giao th c t ng Network đ cơ ế ề ữ ệ ứ ầ ượ  

h  tr  s  đ c thi t l p và vi c truy n d  li u s  b t đ u.ỗ ợ ẽ ượ ế ậ ệ ề ữ ệ ẽ ắ ầ

­ Terminate: H y k t n i.ủ ế ố
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  1.3.  u đi m và nh c đi m c a PPPƯ ể ượ ể ủ

*  u đi m:Ư ể

­ PPP cung c p m t đ ng truy n đ n gian và hi u quấ ộ ườ ề ơ ệ ả

­ Giao th c PPP truy n d  li u ít b  l iứ ề ữ ệ ị ỗ

* Nh c đi m:ượ ể

­ M ng Point­to­Point, n u node b  h ng ho c liên k t đ t thì m ng khôngạ ế ị ỏ ặ ế ứ ạ

ho t đ ng n a (không g i d  li u đ c).ạ ộ ữ ử ữ ệ ượ

­ M ng ch  n i đ c 2 đi m.ạ ỉ ố ượ ể

2. M NG ETHERNETẠ

2.1.Gi i thi u v  Ethernetớ ệ ề

Ethernet hi n đang là công ngh  m ng LAN thành công trong su t 40 năm qua,ệ ệ ạ ố  

đ c thi t k  l p vào kho ng tr ng gi a các m ng ph m vi l n nh ng t c đ  th pượ ế ế ấ ả ố ữ ạ ạ ớ ư ố ộ ấ  

và các m ng văn phòng t c đ  cao trong ph m vi gi i h n. Ethernet đ c phát tri nạ ố ộ ạ ớ ạ ượ ể  

vào gi a th p k  1970 b i các nhà nghiên c u t i Xerox Palo Atlto Research Centerữ ậ ỷ ở ứ ạ  

(PARC­ Trung tâm nghiên c u thu c hãng Xerox)ứ ộ

* Nh ng đ c đi m c  b n c a Ethernetữ ặ ể ơ ả ủ :

­ C u hình: bus ho c star.ấ ặ

­ Giao th c truy c p môi tr ng truy n: CSMA/CD.ứ ậ ườ ề

­ Quy cách k  thu t IEEE 802.3ỹ ậ

­ V n t c truy n: 10 ậ ố ề  100 Mbps.

­ Cáp: cáp đ ng tr c m ng (ồ ụ ỏ Thinnet), cáp đ ng tr c dày (ồ ụ Thick net), cáp 

xo n đôi không b c (ắ ọ UTP).

­ Tên c a chu n Ethernet th  hi n 3 đ c đi m sau:ủ ẩ ể ệ ặ ể

. Con s  đ u tiênố ầ  th  hi n t c đ  truy n t i đa.ể ệ ố ộ ề ố

.  T  ti p theoừ ế   th  hi n tín hi u d i  t n c  s  đ c sể ệ ệ ả ầ ơ ở ượ ử 

d ng.ụ

.  Các ký t  còn l iự ạ   th  hi n lo i cáp đ c s  d ng ho cể ệ ạ ượ ử ụ ặ  

ph m vi t i đa.ạ ố

­ Card m ng Ethernet: các NIC hi n hành đ c c u hình t  đ ng ho cạ ệ ượ ấ ự ộ ặ  

b ng m t ch ng trình ch y trên máy ch a card m ng, nó cho phép thayằ ộ ươ ạ ứ ạ  

đ i các ng t và đ a ch  b  nh  l u tr  trong m t chip b  nh  đ c bi tổ ắ ị ỉ ộ ớ ư ữ ộ ộ ớ ặ ệ  

trên NIC.
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­ T ng ho t đ ng: các thi t b  m ng ch  y u ho t đ ng   t ng 1 và t ngầ ạ ộ ế ị ạ ủ ế ạ ộ ở ầ ầ  

2 trong mô hình OSI

2.2. Đ a ch  Ethernetị ỉ

M i m t máy tr m trong m ng Ethernet (ỗ ộ ạ ạ th t ra là t t c  các tr m trên thậ ấ ả ạ ế  

giới) có m t đ a ch  Ethernet duy nh t g i là đ a ch  v t lý MAC (ộ ị ỉ ấ ọ ị ỉ ậ Physical Address  

hay Media Access Control). Đ a ch  này đ c g n vào card m ng ch  không ph iị ỉ ượ ắ ạ ứ ả  

trong máy tính (ghi vào ROM trên card m ngạ ).

Các đ a ch  Ethernet th ng đ c in theo m t dãy g m 6 bytes đ c vi t d iị ỉ ườ ượ ộ ồ ượ ế ướ  

d ng th p l c phân, cách nhau b i d u hai ch m.   Ví d  8:0:2b:e4:b1:2   là cáchạ ậ ụ ở ấ ấ ụ  

bi u di n d  đ c c a đ a ch  Ethernet sau :ể ễ ễ ọ ủ ị ỉ

00001000. 00000000. 00101011. 11100100. 10110001. 00000010

Đ  đ m b o r ng m i card m ng đ c gán m t đ a ch  duy nh t, m i nhà s nể ả ả ằ ọ ạ ượ ộ ị ỉ ấ ỗ ả  

xu t thi t b  Ethernet đ c c p cho m t ph n đ u đ a ch  (prefix) khác nhau. (Ví dấ ế ị ượ ấ ộ ầ ầ ị ỉ ụ  

Advanced Micro Devices đã đ c c p ph n đ u dài 24 bit x08002 (hay 8:0:2)). Nhàượ ấ ầ ầ  

s n xu t này sau đó ph i đ m b o ph n đuôi (suffix) c a các đ a ch  mà h  s nả ấ ả ả ả ầ ủ ị ỉ ọ ả  

xu t ra là duy nh t.ấ ấ

Đ a ch  Unicastị ỉ : là đ a ch  duy nh t c a m i card m ng. Khi m t khung dị ỉ ấ ủ ỗ ạ ộ ữ 

li u đ c truy n đi s  đ c nh n b i t t  c  các card m ng có n i v i đ ngệ ượ ề ẽ ượ ậ ở ấ ả ạ ố ớ ườ  

truy n. M i card m ng s  so sánh đ a ch  đích trong khung v i đ a ch  c a nó, và chề ỗ ạ ẽ ị ỉ ớ ị ỉ ủ ỉ 

cho vào máy tính nh ng khung nào trùng đ a ch .ữ ị ỉ

Đ a ch  Broadcastị ỉ : là lo i đ a ch  qu ng bá, có t t c  các bit đ u b ng 1. M iạ ị ỉ ả ấ ả ề ằ ọ  

card m ng đ u cho phép các khung thông tin có đ a ch  đích là broadcast đi đ n tr mạ ề ị ỉ ế ạ  

c a nó.ủ

Đ a ch  Multicastị ỉ : là đ a ch  mà trong đó ch  m t vài bit đ u đ c đ t là 1.ị ỉ ỉ ộ ầ ượ ặ  

M t tr m có th  l p trình đi u khi n card m ng c a nó ch p nh n m t s  l p đ aộ ạ ể ậ ề ể ạ ủ ấ ậ ộ ố ớ ị  
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ch  multicast.  Đ a ch  multicast  đ c  dùng đ  g i   thông đi p  đ n m t   t p  conỉ ị ỉ ượ ể ở ệ ế ộ ậ  

(subset) các tr m trong m ng Ethernet.ạ ạ

2.3. Quy t c 5­4­3ắ

H u h t các chu n c a Ethernet đ u tuân theo quy t c 5­4­3ầ ế ẩ ủ ề ắ

5: t i đa 5 phân đo n (ố ạ segment) trong m t m ngộ ạ

4: m  r ng m ng v i t i đa 4 thi t b  chuy n ti p (ở ộ ạ ớ ố ế ị ể ế Repeater ho c Hubặ )

3: ch  đ c t i đa 3 phân đo n m ng đ c n i các máy tr mỉ ượ ố ạ ạ ượ ố ạ

2.4. Các chu n Ethernetẩ

a. Ethernet ban đ uầ

o 10Base2: 

 T c đ  10Mbpsố ộ

 M ng Bus, dùng cáp đ ng tr c m ng (ạ ồ ụ ỏ thinnet )

 Kho ng cách gi a hai tr m t i đa là 185m đ n 200m, và t i thi uả ữ ạ ố ế ố ể  

là 0,5m (khuy n cáo 5mế ), toàn b  h  th ng không v t quá 925mộ ệ ố ượ

 Trong m i phân đo n m ng t i đa là 30 máy tr mỗ ạ ạ ố ạ

 Dùng đ u n i T­Connector và thi t b  đ u cu i Terminator 50ầ ố ế ị ầ ố Ω

o 10Base5:

 T c đ  10Mbpsố ộ

 M ng Bus, dùng cáp đ ng tr c dày (ạ ồ ụ thicknet)

 Kho ng cách t i đa 500m, t i thi u là 2.5m, toàn b  chi u dài hả ố ố ể ộ ề ệ 

th ng không quá 2500mố

 S  tr m t i đa trong m i phân đo n là 100ố ạ ố ỗ ạ
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 Cáp thu phát (tranceiver cable), n i t  máy tính đ n b  thu phát, cóố ừ ế ộ  

chi u dài t i đa 50m và thi t b  đ u cu i Terminator 50ề ố ế ị ầ ố Ω

o 10Base­T:

 T c đ  10Mbpsố ộ

 M ng star, cáp UTP (ạ lo i 3,4,5ạ )

 Kho ng cách t i đa 100m, t i thi u là 2.5m ả ố ố ể

 S  tr m t i đa trong m i phân đo n là 512, t ng s  t i đa là 1024ố ạ ố ỗ ạ ổ ố ố

 Thi t b  đ u n i trung tâm là Hub (8ế ị ấ ố 24 c ng), đ u n i RJ­45ổ ầ ố

o 10Base­FL:

 T c đ  10Mbpsố ộ

 Dùng cáp quang n i các Repeaterố

 Kho ng cách t i đa 2000mả ố

b. Fast Ethernet (1995)

o 100Base­TX:

 T c đ  100Mbpsố ộ

 M ng Star, dùng cáp UTPạ

 Kho ng cách t i đa 100mả ố

o 100Base­FX:

 T c đ  100Mbpsố ộ

 M ng Star ho c Bus, dùng cáp s i quangạ ặ ợ

 Kho ng cách t i đa 400mả ố

o 100VG­AnyLAN:

 T c đ  100Mbpsố ộ

 M ng Star, dùng cáp UTP ho c cáp quangạ ặ

 S  d ng Hub làm thi t b  trung tâmử ụ ế ị

 Kho ng cách t i đa là 250mả ố

c. Fast Ethernet (1998)

o 1000Base­T:

 T c đố ộ 1000Mbps

 M ng Star, dùng cáp UTPạ

 Kho ng cách t i đa 100mả ố

o 1000Base­SX:
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 T c đ  1000Mbpsố ộ

 M ng Star ho c Bus, dùng cáp s i quang đa modeạ ặ ợ

 Kho ng cách t i đa 500mả ố

o 1000Base­LX:

 T c đ  1000Mbpsố ộ

 M ng Star ho c Bus, dùng cáp s i quang đ n modeạ ặ ợ ơ

 Kho ng cách t i đa 5kmả ố

d. Gigabit Ethernet

o 10GBase­T:

 T c đ  10Gbpsố ộ

 M ng Star, dùng cáp UTPạ

 Kho ng cách t i đa 100mả ố

o 10GBase­SR:

 T c đ  10Gbpsố ộ

 M ng Star ho c Bus, dùng cáp s i quang đa modeạ ặ ợ

 Kho ng cách t i đa 80mả ố

o 10GBase­LR:

 T c đ  10Gbpsố ộ

 M ng Star ho c Bus, dùng cáp s i quang đ n modeạ ặ ợ ơ

 Kho ng cách t i đa 25km.ả ố

e. Chu n IEEE 100G Ethernetẩ

Chu n đ c IEEE theo đu i t  lâu đã đ c t  ch c này công b  đó là chu nẩ ượ ổ ừ ượ ổ ứ ố ẩ  

100G Ethernet đ c th c hi n trên đ ng truy n cáp quang đ n hay nhi u s i. ượ ự ệ ườ ề ơ ề ợ

­ Tháng 7 năm 2006: IEEE HSSG phát tri n phiên b n m i c a chu nể ả ớ ủ ẩ  

Ethernet bao g m, 40G và 100G.ồ

­ Năm 2007: IEEE đ a ra m t phiên b n 100G Ethernet Task Force.ư ộ ả

­ 2009/2010: IEEE chính th c đ a ra chu n 100G Ethernet.ứ ư ẩ

2.5.  u đi m và nh c đi m c a EthernetƯ ể ượ ể ủ

a.  u đi mƯ ể

­ Công ngh  Ethernet có kh  năng h  tr  r t t t cho  ng d ng truy n t iệ ả ỗ ợ ấ ố ứ ụ ề ả  

d  li u   t c đ  cao và có đ c tính l u l ng m ng tính đ t bi n vàữ ệ ở ố ộ ặ ư ượ ạ ộ ế  

tính “bùng n ”.ổ
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­ C  c u truy nh p CSMA/CD công ngh  Ethernet cho phép truy n t iơ ấ ậ ệ ề ả  

l u l ng v i hi u xu t băng thông và thông l ng truy n t i l n.ư ượ ớ ệ ấ ượ ề ả ớ

­ Thu n l i trong vi c k t n i cung c p d ch v  cho khách hàng. Khôngậ ợ ệ ế ố ấ ị ụ  

đòi h i khách hàng ph i thay đ i công ngh , thay đ i ho c nâng c pỏ ả ổ ệ ổ ặ ấ  

m ng n i b , giao di n k t n i.ạ ộ ộ ệ ế ố

­ Thu n l i cho vi c k t n i h  th ng v i đ  t ng thích cao, gi m đángậ ợ ệ ế ố ệ ố ớ ộ ươ ả  

k  chi phí đ u t  xây d ng m ng.ể ầ ư ự ạ

­ M ng xây d ng trên c  s  công ngh  Ethernet có kh  năng m  r ng vàạ ự ơ ở ệ ả ở ộ  

nâng c p d  dàng.ấ ễ

­ H u h t các giao th c, giao di n truy n t i  ng d ng trong công nghầ ế ứ ệ ề ả ứ ụ ệ 

Ethernet đã đ c chu n hóa (h  giao th c IEEE.802.3).ượ ẩ ọ ứ

­ Qu n lý m ng đ n gi n.ả ạ ơ ả

b. Nh c đi mượ ể

­ Công ngh  Ethernet  phù h p v i  c u   trúc  m ng  theo ki u  c u  trúcệ ợ ớ ấ ạ ể ấ  

m ng hình cây mà không phù h p v i c u trúc m ng ring (d ng vòng).ạ ợ ớ ấ ạ ạ

­ Th i gian th c hi n b o v  ph c h i l n.ờ ự ệ ả ệ ụ ồ ớ

­ Không phù h p cho vi c truy n t i lo i hình  ng d ng có đ c tính l uợ ệ ề ả ạ ứ ụ ặ ư  

l ng nh y c m v i s  thay đ i v  tr  truy n t i (jitter) và có đ  trượ ạ ả ớ ự ổ ề ễ ề ả ộ ễ 

(latency) l n.ớ

­ Ch a th c hi n ch c năng đ m b o ch t  l ng d ch v  (QoS) choư ự ệ ứ ả ả ấ ượ ị ụ  

nh ng d ch v  c n truy n t i có yêu c u v  QoS (Quality of Service).ữ ị ụ ầ ề ả ầ ề

c. Kh  năng áp d ngả ụ

Công ngh  Ethernet có th  phù h p tri n khai cho vi c xây d ng l p m ng lõiệ ể ợ ể ệ ự ớ ạ  

truy nh p, đ m b o th c hi n ch c năng “thu gom” d ch v , tích h p d ch v  t iậ ả ả ự ệ ứ ị ụ ợ ị ụ ạ  

t ng truy c p m ng. Đi u này tính kh  thi do tính t ng thích cao v  giao di n k tầ ậ ạ ề ả ươ ề ệ ế  

n i và công ngh  đ i v i khách hàng vì nh  đã nói   trên, m ng Ethernet đ c tri nố ệ ố ớ ư ở ạ ượ ể  

khai h u h t đ i v i các m ng n i b . Vi c áp d ng công ngh  Ethernet   phân l pầ ế ố ớ ạ ộ ộ ệ ụ ệ ở ớ  

m ng nào còn ph  thu c vào qui mô, ph m vi c a m ng c n xây d ng và còn phạ ụ ộ ạ ủ ạ ầ ự ụ 

thu c vào c u trúc m ng đ c l a ch n phù h p v i m ng c n xây d ng.ộ ấ ạ ượ ự ọ ợ ớ ạ ầ ự

3. M NG TOKEN RINGẠ
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3.1. Gi i thi u m ng Token Ringớ ệ ạ

M ng  Token   Ring   bao   g m   m t   t pạ ồ ộ ậ  

các  nút  n i   trong m t  vòng.  D   li u   luônố ộ ữ ệ  

truy n   theo   h ng   xác   đ nh   vòng   quanhề ướ ị  

vòng, m i nút nh n frame t  hàng xóm trênỗ ậ ừ  

c a nó và g i  chúng xu ng hàng xóm bênủ ử ố  

d i   nó.   Các   nút   tham   gia   n i   k t   trongướ ố ế  

m ng Token Ring chia s  chung m t đ ngạ ẻ ộ ườ  

truy n v t lý.ề ậ

Ph ng   pháp   truy   c p   dùng   trongươ ậ  

m ng Token Ring g i là Token passing ­ kạ ọ ỹ 

thu t chuy n th  bài. Tiêu chu n này ch  đ nh m t giao th c Token­passing vòngậ ể ẻ ẩ ỉ ị ộ ứ  

t c đ  1Mbps n u ch y trên cáp đ ng tr c, 4Mbps n u ch y trên cáp l ng tuy nố ộ ế ạ ồ ụ ế ạ ưỡ ế  

xo n không b c, ho c 16Mbps n u ch y trên cáp l ng tuy n xo n và có t m phắ ọ ặ ế ạ ưỡ ế ắ ầ ủ 

xa l n (kho ng 2km). ớ ả

Token ring có th  dùng cho m t đ n v  l n (nh  trong m t khuôn viên tr ngể ộ ơ ị ớ ư ộ ườ  

đ i h c, m t khu đô th , …) mà không c n ph i dùng t i các tr m truy n ti p (hub,ạ ọ ộ ị ầ ả ớ ạ ề ế  

switch, router, ...).

3.2. C  ch  ho t đ ngơ ế ạ ộ

a. Ho t đ ng c a giao th c TokenRingạ ộ ủ ứ

Token ring có c u trúc vòng s  d ng k  thu t truy n th  bài đ  c p phátấ ử ụ ỹ ậ ề ẻ ể ấ  

quy n truy nh p đ ng truy n t c là quy n đ c truy n d  li u.ề ậ ườ ề ứ ề ượ ề ữ ệ

Th  bài   đây là m t đ n v  d  li u đ c bi t trong đó có m t bit bi u di nẻ ở ộ ơ ị ữ ệ ặ ệ ộ ể ễ  

tr ng thái s  d ng c a nó (b n ho c r i), có kích th c và n i dung (g m các thôngạ ử ụ ủ ậ ặ ỗ ướ ộ ồ  

tin đi u khi n) đ c quy đ nh riêng cho m i giao th cề ể ượ ị ỗ ứ

Trên đ ng truy n liên t c có m t th  bài ch y quanh trong m ng. M t tr mườ ề ụ ộ ẻ ạ ạ ộ ạ  

mu n truy n d  li u thì ph i đ i đ n khi nh n đ c m t th  bài r i.ố ề ữ ệ ả ợ ế ậ ượ ộ ẻ ỗ

Khi đã có th  bài tr m truy n d  li u s  đ i bit tr ng thái t  r i thành b n,ẻ ạ ề ữ ệ ẽ ổ ạ ừ ỗ ậ  

chuy n gói d  li u có kèm theo đ a ch  n i nh n vào th  bài và truy n đi theo chi uể ữ ệ ị ỉ ơ ậ ẻ ề ề  

c a vòng. ủ Lúc này không còn th  bài "r i " n a do đó các tr m khác mu n truy nẻ ỗ ữ ạ ố ề  

d  li u ph i đ i đ n l t.ữ ệ ả ợ ế ượ

 T i tr m đích d  li u đ c sao chép l i, đ ng th i bít đánh d u tr ng tháiớ ạ ữ ệ ượ ạ ồ ờ ấ ạ  

nh n d  li u cũng đ c đ i giá tr . Sau đó d  li u cùng v i th  bài truy n tr  vậ ữ ệ ượ ổ ị ữ ệ ớ ẻ ề ở ề 

tr m ngu n.ạ ồ
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  Tr m ngu n s  xoá b  d   li u đ i  bit   tr ng  thái   thành "r i"  và cho  l uạ ồ ẽ ỏ ữ ệ ổ ạ ỗ ư  

chuy n th  trên vòng đ  các tr m khác có nhu c u truy n d  li u đ c phép nh nể ẻ ể ạ ầ ề ữ ệ ượ ậ  

th  bài.ẻ

S  quay tr  l i tr m ngu n c a d  li u và th  bài nh m thông báo k t quự ở ạ ạ ồ ủ ữ ệ ẻ ằ ế ả  

truy n d  li u. Tr m đích có th  g i vào đ n v  d  li u (ph n header) các thông tinề ữ ệ ạ ể ử ơ ị ữ ệ ầ  

v  k t qu  ti p nh n d  li u c a mình. Ch ng h n các thông tin đó có th  là: tr mề ế ả ế ậ ữ ệ ủ ẳ ạ ể ạ  

đích không t n t i ho c không ho t đ ng, tr m đích t n t i nh ng d  li u khôngồ ạ ặ ạ ộ ạ ồ ạ ư ữ ệ  

đ c sao chép, d  li u đã đ c ti p nh n, có l i...ượ ữ ệ ượ ế ậ ỗ  

b. Ph ng pháp kh c ph c nh c đi m phá v  h  th ngươ ắ ụ ượ ể ỡ ệ ố

Vì th  bài ch y trong vòng m ng kín và ch  có m t th  nên vi c xung đ t dẻ ạ ạ ỉ ộ ẻ ệ ộ ữ 

li u không th  x y ra, do v y hi u su t truy n d  li u c a m ng không thay đ i.ệ ể ẩ ậ ệ ấ ề ữ ệ ủ ạ ổ

Trong các giao th c này có hai nh c đi m có th  d n đ n phá v  h  th ng.ứ ượ ể ể ẫ ế ỡ ệ ố  

Đó là m t th  bài làm cho trên vòng không còn th  bài l u chuy n n a và th  bàiấ ẻ ẻ ư ể ữ ẻ  

b n l u chuy n không d ng trên vòng.ậ ư ể ừ

Đ  kh c ph c hai nh c đi m trên h  th ng s  ph i xác đ nh tr c m t tr mể ắ ụ ượ ể ệ ố ẽ ả ị ướ ộ ạ  

đi u khi n ch  đ ng đ  gi i quy t v n đ  khi g p s  c  gây phá v  h  th ng.ề ể ủ ộ ể ả ế ấ ề ặ ự ố ỡ ệ ố

­ M t th  bàiấ ẻ : Tr m đi u khi n ch  đ ng theo dõi, phát hi n tình tr ng m tạ ề ể ủ ộ ệ ạ ấ  

th  bài b ng cách dùng c  ch  ng ng th i gian (time ­ out). Sau ng ngẻ ằ ơ ế ưỡ ờ ưỡ  

th i gian xác đ nh mà không có th  bài trên vòng thì tr m đi u khi n sờ ị ẻ ạ ề ể ẽ 

ph c h i l i h  th ng b ng cách phát đi m t th  bài "r i" m i. ụ ồ ạ ệ ố ằ ộ ẻ ỗ ớ

­ Th  bài b n l u chuy n không d ngẻ ậ ư ể ừ : tr m đi u khi n s  d ng m t bitạ ề ể ử ụ ộ  

trên th  bài đ  đánh d u khi g p m t th  bài "b n" đi qua nó. N u nó g pẻ ể ấ ặ ộ ẻ ậ ế ặ  

l i th  bài b n v i bit đã đánh d u đó có nghĩa là tr m ngu n đã khôngạ ẻ ậ ớ ấ ạ ồ  
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         D 
 

 
 

  A         free token       C 
nguån                        ®Ých 
 
 
                  B 
 
A cã d÷ liÖu cÇn truyÒn ®Õn 
C. NhËn ®­ î c thÎ  bµi rçi nã 
®æi tr¹ng tḩ i thµnh bËn vµ 
truyÒn d÷ liÖu ®i cï ng ví i 
thÎ  bµi 

              

                    D 
    
 

  busytoken  
  A    C 
nguån         data       ®Ých 
 
 
        B 
 
Tr¹m ®Ých C sao d÷ liÖu dµnh 
cho nã vµ chuyÓn tiÕp d÷ liÖu 
cï ng thÎ  bµi ®i vÒ h­ í ng 
tr¹m nguån A sau khi ®·  göi 
th«ng tin b̧ o nhËn vµ ®¬n vÞ 
d÷ liÖu.    
 

     D 
 

 
      data 

   A                        C 
nguån   ®Ých 
 
 
                  B 
 
A nhËn ®­ î c d÷ liÖu cï ng thÎ  
bµi quay vÒ, ®æi tr¹ng tḩ i 
cña thÎ  bµi thµnh “rçi” vµ 
chuyÓn tiÕp trªb vßng, xo̧  d÷ 
liÖu ®· truyÒn 
 
 H×nh 11. Ho¹ t ®éng cña ph­ ¬ng ph¸ p Token Ring 
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nh n l i đ c đ n v  d  li u c a mình do đó th  bài "b n" c  quay vòngậ ạ ượ ơ ị ữ ệ ủ ẻ ậ ứ  

mãi. Lúc này tr m đi u khi n s  ch  đ ng đ i bit tr ng thái "b n" thànhạ ề ể ẽ ủ ộ ổ ạ ậ  

"r i" và cho th  bài chuy n ti p trên vòng.ỗ ẻ ể ế

 Trong ph ng pháp này các tr m còn l i trên m ng s  đóng vai trò b  đ ng,ươ ạ ạ ạ ẽ ị ộ  

chúng theo dõi phát hi n tình tr ng s  c  trên tr m ch  đ ng và thay th  tr m chệ ạ ự ố ạ ủ ộ ế ạ ủ  

đ ng n u c n. ộ ế ầ

3.3.  u đi m và nh c đi m c a TokenRingƯ ể ượ ể ủ

*  u đi mƯ ể

­ Ti t ki m dây cáp (ế ệ do m i tr m đ u có ch c năng l u chuy nỗ ạ ề ứ ư ể )

­ T c đ  truy n d  li u cao, không gây ách t c (ố ộ ề ữ ệ ắ vì có giao th c đi uứ ề  

khi nể )

­ D  thêm và b t các tr m làm vi cễ ớ ạ ệ

­ Tính  n đ nh n u có thêm vòng phổ ị ế ụ

* Nh c đi mượ ể

­ Chi phí cao n u mu n thêm vòng phế ố ụ

­ Các giao th c đ  truy n d  li u và chuy n quy n chuy n d  li u ph cứ ể ề ữ ệ ể ề ể ữ ệ ứ  

t pạ

­ Khó ki m soát và kh c ph c s  c  (ể ắ ụ ự ố n u có tr c tr c trên m t tr m thìế ụ ặ ộ ạ  

cũng  nh h ng đ n toàn m ngả ưở ế ạ )

­ Thi t l p và c u hình l i m ng ph c t p (ế ậ ấ ạ ạ ứ ạ do có nhi u đi m n iề ể ố )

4. M NG CHUY N M CHẠ Ể Ạ

4.1. M ng X25ạ

Đ c CCITT công b  l n đ u tiên vào 1970 lúc lĩnh v c vi n thông l n đ uượ ố ầ ầ ự ễ ầ ầ  

tiên tham gia vào th  gi i truy n d  li u v i các đ c tính:ế ớ ề ữ ệ ớ ặ

­ X25 cung c p quy trình ki m soát lu ng gi a các đ u cu i đem l i ch tấ ể ồ ữ ầ ố ạ ấ  

l ng đ ng truy n cao cho dù ch t l ng đ ng dây truy n khôngươ ườ ề ấ ượ ườ ề  

cao.

­ X25 đ c thi t k  cho c  truy n thông chuy n m ch l n truy n thôngượ ế ế ả ề ể ạ ẫ ề  

ki u đi m n i đi m.ể ể ố ể

­ Đ c quan tâm và tham gia nhanh chóng trên toàn c u.ượ ầ

Trong X25 có ch c năng d n kênh (multiplexing) đ i v i liên k t logic kênh  oứ ồ ố ớ ế ả  

(virtual circuits) ch  làm nhi m v  ki m soát l i cho các frame đi qua. Đi u này làmỉ ệ ụ ể ỗ ề  

tăng đ  ph c t p trong vi c ph i h p các th  t c gi a hai t ng k  nhau, d n đ nộ ứ ạ ệ ố ợ ủ ụ ữ ầ ề ẫ ế  
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thông l ng b  h n ch  do t ng phí x  lý m i gói tin tăng lên. X25 ki m tra l i t iượ ị ạ ế ổ ử ỗ ể ỗ ạ  

m i nút tr c khi truy n ti p, đi u này làm cho đ ng truy n có ch t l ng r t caoỗ ướ ề ế ề ườ ề ấ ượ ấ  

g n nh  không l i. Tuy nhiên do v y kh i l ng tính toán t i m i nút khá l n, đ iầ ư ỗ ậ ố ượ ạ ỗ ớ ố  

v i nh ng đ ng truy n c a nh ng năm 1970 thì đi u đó là c n thi t nh ng hi nớ ữ ườ ề ủ ữ ề ầ ế ư ệ  

nay khi k  thu t truy n d n đã đ t đ c nh ng ti n b  r t cao thì vi c đó tr  nênỹ ậ ề ẫ ạ ượ ữ ế ộ ấ ệ ở  

lãng phí.

4.2. M ng Frame Relayạ

M i gói tin trong m ng g i là Frame, do v y m ng g i là Frame relay. Đ cỗ ạ ọ ậ ạ ọ ặ  

đi m khác bi t gi a m ng Frame Relay và m ng X25 là m ng Frame Relay   chể ệ ữ ạ ạ ạ ỉ 

ki m tra l i t i hai tr m g i và tr m nh n còn trong quá trình chuy n v n qua cácể ỗ ạ ạ ử ạ ậ ể ậ  

nút trung gian gói tin s  không đ c ki m l i n a. Do v y th i gian x  lý trên m iẽ ượ ể ỗ ữ ậ ờ ử ỗ  

nút nhanh h n, tuy nhiên khi có l i thì gói tin ph i đ c phát l i t  tr m đ u. V iơ ỗ ả ượ ạ ừ ạ ầ ớ  

đ  an toàn cao c a đ ng truy n hi n nay thì chi phí vi c phát l i đó ch  chi m m tộ ủ ườ ề ệ ệ ạ ỉ ế ộ  

t  l  nh  n u so v i kh i l ng tính toán đ c gi m đi t i các nút nên m ng Frameỷ ệ ỏ ế ớ ố ượ ượ ả ạ ạ  

Relay ti t ki m đ c tài nguyên c a m ng h n so v i m ng X25.ế ệ ượ ủ ạ ơ ớ ạ

Frame relay không ch  là m t k  thu t mà còn là th  hi n m t ph ng pháp tỉ ộ ỹ ậ ể ệ ộ ươ ổ 

ch c m i. V i nguyên lý là truy n m ch gói nh ng các thao tác ki m soát gi a cácứ ớ ớ ề ạ ư ể ữ  

đ u cu i gi m đáng k . K  thu t Frame Relay cho phép thông lu ng t i đa đ t t iầ ố ả ể ỹ ậ ợ ố ạ ớ  

2Mbps và hi n nay nó đang cung c p các gi i pháp đ  đ ng n i các m ng c c bệ ấ ả ể ườ ố ạ ụ ộ 

LAN trong m t ki n trúc x ng s ng t o nên môi tr ng cho  ng d ng multimedia.ộ ế ươ ố ạ ườ ứ ụ

4.3. M ng ATMạ

Hi n nay k  thu t Cell Relay d a trên ph ng th c truy n thông không đ ngệ ỹ ậ ự ươ ứ ề ồ  

b  (ATM) có th  cho phép thông l ng hàng trăm Mbps. Đ n v  d  li u dùng trongộ ể ươ ơ ị ữ ệ  

ATM đ c g i là t  bào (cell). Các t  bào trong ATM có đ  dài c  đ nh là 53 bytes,ượ ọ ế ế ộ ố ị  

trong đó 5 bytes dành cho ph n ch a thông tin đi u khi n (cell header) và 48 bytesầ ứ ề ể  

ch a d  li u c a t ng trên.ứ ữ ệ ủ ầ

Trong k  thu t ATM, các t  bào ch a các ki u d  li u khác nhau đ c ghépỹ ậ ế ứ ể ữ ệ ượ  

kênh t i  m t đ ng d n chung đ c g i là đ ng d n  o (virtual path).  Trongớ ộ ườ ẫ ượ ọ ườ ẫ ả  

đ ng d n  o đó có th  g m nhi u kênh  o (virtual chanell) khác nhau, m i kênhườ ẫ ả ể ồ ề ả ỗ  

o đ c s  d ng b i m t  ng d ng nào đó t i m t th i đi m.ả ượ ử ụ ở ộ ứ ụ ạ ộ ờ ể

ATM đã k t h p nh ng đ c tính t t nh t c a d ng chuy n m ch liên t c vàế ợ ữ ặ ố ấ ủ ạ ể ạ ụ  

d ng chuy n m ch gói, nó có th  k t h p d i thông linh ho t và kh  năng chuy nạ ể ạ ể ế ợ ả ạ ả ể  

ti p cao t c và có kh  năng qu n lý đ ng th i d  li u s , ti ng nói, hình ành vàế ố ả ả ồ ờ ữ ệ ố ế  

multimedia t ng tác.ươ
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M c  tiêu  c a  k   thu t  ATM  là  nh m cung  c p  m t  m ng d n  kênh,  vàụ ủ ỹ ậ ằ ấ ộ ạ ồ  

chuy n m ch t c đ  cao, đ  tr  nh  dáp  ng cho các d ng truy n thông đa ph ngể ạ ố ộ ộ ễ ỏ ứ ạ ề ươ  

ti n (multimedia).ệ

Chuy n m ch cell c n thi t cho vi c cung c p các k t n i đòi h i băng thôngể ạ ầ ế ệ ấ ế ố ỏ  

cao, tình tr ng t t ngh n th p, h  tr  cho l p d ch v  tích h p l u thông d  li u âmạ ắ ẽ ấ ỗ ợ ớ ị ụ ợ ư ữ ệ  

thanh hình  nh. Đ c tính t c đ  cao là đ c tính n i b t nh t c a ATM.ả ặ ố ộ ặ ổ ậ ấ ủ

ATM s  d ng c  c u chuy n m ch đ c bi t: ma tr n nh  phân các thành tử ụ ơ ấ ể ạ ặ ệ ậ ị ố 

chuy n m ch (a matrix of binary switching elements) đ  v n hành l u thông. Khể ạ ể ậ ư ả 

năng vô h ng (scalability) là m t đ c tính c a c  c u chuy n m ch ATM. Đ cướ ộ ặ ủ ơ ấ ể ạ ặ  

tính này t ng ph n tr c ti p v i nh ng gì di n ra khi các tr m cu i đ c thêm vàoươ ả ự ế ớ ữ ễ ạ ố ượ  

m t thi t b  liên m ng nh  router. Các router có năng su t t ng c  đ nh đ c chiaộ ế ị ạ ư ấ ổ ố ị ượ  

cho các tr m cu i có k t n i v i chúng. Khi s  l ng tr m cu i gia tăng, năng su tạ ố ế ố ớ ố ượ ạ ố ấ  

c a router t ng thích cho tr m cu i thu nh  l i. Khi c  c u ATM m  r ng, m iủ ươ ạ ố ỏ ạ ơ ấ ở ộ ỗ  

thi t b  thu tr m cu i, b ng con đ ng c a chính nó đi qua b  chuy n m ch b ngế ị ạ ố ằ ườ ủ ộ ể ạ ằ  

cách cho m i tr m cu i băng thông ch  đ nh. Băng thông r ng đ c ch  đ nh c aỗ ạ ố ỉ ị ộ ượ ỉ ị ủ  

ATM v i đ c tính có th  xác nh n khi n nó tr  thành m t k  thu t tuy t h o dùngớ ặ ể ậ ế ở ộ ỹ ậ ệ ả  

cho b t k  n i nào trong m ng c c b  c a doanh nghi p.ấ ỳ ơ ạ ụ ộ ủ ệ

Nh  tên g i c a nó ch  rõ, k  thu t ATM s  d ng ph ng pháp truy n khôngư ọ ủ ỉ ỹ ậ ử ụ ươ ề  

đ ng b  (asynchronouns) các t  bào t  ngu n t i đích c a chúng. Trong khi đó, ồ ộ ề ừ ồ ớ ủ ở 

t ng v t lý ng i ta có th  s  d ng các k  thu t truy n thông đ ng b  nh  SDHầ ậ ườ ể ử ụ ỹ ậ ề ồ ộ ư  

(ho c SONET).ặ

Nh n th c đ c v  trí ch a th  thay th  đ c (ít nh t cho đ n nh ng năm đ uậ ứ ượ ị ư ể ế ượ ấ ế ữ ầ  

c a th  k  21) c a k  thu t ATM, h u h t các hãng kh ng l  v  máy tính vàủ ế ỷ ủ ỹ ậ ầ ế ổ ồ ề  

truy n thông nh  IBM, ATT, Digital, Hewlett ­ Packard, Cisco Systems, Cabletron,ề ư  

Bay Network,... đ u đang quan tâm đ c bi t đ n dòng s n ph m h ng đ n ATMề ặ ệ ế ả ẩ ướ ế  

c a mình đ  tung ra th  tr ng. Có th  k  ra đây m t s  s n ph m đó nh  DEC 900ủ ể ị ườ ể ể ộ ố ả ẩ ư  

Multiwitch, IBM 8250 hub, Cisco 7000 rounter, Cablectron, ATM module for MMAC 

hub.

Nhìn chung th  tr ng ATM sôi đ ng do nhu c u th c s  c a các  ng d ng đaị ườ ộ ầ ự ự ủ ứ ụ  

ph ng ti n. S  nh p cu c ngày m t đông c a các hãng s n xu t đã làm gi m đángươ ệ ự ậ ộ ộ ủ ả ấ ả  

k  giá bán c a các s n ph m lo i này, t  đó càng m  r ng thêm th  tr ng. Ngay ể ủ ả ẩ ạ ừ ở ộ ị ườ ở 

Vi t Nam, các d  án l n v  m ng tin h c đ u đã đ c thi t k  v i h  t ng ch pệ ự ớ ề ạ ọ ề ượ ế ế ớ ạ ầ ấ  

nh n đ c v i công ngh  ATM trong t ng lai.ậ ượ ớ ệ ươ
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4.4. M ng ADSL ạ

Khi công ngh  xDSL ra  đ i,  ADSL đ c đ  x ng  là  công ngh  cho  thệ ờ ượ ề ướ ệ ị 

tr ng d ch v  video. Năm 1995 các công ty h ng t i s  đ i m i b t đ u xemườ ị ụ ướ ớ ự ổ ớ ắ ầ  

ADSL nh  là gi i pháp đ  truy nh p Internet t c đ  cao. Cho đ n ngày nay ADSLư ả ể ậ ố ộ ế  

đang d c tri n khai ngày càng ph  bi n trên toàn th  gi i cho d ch v  truy nh pượ ể ổ ế ế ớ ị ụ ậ  

Internet t c đ  cao b i nh ng  u đi m c a nó.ố ộ ở ữ ư ể ủ

Xã h i ngày càng phát tri n thì yêu c u đ i v i thông tin ngày càng cao, m ngộ ể ầ ố ớ ạ  

Internet ngày càng quan tr ng đ i v i xã h i thông tin. Nh ng do đ c thù c a d chọ ố ớ ộ ư ặ ủ ị  

v  d  li u c a m ng Internet, d  li u đ ng xu ng l n, d  li u đ ng lên nh ,ụ ữ ệ ủ ạ ữ ệ ườ ố ớ ữ ệ ườ ỏ  

nghĩa là l u l ng hai chi u không đ i x ng. Băng t n tín hi u do cáp truy n d nư ượ ề ố ứ ầ ệ ề ẫ  

ch  y u do tín hi u đ ng xu ng quy t đ nh. N u áp d ng ph ng pháp ghép kênhủ ế ệ ườ ố ế ị ế ụ ươ  

theo t n s  đ  tách tín hi u vào và ra có th  làm gi m đáng k  nhi u xuyên âm c aầ ố ể ệ ể ả ể ễ ủ  

các kênh g n nhau. Trong tr ng h p này  ng d ng h  th ng đ ng dây thuê baoầ ườ ợ ứ ụ ệ ố ườ  

s  không đ i x ng (ADSL) là r t phù h p. Tr c khi có ADSL, ATM t  ra h n chố ố ứ ấ ợ ướ ỏ ạ ế 

cho nh ng khách hàng có nhu c u đ ng truy n d i 45 Mbps.ữ ầ ườ ề ướ

V y công ngh  ADSL là gì? Có th  hi u ADSL là: Công nhg  thông tin băngậ ệ ể ể ệ  

r ng m i cho phép truy nh p t c đ  r t cao t i Internet và m ng s  li u b ng cáchộ ớ ậ ố ộ ấ ớ ạ ố ệ ằ  

s  d ng đ ng  dây  đi n   tho i   s n  có   t i  nhà.  ADSL v t   tr i  Modem  thôngử ụ ườ ệ ạ ẵ ạ ượ ộ  

th ng v  m i khía c nh.ườ ề ọ ạ

ADSL ph  thu c vào công ngh  x  lý tín hi u và thu t toán nén thông tin đụ ộ ệ ử ệ ậ ể 

truy n qua đôi cáp xo n. H n n a, nhi u công ngh  đ c yêu c u nh  bi n đ i tínề ắ ơ ữ ề ệ ượ ầ ư ế ổ  

hi u, l c t ng t , bi n đ i t ng t  s  A/D. Đ ng dây thuê bao dài gây suy haoệ ọ ươ ự ế ổ ươ ự ố ườ  

l n, do đó yêu c u modem ADSL ph i ho t đ ng nh n d ng đ c tín hi u trongớ ầ ả ạ ộ ậ ạ ượ ệ  

m t d i r ng l n, tách kênh và h n ch  nhi u. Truy n d n qua ADSL gi ng nhộ ả ộ ớ ạ ế ễ ề ẫ ố ư 

m t lu ng d  li u đ ng b  trong su t v i t c đ  thay đ i trên đôi dây thuê baoộ ồ ữ ệ ồ ộ ố ớ ố ộ ổ  

thông th ng.ườ
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C u trúc t ng quát m ng ADSL đ c mô t  trên, các đôi dây cáp đ ng truy nấ ổ ạ ượ ả ồ ề  

c  tín hi u tho i và tín hi u ADSL. Tín hi u trên đôi dây thuê bao bao g m ba kênhả ệ ạ ệ ệ ồ  

thông tin: kênh t c đ  cao h ng xu ng, kênh t c đ  trung bình h ng lên choố ộ ướ ố ố ộ ướ  

ADSL và m t kênh d ch v  POST cho tho i.ộ ị ụ ạ

Thi t b  đ u cu i yêu c u cho m ng ADSL bao g m:ế ị ầ ố ầ ạ ồ

­ Phía khách hàng: b  chia (splitter) và kh i thu phát ADSL phía kháchộ ố  

hàng g iọ   là modem ATU­R. ATU­R có th  k t n i v i máy tính c aể ế ố ớ ủ  

ng i s  d ng thôngườ ử ụ  qua nhi u ki u giao di n nh : C ng USB, c ngề ể ệ ư ổ ổ  

Ethernet . . .

­ Phía m ngạ : b  chia (splitter) và kh i thu phát ADSL phía CO g i làộ ố ọ  

modem  ATU­C, kh i này đ c l p đ t trong b  ghép kênh truy nh pố ượ ắ ặ ộ ậ  

đ ng dây thuê baoườ  số (DSLAM).

­ Phía CO  (Company): các đ ng dây thuê bao đ c t p trung trên giáườ ượ ậ  

ph i dây,ố  tín hi u tho i và tín hi u ADSL truy n trên cùng m ch vòngệ ạ ệ ề ạ  

đ ng dây thuê bao,ườ  đ c tách ra b i b  chia (splitter). Tín hi u tho iượ ở ộ ệ ạ  

sau khi qua b  chia (phía CO) sộ ẽ đi vào t ng đài. Còn d  li u s  khôngổ ữ ệ ẽ  

đi qua t ng đài mà đi qua b  ghép kênh truyổ ộ  nh p đ ng dây thuê bao sậ ườ ố 

(DSLAM) đ  ghép thành các lu ng d  li u t c đ  cao,ể ồ ữ ệ ố ộ  sau đó k t n iế ố  

v i m ng ATM. M ng ATM này s  cung c p truy nh p đ n Internetớ ạ ạ ẽ ấ ậ ế  

thông qua BRAS (Broadband RAS) c a nhà cung c p d ch v  internetủ ấ ị ụ  

(ISP router).

5. M NG ARPANETẠ

Đây là m ng đ c thi t l p t i M  vào gi a nh ng năm 60 khi b  qu c phòngạ ượ ế ậ ạ ỹ ữ ữ ộ ố  

M  mu n có m t m ng dùng đ  ra l nh và ki m soát mà có kh  năng s ng còn caoỹ ố ộ ạ ể ệ ể ả ố  

trong tr ng h p có chi n tranh h t nhân. Nh ng m ng s  d ng đ ng đi n tho iườ ợ ế ạ ữ ạ ử ụ ườ ệ ạ  

thông th ng vào lúc đó t  ra không đ  an toàn khi mà m t đ ng dây hay m t t ngườ ỏ ủ ộ ườ ộ ổ  

đài b  phá h y cũng có th  d n đ n m i cu c nói chuy n hay liên l c thông qua nóị ủ ể ẫ ế ọ ộ ệ ạ  

b  gián đo n, vi c đó còn đôi khi d n đ n c t r i liên l c.ị ạ ệ ẫ ế ắ ờ ạ

Đ  làm đ c đi u này khi b  qu c phòng M  đ a ra ch ng trình ARPAể ượ ề ộ ố ỹ ư ươ  

(Advanced Research Projects Agency) v i s  tham gia c a nhi u tr ng đ i h c vàớ ự ủ ề ườ ạ ọ  

công ty d i s  qu n lý c a B  qu c phòng M .ướ ự ả ủ ộ ố ỹ

Vào đ u nh ng năm 1960 nh ng ý t ng ch  y u c a chuy n m ch gói đãầ ữ ữ ưở ủ ế ủ ể ạ  

đ c Paul Baran công b  và sau khi tham kh o nhi u chuyên gia thì ch ng trìnhượ ố ả ề ươ  

ARPA quy t đ nh m ng t ng lai c a B  qu c phòng M  s  là m ng chuy n m chế ị ạ ươ ủ ộ ố ỹ ẽ ạ ể ạ  

gói và nó bao g m m t m ng liên k t gi a các tr m (ồ ộ ạ ế ữ ạ host) v i nhau. M ng liên k tớ ạ ế  
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bao g m các máy tính dùng đ  liên k t các đ ng truy n d  li u đ c g i là cácồ ể ế ườ ề ữ ệ ượ ọ  

đi m trung chuy n thông tin IMP (ể ể Interface Message Processor).

M t IMP s  đ c liên k t v i ít nh t là hai IMP khác v i đ  an toàn cao, cácộ ẽ ượ ế ớ ấ ớ ộ  

thông tin đ c chuy n trên m ng liên k t d i d ng các gói d  li u tách r i, cóượ ể ạ ế ướ ạ ữ ệ ờ  

nghĩa là khi có m t s  đ ng và nút b  phá h y thì các gói tin t  đ ng đ c chuy nộ ố ườ ị ủ ự ộ ượ ể  

theo nh ng đ ng khác. M i nút có m t máy tính c a h  th ng bao g m m t tr mữ ườ ỗ ộ ủ ệ ố ồ ộ ạ  

đ c k t n i v i m t IMP trên m ng, nó g i thông tin c a mình đ n IMP r i sau đóượ ế ố ớ ộ ạ ử ủ ế ồ  

IMP s  phân gói và l n l t g i các gói tin theo nh ng đ ng mà nó l a ch n đ  điẽ ầ ượ ử ữ ườ ự ọ ể  

đ n tr m đích.ế ạ

Tháng 10 năm 1968 ARPA quy t đ nh l a ch n hãng BBN (ế ị ự ọ Bolt, Beranek and 

Newman) m t hãng t  v n t i Cambridge, Massachsetts làm t ng th u xây d ngộ ư ấ ạ ổ ầ ự  

m ng ARPANET (ạ ti n thân c a m ng Internet ngay nayề ủ ạ ). Lúc đó, BBN đã l a ch nự ọ  

máy tính DDP­316 làm IMP, các IMP đ c n i v i đ ng thuê bao 56 Kbps t  cácượ ố ớ ườ ừ  

công ty đi n tho i. Ph n m m đ c chia làm hai ph n: ph n k t n i m ng và ph nệ ạ ầ ề ượ ầ ầ ế ố ạ ầ  

dành cho nút. Ph n m m cho k t n i m ng bao g m ph n m m t i các IMP đ uầ ề ế ố ạ ồ ầ ề ạ ầ  

cu i và các IMP trung gian, các giao th c k t n i IMP v i kh  năng đ m b o anố ứ ế ố ớ ả ả ả  

toàn cao. Ph n m m dành cho nút bao g m ph n m m dành cho vi c k t n i gi aầ ề ồ ầ ề ệ ế ố ữ  

nút v i IMP và các giao th c gi a các nút v i nhau trong quá trình truy n d  li u.ớ ứ ữ ớ ề ữ ệ

Vào tháng 10 năm 1969 m ng ARPANET b t đ u đ c đ a vào ho t đ ngạ ắ ầ ượ ư ạ ộ  

th  nghi m v i 4 nút là nh ng tr ng đ i h c và trung tâm nghiên c u tham giaử ệ ớ ữ ườ ạ ọ ứ  

chính vào d  án, m ng phát tri n r t nhanh đ n tháng 3 năm 1971 đã có 15 nút vàự ạ ể ấ ế  

tháng 9 năm 1972 đã có t i 35 nút. Các c i ti n ti p theo cho phép nhi u tr m có thớ ả ế ế ề ạ ể 

liên k t v i m t IMP do v y s  ti t ki m tài nguyên và m t tr m có th  liên k tế ớ ộ ậ ẽ ế ệ ộ ạ ể ế  

v i nhi u IMP nh m tránh vi c IMP h  h ng làm gián đo n liên l c.ớ ề ằ ệ ư ỏ ạ ạ

Cùng v i vi c phát tri n các nút ARPA cũng dành ngân kho n cho phát tri nớ ệ ể ả ể  

các m ng truy n d  li u dùng k  thu t v  tinh và dùng k  thu t radio. Đi u đó choạ ề ữ ệ ỹ ậ ệ ỹ ậ ề  

phép thi t l p các nút t i nh ng đi m có kho ng cách r t xa. V  các giao th cế ậ ạ ữ ể ả ấ ề ứ  

truy n thông thì sau khi th y r ng các giao th c c a mình không ch y đ c trênề ấ ằ ứ ủ ạ ượ  

nhi u liên k t m ng nên vào năm 1974, ARPA đã đ u t  nghiên c u b  giao th cề ế ạ ầ ư ứ ộ ứ  

TCP/IP d a  trên  h p  đ ng gi a  BBN và  Tr ng đ i  h c   t ng h p  Berkeley –ự ợ ồ ữ ườ ạ ọ ổ ợ  

California. Các nhà nghiên c u c a tr ng đ i h c đã vi t r t nhi u ph n m m,ứ ủ ườ ạ ọ ế ấ ề ầ ề  

ch ng trình qu n tr  trên c  s  h  đi u hành UNIX. D a trên các ph n m m m iươ ả ị ơ ở ệ ề ự ầ ề ớ  

v  truy n thông ho t đ ng, b  giao th c TCP/IP đã cho phép d  dàng liên k t cácề ề ạ ộ ộ ứ ễ ế  

m ng LAN vào m ng ARPANET. Vào năm 1983 khi m ng đã ho t đ ng  n đ nh,ạ ạ ạ ạ ộ ổ ị  

ph n m ng Qu c phòng (g m kho ng 160 IMP v i 110 IMP đ t t i n c M , 50ầ ạ ố ồ ả ớ ặ ạ ướ ỹ  

IMP đ t   n c ngoài và có hàng trăm nút m ng đ c k t n i) đ c tách ra thànhặ ở ướ ạ ượ ế ố ượ  
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m ng MILNET và ph n còn l i v n ti p t c ho t đ ng nh  là m t m ng dùng đạ ầ ạ ẫ ế ụ ạ ộ ư ộ ạ ể 

nghiên c u.ứ

Trong nh ng năm 1980 khi có nhi u m ng LAN đ c n i vào ARPANET đữ ề ạ ượ ố ể 

gi m vi c tìm ki m đ a ch  trên m ng, ng i ta chia vùng các máy tính, ánh x  tênả ệ ế ị ỉ ạ ườ ạ  

máy tính v i đ a ch  IP (ớ ị ỉ Internet Protocol) và xây d ng h  qu n tr  c  s  phân tánự ệ ả ị ơ ở  

các tên c a các tr m c a m ng. H  c  s  d  li u đó g i là DNS (ủ ạ ủ ạ ệ ơ ở ữ ệ ọ Domain Naming 

System), trong đó có ch a m i thông tin liên quan đ n tên các tr m v i đ a ch  IPứ ọ ế ạ ớ ị ỉ  

t ng  ng.ươ ứ

Vào năm 1990 v i s  phát tri n c a nhi u m ng khác mà ARPANET là m ngớ ự ể ủ ề ạ ạ  

kh i x ng thì ARPANET đã k t thúc ho t đ ng c a mình, tuy nhiên MILNET v nở ướ ế ạ ộ ủ ẫ  

ho t đ ng cho đ n ngày nay.ạ ộ ế

6. M NG INTERNETẠ

Cùng v i s  phát tri n c a m ng ARPANET, nh t là khi b  giao th c TCP/IPớ ự ể ủ ạ ấ ộ ứ  

đã tr   thành giao th c chính th c duy nh t trên các m ng trên thì s   l ng cácở ứ ứ ấ ạ ố ượ  

m ng, các nút mu n tham gia k t n i vào hai m ng trên đã tăng lên r t nhanh. R tạ ố ế ố ạ ấ ấ  

nhi u m ng vùng (m ng LAN) đ c k t n i v i nhau và còn liên k t v i các m ngề ạ ạ ượ ế ố ớ ế ớ ạ  

 Canada, châu Âu (m ng WAN).ở ạ

Vào kho ng gi a nh ng năm 1980, ng i ta b t đ u th y đ c s  hình thànhả ữ ữ ườ ắ ầ ấ ượ ự  

c a m t h  th ng liên m ng l n mà sau này đ c g i là Internet. S  phát tri n c aủ ộ ệ ố ạ ớ ượ ọ ự ể ủ  

Internet đ c tính theo c p s  nhân, n u nh  năm 1990 có kho ng 200.000 máy tínhượ ấ ố ế ư ả  

v i 3.000 m ng con thì năm 1992 đã có kho ng 1.000.000 máy tính đ c k t n i,ớ ạ ả ượ ế ố  

đ n năm 1995 đã có hàng trăm m ng c p vùng, hàng ch c ngàn m ng con và hàngế ạ ấ ụ ạ  

tri u máy tính. R t nhi u m ng l n đang ho t đ ng cũng đã đ c k t n i  vàoệ ấ ề ạ ớ ạ ộ ượ ế ố  

Internet nh  các m ng SPAN, NASA network, HEPNET, BITNET, IBM network,ư ạ  

EARN. Vi c liên k t các m ng đ c th c hi n thông qua r t nhi u đ ng k t n iệ ế ạ ượ ự ệ ấ ề ườ ế ố  

có t c đ  r t cao.ố ộ ấ

Hi n nay, m t máy tính đ c g i là thành viên c a Internet n u máy tính đó cóệ ộ ượ ọ ủ ế  

giao th c truy n d  li u TCP/IP, có m t đ a ch  IP trên m ng và nó có th  g i cácứ ề ữ ệ ộ ị ỉ ạ ể ử  

gói tin IP đ n t t c  các máy tính khác trên m ng Internet thông qua mô hình ki nế ấ ả ạ ế  

trúc TCP/IP. 

Tuy   nhiên   trong   nhi u   tr ng   h p   thông   qua   m t   nhà   cung   c p   d ch   về ườ ợ ộ ấ ị ụ 

Internet, ng i s  d ng k t n i máy c a mình v i máy ch  c a nhà ph c v  vàườ ử ụ ế ố ủ ớ ủ ủ ụ ụ  

đ c cung c p m t đ a ch  t m th i tr c khi khai thác các tài nguyên c a Internet.ượ ấ ộ ị ỉ ạ ờ ướ ủ  

Máy tính c a ng i đó có th  g i các gói tin cho các máy khác b ng đ a ch  t mủ ườ ể ử ằ ị ỉ ạ  

th i đó và đ a ch  đó s  tr  l i cho nhà cung c p khi k t thúc liên l c. Vì máy tínhờ ị ỉ ẽ ả ạ ấ ế ạ  
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c a ng i đó s  d ng trong th i gian liên k t v i Internet cũng có m t đ a ch  IPủ ườ ử ụ ờ ế ớ ộ ị ỉ  

nên ng i ta v n coi máy tính đó là thành viên c a Internet.ườ ẫ ủ

Vào năm 1992, c ng đ ng Internet đã ra đ i nh m thúc đ y s  phát tri n c aộ ồ ờ ằ ẩ ự ể ủ  

Internet và đi u hành nó. Hi n nay, Internet có các d ch v  chính sau:ề ệ ị ụ

­ Th  đi n tư ệ ử (Email): đây là d ch v  đã có t  khi m ng ARPANET m iị ụ ừ ạ ớ  

đ c thi t l p, nó cho phép g i và nh n th  đi n t  cho m i thành viênượ ế ậ ử ậ ư ế ử ọ  

khác trong m ng.ạ

­ Thông tin m iớ  (News): Các v n đ  th i s  đ c chuy n thành các di nấ ề ờ ự ượ ể ễ  

đàn cho phép m i ng i quan tâm có th  trao đ i các thông tin cho nhau,ọ ườ ể ổ  

hi n nay hi n nay có hàng nghìn di  đàn v  m i m t trên Internet.ệ ệ ễ ề ọ ặ

­ Đăng nh p t  xaậ ừ   (Remote Login): B ng các ch ng trình nh  Telnet,ằ ươ ư  

Rlogin  ng i   s   d ng   có   th   t  m t   tr m   c a   Internet   đăng   nh pườ ử ụ ể ừ ộ ạ ủ ậ  

(logon) vào m t tr m khác n u nh  ng i đó đ c đăng ký trên máyộ ạ ế ư ườ ượ  

tính kia.

­ Chuy n file ể (File transfer): B ng ch ng trình FTP ng i s  d ng cóằ ươ ườ ử ụ  

th  chép các file t  m t máy tính trên m ng Internet t i m t máy tínhể ừ ộ ạ ớ ộ  

khác. Ng i ta có th  chép nhi u ph n m m, c  s  d  li u, bài báoườ ể ề ầ ề ơ ở ữ ệ  

b ng cách trên.ằ

­ D ch v  WWWị ụ   (World Wide Web): là m t d ch v  đ c bi t cung c pộ ị ụ ặ ệ ấ  

thông tin t  xa trên m ng Internet. Các t p tin siêu văn b n đ c l u trừ ạ ậ ả ượ ư ữ 

trên máy ch  s  cung c p các thông tin và d n đ ng trên m ng choủ ẽ ấ ẫ ườ ạ  

phép ng i s  d ng d  dàng truy c p các t p tin văn b n, đ  h a, âmườ ử ụ ễ ậ ậ ả ồ ọ  

thanh. Ng i s  d ng nh n đ c thông tin d i d ng các trang vănườ ử ụ ậ ượ ướ ạ  

b n, m t trang là m t đ n th  n m trong máy ch . Đây là d ch v  đangả ộ ộ ơ ể ằ ủ ị ụ  

mang l i s c thu hút to l n cho m ng Internet.ạ ứ ớ ạ

Các ph n m m thông d ng đ c s  d ng ph  bi n hi n nay đ  xây d ng vàầ ề ụ ượ ử ụ ổ ế ệ ể ự  

duy t các trang Web là Internet Explorer c a Microsoft, Firefox c a Mozilla, …ệ ủ ủ

7. M NG WIRELESSẠ

7.1. Gi i thi u Wirelessớ ệ

a. Khái ni mệ

Wireless là m ng không dây s  d ng sóng radio hay sóng c c ng n đ  duy trìạ ử ụ ự ắ ể  

các kênh truy n thông gi a các thi t b  truy n thông v i nhau và nh  v y có thề ữ ế ị ề ớ ư ậ ể 

hi u m ng máy tính không dây là m ng không có dây n i k t gi a các máy tính v iể ạ ạ ố ế ữ ớ  

nhau.
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M c dù, m ng không dây đã xu t hi n t  nhi u th p niên nh ng cho đ nặ ạ ấ ệ ừ ề ậ ư ế  

nh ng năm g n đây, v i s  bùng n  c a các thi t b  di đ ng thì nhu c u nghiên c uữ ầ ớ ự ổ ủ ế ị ộ ầ ứ  

và phát tri n h  th ng m ng không dây ngày càng tr  nên c p thi t. Nhi u côngể ệ ố ạ ở ấ ế ề  

ngh , ph n c ng, các giao th c, các chu n l n l t ra đ i và đang đ c ti p t cệ ầ ứ ứ ẩ ầ ượ ờ ượ ế ụ  

nghiên c u và phát tri n.ứ ể

M ng không dây (m ng vô tuy n) có tính linhạ ạ ế  

ho t cao, h  tr  các thi t b  di đ ng nên không bạ ỗ ợ ế ị ộ ị 

ràng   bu c   c   đ nh   v   ph n   b   đ a   lý   nh   trongộ ố ị ề ấ ố ị ư  

m ng có dây (m ng h u tuy n). Ngoài ra, ta còn cóạ ạ ữ ế  

th  d  dàng b  sung hay thay th  các thi t b  thamể ễ ổ ế ế ị  

gia m ng mà không c n ph i c u hình l i toàn bạ ầ ả ấ ạ ộ 

c u trúc (ấ topology) c a m ng.ủ ạ

Tuy nhiên h n ch  l n nh t c a m ng khôngạ ế ớ ấ ủ ạ  

dây   là   t c  đ   truy n  ch a  cao  so  v i  m ng h uố ộ ề ư ớ ạ ữ  

tuy n. Bên c nh đó, kh  năng b  nhi u và m t góiế ạ ả ị ễ ấ  

tin cũng là v n đ  r t đáng quan tâm.ấ ề ấ

Hi n nay, nh ng h n ch  trên đang d n đ cệ ữ ạ ế ầ ượ  

kh c ph c. Nh ng nghiên c u v  m ng không dâyắ ụ ữ ứ ề ạ  

hi n đang thu hút các vi n nghên c u cũng nh  các doanh nghi p trên th  gi i. V iệ ệ ứ ư ệ ế ớ ớ  

s  đ u t  đó, hi u qu  và ch t l ng c a h  th ng m ng không dây s  ngày càngự ầ ư ệ ả ấ ượ ủ ệ ố ạ ẽ  

đ c nâng cao, h a h n nh ng b c phát tri n trong t ng lai.ượ ứ ẹ ữ ướ ể ươ

b. Phân lo iạ

Đ i v i h  th ng m ng không dây, cũng có s  phân lo i theo quy mô và ph mố ớ ệ ố ạ ự ạ ạ  

vi tri n khai t ng t  nh  h  th ng m ng h u tuy n. Đó là:ể ươ ự ư ệ ố ạ ữ ế

­ WPAN (Wireless Personal Area Network): m ng không dây cá nhânạ

­ WLAN (Wireless Local Area Network): m ng không dây c c bạ ụ ộ

­ WMAN (Wireless Metropolitan Area Network): m ng không dây đô thạ ị

­ WWAN (Wireless Wide Area Network): m ng không dây di n r ngạ ệ ộ

c. V n đ  k  thu t trong m ng không dâyấ ề ỹ ậ ạ

Trong h  th ng m ng h u tuy n, d  li u đ c truy n t  thi t b  này sangệ ố ạ ữ ế ữ ệ ượ ề ừ ế ị  

thi t b  khác thông qua các lo i cáp m ng ho c thi t b  trung gian. Còn đ i v iế ị ạ ạ ặ ế ị ố ớ  

m ng không dây, các thi t b  truy n và nh n thông tin thông qua sóng đi n t : sóngạ ế ị ề ậ ệ ừ  

radio ho c tín hi u h ng ngo i. Trong WLAN và WWAN thì sóng radio đ c sặ ệ ồ ạ ượ ử 

d ng r ng rãi.ụ ộ
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Tín hi u đ c truy n trong không khí trong m t khu v c đ c g i là vùng phệ ượ ề ộ ự ượ ọ ủ 

sóng. Thi t b  nh n ch  c n n m trong vùng ph  sóng c a thi t b  phát thì s  nh nế ị ậ ỉ ầ ằ ủ ủ ế ị ẽ ậ  

đ c tín hi u và có th  trao đ i thông tin v i nhau.ượ ệ ể ổ ớ

7.2. M ng WLANạ

a. Gi i thi u m ng WLANớ ệ ạ

Wireless LAN s  d ng sóng đi n t  (sóng radio ho c tia h ng ngo i) đ  liênử ụ ệ ừ ặ ồ ạ ể  

l c gi a các thi t b  trong ph m vi trung bình. So v i Bluetooth, Wireless LAN cóạ ữ ế ị ạ ớ  

kh  năng k t n i ph m vi r ng h n v i nhi u vùng ph  sóng khác nhau. Do đó, cácả ế ố ạ ộ ơ ớ ề ủ  

thi t b  di đ ng có th  t  do di chuy n gi a các vùng v i nhau. Ph m vi trung bìnhế ị ộ ể ự ể ữ ớ ạ  

ho t đ ng t  100m đ n 500m v i t c đ  truy n d  li u trong kho ng t  11Mbpsạ ộ ừ ế ớ ố ộ ề ữ ệ ả ừ  

đ n 54Mbps.ế

b.  u đi m và nh c đi m cƯ ể ượ ể ủa WLAN

*  u đi m:Ư ể

­ D  c u hình và cài đ t m ng,ễ ấ ặ ạ

­ Ti t ki m chi phí khi m  r ng m ng,ế ệ ở ộ ạ

­ Kh  năng c  đ ng cao.ả ơ ộ

* Nh c đi m:ượ ể

­ T c đ  còn ch m h n nhi u so v i m ng LAN có dây,ố ộ ậ ơ ề ớ ạ

­ D  b  nhi u,ễ ị ễ

­ T n kém chi phí khi cài đ t các thành ph n c  s .ố ặ ầ ơ ở

c. Tính năng  u vi t c a WLANư ệ ủ

Hi n nay, công ngh  m ng không dây đã đ t đ c nh ng thành t u đáng kệ ệ ạ ạ ượ ữ ự ể 

v  m t t c đ  và an ninh cho m i yêu c u k t n i m ng không dây:ề ặ ố ộ ọ ầ ế ố ạ

­ T c đ  đ t t i 108Mbps, t c đ  này ngang b ng v i t c đ  t i thi uố ộ ạ ớ ố ộ ằ ớ ố ộ ố ể  

c a m ng LAN có dây (100Mbps ÷ 1Gbps).ủ ạ

­ S n ph m tích h p 2 chu n 802.11a + 802.11g ra đ i  cho phép s nả ẩ ợ ẩ ờ ả  

ph m không dây có th  dùng   b t c  đâu trên th  gi i.ẩ ể ở ấ ứ ế ớ

­ Các s n ph m ngoài tr i (Outdoor) cho phép hình thành nhà cung c pả ẩ ờ ấ  

d ch v  Internet ISP không dây và các doanh nghi p l n.ị ụ ệ ớ

­ Các chu n v  mã hóa b o m t h  tr  t  th p đ n cao: mã hóa WEP (mãẩ ề ả ậ ỗ ợ ừ ấ ế  

hóa t ng đ ng dây d n) v i 64/128/256 bit, WPA – Preshare Key (caoươ ươ ẫ ớ  

h n WEP), WPA (mã hóa và xác th c theo chu n 802.1x dùng Radiusơ ự ẩ  

Server).
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CÂU H I ÔN T PỎ Ậ

1. M ng PPP là gì? Trình bày c  ch  ho t đ ng c a m ng PPP.ạ ơ ế ạ ộ ủ ạ

2. Trình bày đ c đi m và c u trúc đ a ch  c a m ng Ethernet.   Nêu   ý nghĩa c aặ ể ấ ị ỉ ủ ạ ủ  

quy t c 5­4­3.ắ

3. Trình bày mô hình k t n i m ng TokenRing? Phân tích c  ch  ho t đ ng c aế ố ạ ơ ế ạ ộ ủ  

k  thu t chuy n th  bài (Token Passing).ỹ ậ ể ẻ

4. So sánh  u, nh c đi m c a các m ng PPP, Ethernet và TokenRing.ư ượ ể ủ ạ

5. Nêu m c đích và các lĩnh v c ho t đ ng c a m ng Arpanet và m ng Internet.ụ ự ạ ộ ủ ạ ạ

6. M ng Wireless là gì? Vì sao m ng này đang là lĩnh v c ho t đ ng phát tri nạ ạ ự ạ ộ ể  

nh t hi n nay.ấ ệ
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Bài 5: GIAO TH C TCP/IPỨ

1. GIAO TH C IP (Internet protocol)Ứ

IP (Internet Protocol) là giao th c không liên k t. Ch c năng ch  y u c a IP làứ ế ứ ủ ế ủ  

cung c p các d ch v  Datagram và các kh  năng k t n i các m ng con thành liênấ ị ụ ả ế ố ạ  

m ng đ  truy n d  li u v i ph ng th c chuy n m ch gói IP Datagram, th c hi nạ ể ề ữ ệ ớ ươ ứ ể ạ ự ệ  

ti n trình đ nh đ a ch  và ch n đ ng. IP Header đ c thêm vào đ u các gói tin vàế ị ị ỉ ọ ườ ượ ầ  

đ c giao th c t ng th p truy n theo d ng khung d  li u (Frame). IP đ nh tuy nượ ứ ầ ấ ề ạ ữ ệ ị ế  

các gói tin thông qua liên m ng b ng cách s  d ng các b ng đ nh tuy n đ ng thamạ ằ ử ụ ả ị ế ộ  

chi u t i m i b c nh y.ế ạ ỗ ướ ả

1.1. T ng quan v  đ a ch  IPổ ề ị ỉ

a. Đ a ch  IPị ỉ

Đ a ch  IP là đ a ch  logic c a m t máy tính v i mị ỉ ị ỉ ủ ộ ớ c đích đ nh danh duy nh tụ ị ấ  

cho máy tính đó trên liên m ng. (ạ M t máy tính có th  g n v i nhi u m ng do v y cóộ ể ắ ớ ề ạ ậ  

th  có nhi u đ a ch  IPể ề ị ỉ ). Đ a ch  IP g m có hai ph n, đó là Net_id ­ đ a ch  xác đ nhị ỉ ồ ầ ị ỉ ị  

m ng, và Host_id ­ đ a ch  xác đ nh máy.  ạ ị ỉ ị

Net_id (Network_id): là giá tr  đ  xác đ nh đ ng m ng. Các máy trong cùngị ể ị ườ ạ  

m t m ng ph i có Net_id gi ng nhau.ộ ạ ả ố

Host_id: là giá tr  đ  xác đ nh máy ch  hay các máy tr m làm vi c trong đ ngị ể ị ủ ạ ệ ườ  

m ng. Trong cùng m t m ng Host_id trên m i máy là duy nh t.ạ ộ ạ ỗ ấ

Đ a ch  hostị ỉ : là đ a ch  IP, có th  dùng đ  đ t cho các máy tr m c a các host.ị ỉ ể ể ặ ạ ủ  

Hai host n m thu c cùng m t m ng s  có net_id gi ng nhau và host_id khác nhau.ằ ộ ộ ạ ẽ ố

Đ a ch  m ng (network address)ị ỉ ạ : là đ a ch  IP dùng đ  đ t cho các m ng. Đ aị ỉ ể ặ ạ ị  

ch  này không th  dùng đ  đ t cho m t máy tr m. Ph n host_id c a đ a ch  m ngỉ ể ể ặ ộ ạ ầ ủ ị ỉ ạ  

ch  ch a các bit 0. (ỉ ứ Ví d  172.29.0.0 là m t đ a ch  m ngụ ộ ị ỉ ạ )

M ng con (subnet network):ạ   là m ng có đ c khi m t đ a ch  m ng (ạ ượ ộ ị ỉ ạ thu cộ  

l p A, B, Cớ ) đ c phân chia nh  h n (ượ ỏ ơ đ  t n d ng s  đ a ch  m ng đ c c p phátể ậ ụ ố ị ỉ ạ ượ ấ ). 

Đ a ch  m ng con đ c xác đ nh d a vào đ a ch  IP và m t n  m ng con (ị ỉ ạ ượ ị ự ị ỉ ặ ạ ạ subnet  

mask) đi kèm.

Đ a ch  broadcastị ỉ : là đ a ch  IP đ c dùng đ  đ i di n cho t t c  các hostị ỉ ượ ể ạ ệ ấ ả  

trong m ng. Ph n host_id ch  ch a các bit 1. Đ a ch  này cũng không th  dùng đạ ầ ỉ ứ ị ỉ ể ể 

đ t cho m t host đ c. (ặ ộ ượ Ví d  172.29.255.255 là m t đ a ch  broadcastụ ộ ị ỉ )

M t s  đ a ch  IP đ c bi tộ ố ị ỉ ặ ệ
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1­ N u đ a ch  c a NetID toàn là các Bit 0 nghĩa là nó đ i di n cho m ngế ị ỉ ủ ạ ệ ạ  

đó (this network)

2­ N u đ a ch  c a NetID toàn là các Bit 1 nghĩa là nó đ i di n cho t t cế ị ỉ ủ ạ ệ ấ ả  

các m ngạ

3­ Đ a ch  m ng là 127 ­ đ c g i là đ a ch  LoopBack ­ Đ c thi t kị ỉ ạ ượ ọ ị ỉ ượ ế ế  

cho m i máy (local node) ­ th ng dùng cho vi c t  ki m tra mà khôngỗ ườ ệ ự ể  

nh h ng đ n giao d ch trên m ng ví d  ping 127.0.0.1ả ưở ế ị ạ ụ

  4 ­ T t c  các Bit c a HostID  toàn là 0 ­ this Hostấ ả ủ

5 ­ T t c  các Bit c a HostID toàn là 1 ­ T t c  các máy trong m t m ngấ ả ủ ấ ả ộ ạ  

nào đó

6 ­ T t c  đ a ch  IP là toàn Bit 0 ­ Đ c s  d ng b i RIP protocolấ ả ị ỉ ượ ử ụ ở

7 ­ T t c  đ a ch  IP là toàn Bit 1 ­ Đ a ch  truy n tin (Broadcast ) cho t tấ ả ị ỉ ị ỉ ề ấ  

c  các máy trong m t m ngả ộ ạ

b. C u trúc đ a ch  IPấ ị ỉ

Đ a ch  IP đang đ c s  d ng hi n t i có đ  dài 32 bit, chia thành 4 ph n (ị ỉ ượ ử ụ ệ ạ ộ ầ m iỗ  

ph n là 1byte =8 bit, th ng đ c g i là m t Octetầ ườ ượ ọ ộ ) th ng đ c bi u di n d iườ ượ ể ễ ướ  

d ng nh  phân ho c th p phân và đ c phân cách nhau b ng d u ch m (.).ạ ị ặ ậ ượ ằ ấ ấ

 Đ a ch  IP bao g m 3 thành ph n chính nh  sau:ị ỉ ồ ầ ư

Trong đó:

­ Class bit: bít nh n d ng l pậ ạ ớ

­ Net ID: đ a ch  nh n d ng m ngị ỉ ậ ạ ạ

­ Host ID: đ a ch  nh n d ng máy ch  ị ỉ ậ ạ ủ

(Host ID th c t  không ch  có máy ch  mà t t c  các máy con (Workstation), cácự ế ỉ ủ ấ ả  

c ng truy nh p v.v..đ u c n có đ a chổ ậ ề ầ ị ỉ.  Bit nh n d ng l p đ  phân bi t đ a ch  ậ ạ ớ ể ệ ị ỉ ở  

l p nào, thu c đ a ch  nh n d ng m ng).ớ ộ ị ỉ ậ ạ ạ

* Đ a ch  IP bi u di n   d ng bit nh  phânị ỉ ể ễ ở ạ ị

x x x x x x x x . x x x x x x x x . x x x x x x x x . x x x x x x x x

Trong đó: x = {0, 1}

Ví d :ụ 10101100.00010000.00011110.00111000
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* Đ a ch  IP bi u di n   d ng th p phânị ỉ ể ễ ở ạ ậ

xxx . xxx . xxx . xxx

Trong đó:    x = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}

Ví d : ụ 172.016.030.056

D ng vi t đ y đ  c a đ a ch  IP là 3 con s  trong t ng Octet. Ví d : d ng đ yạ ế ầ ủ ủ ị ỉ ố ừ ụ ạ ầ  

đ  là 172.016.030.056 nh ng th ng th y trên th c t  có th  ghi là 172.16.30.56  ủ ư ườ ấ ự ế ể

1.2.Các l p đ a ch  IPớ ị ỉ

Do t  ch c và đ  l n c a các m ng con (subnet) c a liên m ng có th  khác nhau,ổ ứ ộ ớ ủ ạ ủ ạ ể  

ng i ta chia các đ a ch  IP thành 5 l p, ký hi u là A, B, C, D và E. Trong đó l p A, B, Cườ ị ỉ ớ ệ ớ  

đ c dùng trong cu c s ng hàng ngày, ch a đ a ch  có th  gán đ c. L p D dành riêngượ ộ ố ứ ị ỉ ể ượ ớ  

cho l p k  thu t multicasting dùng cho vi c phát các thông tin broadcast/multicast. L p Eớ ỹ ậ ệ ớ  

dành cho nghiên c u nh ng  ng d ng trong t ng lai.ứ ữ ứ ụ ươ

a. L p Aớ

* C u trúcấ

Đ a ch  IP l p A có đ c đi m sau:ị ỉ ớ ặ ể

­ 1 bít đ u tiên = 0ầ

­ 1 byte đ u tiên là đ a ch  m ng: Net_idầ ị ỉ ạ

­ 3 byte ti p theo là đ a ch  máy: Host_idế ị ỉ

* Gi i h nớ ạ

Đ  nh n di n ra l p A, bit đ u tiên c a byte đ u tiên ph i là bit 0. Bi u di nể ậ ệ ớ ầ ủ ầ ả ể ễ  
nh  phân, byte này có d ng ị ạ 0xxxxxxx. Vì v y, nh ng đ a ch  IP có byte đ u tiên n mậ ữ ị ỉ ầ ằ  

trong kho ng t  0 (00000000) đ n 127 (01111111) s  thu c l p A.ả ừ ế ẽ ộ ớ

Ví d : đ a ch  50.14.32.8 là m t đ a ch  l p A (50 < 127)ụ ị ỉ ộ ị ỉ ớ

Ph n network_id chi m 8 bit tr  đi bit đ u tiên làm ID nh n d ng l p, còn l iầ ế ừ ầ ậ ạ ớ ạ  

7 bit đ  đánh th  t  128 (2ể ứ ự 7) m ng l p A khác nhau. B  đi hai tr ng h p đ c bi tạ ớ ỏ ườ ợ ặ ệ  

là 0 và 127, nh  v y l p A ch  còn 126 đ a ch  m ng .ư ậ ớ ỉ ị ỉ ạ

Ph n host_id chi m 24 bit, t c có th  đ t đ a ch  cho 16.777.216 (2ầ ế ứ ể ặ ị ỉ 24) host khác 

nhau trong m i m ng. B  đi m t đ a ch  m ng (ỗ ạ ỏ ộ ị ỉ ạ x.0.0.0) và m t đ a ch  broadcastộ ị ỉ  

(x.255.255.255) nh  v y có t t c  16.777.214 host khác nhau trong m i m ng l p A.ư ậ ấ ả ỗ ạ ớ  
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Ví d : đ i v i m ng 10.0.0.0 thì nh ng giá tr  host h p l  là t  10.0.0.1 đ nụ ố ớ ạ ữ ị ợ ệ ừ ế  

10.255.255.254

b. L p Bớ

* C u trúcấ

Đ a ch  IP l p B có đ c đi m sau:ị ỉ ớ ặ ể

­ 2 bít đ u tiên = 10ầ

­ 2 byte đ u tiên là đ a ch  m ng: Net_idầ ị ỉ ạ

­ 2 byte ti p theo là đ a ch  máy: Host_idế ị ỉ

* Gi i h nớ ạ

D u hi u đ  nh n d ng đ a ch  l p B là byte đ u tiên luôn b t đ u b ng haiấ ệ ể ậ ạ ị ỉ ớ ầ ắ ầ ằ  

bit 10. Bi u di n nh  phân, byte này có d ng 10xxxxxx. Vì v y nh ng đ a ch  n mể ễ ị ạ ậ ữ ị ỉ ằ  

trong kho ng t  128 (10000000) đ n 191 (10111111) s  thu c v  l p B.ả ừ ế ẽ ộ ề ớ

Ví d : đ a ch  172.29.10.1 là m t đ a ch  l p B (128 < 172 < 191)ụ ị ỉ ộ ị ỉ ớ

Ph n network_id chi m 16 bit b  đi 2 bit làm ID cho l p, còn l i 14 bit choầ ế ỏ ớ ạ  

phép đánh th  t  16.384 (2ứ ự 14) m ng l p B khác nhau. ạ ớ

Ph n host_id dài 16 bit hay có 65536 (2ầ 16) giá tr  khác nhau. B  đi 2 tr ng h pị ỏ ườ ợ  

đ c bi t còn l i 65534 host trong m t m ng l p B. ặ ệ ạ ộ ạ ớ

Ví d :  đ i v i m ng 172.29.0.0 thì các đ a ch  host h p l  là t  172.29.0.1 đ nụ ố ớ ạ ị ỉ ợ ệ ừ ế  

172.29.255.254.

c. L p Cớ

* C u trúcấ

Đ a ch  IP l p C có đ c đi m sau:ị ỉ ớ ặ ể

­ 3 bít đ u tiên = 110ầ

­ 3 byte đ u tiên là đ a ch  m ng: Net_idầ ị ỉ ạ

­ 1 byte ti p theo là đ a ch  máy: Host_idế ị ỉ
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* Gi i h nớ ạ

Byte đ u tiên luôn b t đ u b ng ba bit 110 do đó bi u di n d ng nh  phân c aầ ắ ầ ằ ể ễ ạ ị ủ  

byte này là 110xxxxx. Nh  v y nh ng đ a ch  n m trong kho ng t  192 (11000000)ư ậ ữ ị ỉ ằ ả ừ  

đ n 223 (11011111) s  thu c v  l p C.ế ẽ ộ ề ớ

 Ví d :ụ đ a ch   203.162.41.235 là đ a ch  l p C (192 < 203 < 223)ị ỉ ị ỉ ớ

Ph n network_id dùng ba byte hay 24 bit, tr  đi 3 bit làm ID c a l p, còn l i 21ầ ừ ủ ớ ạ  

bit đánh th  t  2.097.152 (2ứ ự 21) đ a ch  m ng l p C. ị ỉ ạ ớ

Ph n host_id dài m t byte cho 256 (2ầ ộ 8) giá tr  khác nhau. Tr  đi hai tr ng h pị ừ ườ ợ  

đ c bi t còn 254 host khác nhau trong m t m ng l p C.ặ ệ ộ ạ ớ

Ví d :  đ i v i m ng 203.162.41.0, các đ a ch  host h p l  là t  203.162.41.1ụ ố ớ ạ ị ỉ ợ ệ ừ  

đ n 203.162.41.254.ế

* B ng t ng k tả ổ ế

d. L p D và Eớ

* C u trúcấ

L p Dớ

L p Eớ

* Gi iớ   h nạ

Đ i v i l p D: Byte đ u tiên luôn b t đ u b ng b n bit 1110 do đó bi u di nố ớ ớ ầ ắ ầ ằ ố ể ễ  

d ng nh  phân c a byte này là 1110xxxx. Nh  v y nh ng đ a ch  (ạ ị ủ ư ậ ữ ị ỉ v  lý thuy tề ế ) n mằ  
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trong kho ng t  224 (11100000) đ n 239 (11101111) s  thu c v  l p D. Vùng đ aả ừ ế ẽ ộ ề ớ ị  

ch  s  là t  224.0.0.0 đ n 239.255.255.255.ỉ ẽ ừ ế

Đ i v i l p E: Byte đ u tiên luôn b t đ u b ng năm bit 11110 do đó bi u di nố ớ ớ ầ ắ ầ ằ ể ễ  

d ng nh  phân c a byte này là 11110xxx. Nh  v y nh ng đ a ch  (ạ ị ủ ư ậ ữ ị ỉ v  lý thuy tề ế ) n mằ  

trong kho ng t  240 (11110000) đ n 255 (11111111) s  thu c v  l p E. Vùng đ aả ừ ế ẽ ộ ề ớ ị  

ch  s  là t  240.0.0.0 đ n 255.255.255.254.ỉ ẽ ừ ế

1.3. Ví d  cách tri n khai đ t đ a ch  IP cho m t h  th ng m ngụ ể ặ ị ỉ ộ ệ ố ạ

a. L p b ng đ a ch  NetworkIDậ ả ị ỉ

Network ID x¸c ®Þnh c¸c m¸y sö dông TCP/IP trªn cïng mét m¹ng vËt lý. 

TÊt c¶ c¸c tr¹m trªn cïng mét ph©n ®o¹n vËt lý ph¶i cã cïng mét ®Þa chØ m¹ng 

network ID ®Ó cã thÓ giao tiÕp víi c¸c m¸y kh¸c.

Sau ®©y lµ c¸c chú ý khi l p b ng đ a chậ ả ị ỉ network ID:

1. §Þa chØ m¹ng ph¶i lµ duy nhÊt víi m¹ng kÕt nèi liªn m¹ng. NÕu 

trùc tiÕp kÕt nèi tíi Internet c«ng céng, network ID ph¶i duy nhÊt 

®èi víi Internet. NÕu network ID côc bé ph¶i lµ duy nhÊt ®èi víi  

m¹ng kÕt nèi liªn m¹ng.

2. Network ID kh«ng thÓ b¾t ®Çu bëi sè 127. 

3. TÊt c¶ c¸c bit trong phÇn network ID kh«ng thÓ ®Æt b»ng 1. 

4. TÊt c¶ c¸c bit trong phÇn network ID kh«ng thÓ ®Æt b»ng 0.

B¶ng  liÖt kª d¶i c¸c gi¸ trÞ Network ID 
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b. L p b ng đ a ch  IP cho t ng tr m làm vi cậ ả ị ỉ ừ ạ ệ

Sù kÕt hîp IP cña networkID vµ IP cña hostID thµnh mét ®Þa chØ IP. 

Host ID x¸c ®Þnh ®Þa chØ TCP/IP cña mét m¸y trªn m¹ng. 

Sau ®©y lµ c¸c chú ý khi l p b ng đ a chậ ả ị ỉ host ID:

1. Các máy trong cùng m ng có cùng networkIDạ

2. Host ID ph¶i lµ duy nhÊt trong mét m¹ng (cïng network ID).

3. TÊt c¶ c¸c bit trong host ID kh«ng thÓ ®Æt b»ng 1.

4. TÊt c¶ c¸c bit trong host ID kh«ng thÓ ®Æt b»ng 0.

B¶ng liÖt kª d¶i c¸c gi¸ trÞ Host ID 

Líp ®Þa chØ Host ID ®Çu tiªn Host ID cuèi cïng

A w.0.0.1 w.255.255.254

B w.x.0.1 w.x.255.254

C w.x.y.1 w.x.y.254

c. Đ t đ a ch  IPặ ị ỉ

Trong cöa  sæ Control  Panel,  nh¸y  ®óp  chuét  vµo biÓu tîng  Network 

Connections (hoÆc trên Desktop, ph¶i chuét vµo biÓu tîng My Network Place,  

chän Properties)
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A 1.0.0.0 126.0.0.0

B 128.0.0.0 191.255.0.0

C 192.0.0.0 223.255.255.0

 ­ C a s  Network Connections ­ử ổ
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 xuÊt hiÖn cöa sæ Network Connections, nh¸y ®óp chuét vµo biÓu tîng 

Connection  (hoÆc  chän  biÓu  tîng  Connection   Change  setting  of  this  

connection)

 xuÊt hiÖn cöa sæ Connection Properties  chän thÎ General

- chän Internet Protocol (TCP/IP)   Properties (hoÆc nh¸y ®óp chuét  

vµo Internet Protocol (TCP/IP)

  xuÊt hiÖn cöa sæ Internet Protocol (TCP/IP) Properties
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-  Obtain an IP address automatically:  đ tặ  ®Þa chØ IP  t  ự ®éng, 

kh«ng cÇn khai b¸o cô thÓ.

-  Use the following IP address: s  d ngử ụ  ®Þa chØ IP tÜnh, đ tặ  t¹i 

các môc:

. IP address: gâ ®Þa chØ m¸y tr¹m

. Subnet Mask: ®Ó mÆc ®Þnh ®Þa chØ líp

. Default gateway: gõ đ a ch  c ng k t n iị ỉ ổ ế ố

­ Use the following DNS server addresses: s  d ng h  th ng tên mi nử ụ ệ ố ề  

ch  v i đ a ch  sau:ủ ớ ị ỉ

. Preferred DNS server: h  th ng tên mi n ch   u tiênệ ố ề ủ ư

. Alternate DNS server: h  th ng tên mi n ch  thay thệ ố ề ủ ế

­ OK: hoàn thành vi c đ t đ a ch  IPệ ặ ị ỉ

2. GIAO TH C TCP (Transmission control protocol)Ứ

2.1. Gi i thi u TCPớ ệ

TCP   (Transmission   Control   Protocol)   là   m t   giao   th c   h ng   k t   n iộ ứ ướ ế ố  

(connection ­ oriented), nghĩa là c n ph i thi t l p k t n i gi a hai th c th  TCPầ ả ế ậ ế ố ữ ự ể  

tr c khi chúng trao đ i d  li u v i nhau.ướ ổ ữ ệ ớ

TCP cung c p kh  năng truy n d  li u m t cách an toàn gi a các thành trongấ ả ề ữ ệ ộ ữ  

liên m ng. Cung c p các ch c năng ki m tra tính chính xác c a d  li u khi đ n đíchạ ấ ứ ể ủ ữ ệ ế  

và truy n l i d  li u khi có l i x y ra. ề ạ ữ ệ ỗ ả TCP cung c p các ch c năng chính sau:ấ ứ

­ Thi t l p, duy trì, gi i phóng liên k t gi a hai th c th  TCP.ế ậ ả ế ữ ự ể

­ Phân phát gói tin m t cách tin c y.ộ ậ

­ T o s  th  t  (Sequencing) các gói d  li u.ạ ố ứ ự ữ ệ

­ Đi u khi n l i.ề ể ỗ

­ Cung c p kh  năng đa k t n i cho các quá trình khác nhau gi a th c thấ ả ế ố ữ ự ể 

ngu n và th c th  đích thông qua vi c s  d ng s  hi u c ng.ồ ự ể ệ ử ụ ố ệ ổ

­ Truy n d  li u theo ch  đ  song công (Full­Duplex).ề ữ ệ ế ộ

TCP có nh ng đ c đi m sau:ữ ặ ể

­ Hai nút liên k t v i nhau ph i trao đ i, đàm phán v i nhau v  các thôngế ớ ả ổ ớ ề  

tin liên k t. H i tho i, đàm phán nh m ngăn ch n s  tràn l t và m t dế ộ ạ ằ ặ ự ụ ấ ữ 

li u khi truy n.ệ ề

­ Nút nh n ph i g i xác nh n cho nút g i bi t r ng nó đã nh n đ c góiậ ả ử ậ ử ế ằ ậ ượ  

d  li u.ữ ệ
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­ Các gói tin có th  đ n đích không đúng theo th  t , TCP nh n s p x pể ế ứ ự ậ ắ ế  

l i.ạ

­ H  th ng ch  g i l i gói tin b  l i, không lo i b  toàn b  dòng d  li u.ệ ố ỉ ử ạ ị ỗ ạ ỏ ộ ữ ệ

2.2. Các c ng TCP ổ

M t c ng TCP k t h p v i đ a ch  IP t o thành m t đ u n i TCP/IP (socket)ộ ổ ế ợ ớ ị ỉ ạ ộ ầ ố  

duy nh t trong liên m ng. D ch v  TCP đ c cung c p nh  m t liên k t logic gi aấ ạ ị ụ ượ ấ ờ ộ ế ữ  

m t c p đ u n i TCP/IP.  M t đ u n i TCP/IP có th  tham gia nhi u liên k t v iộ ặ ầ ố ộ ầ ố ể ề ế ớ  

các đ u n i TCP/IP   xa khác nhau.ầ ố ở

M t ti n trình  ng d ng trong m t máy tính truy nh p vào các d ch v  c aộ ế ứ ụ ộ ậ ị ụ ủ  

giao th c TCP thông qua m t c ng (port) c a TCP. S  hi u c ng TCP đ c thứ ộ ổ ủ ố ệ ổ ượ ể 

hi n b i 2 bytes.ệ ở

B¶ng liÖt kª mét sè cæng TCP th«ng dông

Sè cæng M« t¶

20 FTP (Kªnh d÷ liÖu).

21 FTP (Kªnh ®iÒu khiÓn).

23 TiÖn Ých Telnet.

80 Giao thøc truyÒn tin HTTP sö dông cho World Wide Web.

139 DÞch vô phiªn NetBIOS.

2.3. Kh i t o liên k t TCPở ạ ế

Mét liªn kÕt TCP ®îc khëi t¹o th«ng qua ba bíc b¾t tay cña giao thøc TCP 

(three-way handshake). Môc ®Ých cña ba bíc b¾t tay lµ ®ång bé ho¸ sè thø 

tù vµ sè gãi tin th«ng b¸o cña c¶ hai phÝa trong liªn kÕt, kÝch thíc cöa sè TCP 

®Ó trao ®æi, vµ c¸c th«ng sè trao ®æi TCP kh¸c nh kÝch thíc ph©n ®o¹n tèi 

®a.

C¸c bíc sau ph¸c th¶o qu¸ tr×nh:

1. M¸y  client  göi  mét  ph©n  ®o¹n  TCP  tíi  m¸y  chñ  víi  sè  thø  tù 

(Sequence  Number)  khëi  t¹o  cho liªn  kÕt  vµ  kÝch thíc  cöa  sæ 

(Window) chØ ra kÝch thíc vïng ®Öm trªn phÝa m¸y client ®Ó lu 

tr÷ c¸c ph©n ®o¹n tíi tõ server.

2. Server göi tr¶ l¹i mét ph©n ®o¹n TCP chøa sè thø tù khëi t¹o mµ nã 

chän, gãi tin th«ng b¸o sè thø tù cña m¸y client, vµ kÝch thíc cöa 

sæ chØ ra kÝch thíc vïng ®Öm trªn server ®Ó lu tr÷ c¸c ph©n ®o¹n 

®Õn tõ client.
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3. M¸y client göi mét ph©n ®o¹n TCP tíi server chøa th«ng b¸o sè thø 

tù gãi tin cña server.

Giao thøc TCP sö dông mét qu¸ tr×nh b¾t tay t¬ng tù ®Ó kÕt thóc liªn 

kÕt. §iÒu nµy ®¶m b¶o c¶ hai phÝa tr¹m truyÒn tin ®Òu kÕt thóc viÖc truyÒn 

vµ tÊt c¶ d÷ liÖu truyÒn ®· ®îc nhËn.

3. GIAO TH C UDP (User datagram protocol)Ứ

3.1. Gi i thi u UDPớ ệ

UDP là giao th c theo ph ng th c không liên k t đ c s  d ng thay th  choứ ươ ứ ế ượ ử ụ ế  

TCP   trên IP theo yêu c u c a t ng  ng d ng.ở ầ ủ ừ ứ ụ

Ch c năng c a UDP là cung c p các d ch v  v n chuy n không tin c y. ứ ủ ấ ị ụ ậ ể ậ §iÒu 

nµy cã nghÜa r»ng tÊt c¶ c¸c gãi tin truyÒn ®i lµ kh«ng ®îc ®¶m b¶o ch¾c 

ch¾n tíi ®Ých, hoÆc kh«ng ®óng thø tù truyÒn. UDP kh«ng phôc håi ®îc c¸c 

gãi tin ®· bÞ mÊt b»ng c¸ch truyÒn l¹i. 

UDP ®îc sö dông bëi c¸c øng dông kh«ng cÇn th«ng b¸o kh¼ng ®Þnh 

viÖc nhËn d÷ liÖu thµnh c«ng vµ ®îc sö dông ®iÓn h×nh trong viÖc truyÒn l-

îng nhá d÷ liÖu thùc hiÖn trong chØ mét lÇn.

Đ c đi m c a UDP:ặ ể ủ

­ Không có các ch c năng thi t l p và k t thúc liên k tứ ế ậ ế ế

­ Không cung c p c  ch  báo nh n (acknowledgment)ấ ơ ế ậ

­ Không s p x p tu n t  các gói tin (datagram) đ n và có th  d n đ nắ ế ầ ự ế ể ẫ ế  

tình tr ng m t ho c trùng d  li u mà không có c  ch  thông báo l i choạ ấ ặ ữ ệ ơ ế ỗ  

ng i g i. ườ ử

­ Các  ng d ng s  d ng UDP th ng quan tâm nhi u v  t c đ  h n làứ ụ ử ụ ườ ề ề ố ộ ơ  

đ  chính xác c a d  li u (chi u phim qua m ng, games online, truy nộ ủ ữ ệ ế ạ ề  

hình m ng, …).ạ

M t cách ti p c n thông th ng nh t (UDP) đ  trao đ i thông tin gi a cácộ ế ậ ườ ấ ể ổ ữ  

ti n trình  ng d ng là ti n trình xác đ nh gián ti p (không ph i do h  đi u hành OSế ứ ụ ế ị ế ả ệ ề  

gán) m t ví trí  o gi a hai ti n trình trên hai máy khác nhau đ  trao đ i thông tin, nóộ ả ữ ế ể ổ  

th ng đ c g i là port hay mailbox. Ý t ng là máy g i g i thông tin qua m t portườ ượ ọ ưở ử ử ộ  

và máy nh n nh n thông tin qua m t port.ậ ậ ộ

3.2. Các c ng UDPổ

UDP cũng cung c p c  ch  gán và qu n lý các s  hi u c ng (port number) đấ ơ ế ả ố ệ ổ ể 

đ nh danh duy nh t cho các  ng d ng ch y trên m t tr m c a m ng. Do ít ch cị ấ ứ ụ ạ ộ ạ ủ ạ ứ  
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năng ph c t p nên UDP th ng có xu th  ho t đ ng nhanh h n so v i TCP. Nóứ ạ ườ ế ạ ộ ơ ớ  

th ng đ c dùng cho các  ng không đòi h i đ  tin c y cao trong giao v n.ườ ượ ứ ỏ ộ ậ ậ

Mét cæng cã chøc n¨ng nh mét bé ®ån kªnh hµng ®îi th«ng ®iÖp, cã 

nghÜa lµ nã cã thÓ nhËn nhiÒu th«ng ®iÖp t¹i cïng thêi ®iÓm. Mçi c«ng ®îc 

x¸c ®Þnh bëi  mét sè duy nhÊt. CÇn chó ý lµ cæng UDP ph©n biÖt vµ kh¸c víi 

c¸c cæng TCP mÆc dï mét sè trong ®ã cã cïng sè cæng.

B¶ng liÖt kª c¸c cæng UDP th«ng dông

Sè cæng M« t¶

53
Truy vÊn tªn tõ hÖ thèng tªn miÒn DNS (Domain 

Name System).

69 Giao thøc TFTP (Trivial File Transfer Protocol).

137 DÞch vô tªn NetBIOS.

138 DÞch vô truyÒn d÷ liÖu NetBIOS.

161
Giao thøc SNMP (Simple Network Management 

Protocol).

CÂU H I ÔN T PỎ Ậ

1. Trình bày c u trúc và gi i h n c a các l p đ a ch  IP.ấ ớ ạ ủ ớ ị ỉ

2. Nêu cách đ t đ a ch  IP cho m t h  th ng m ng.ặ ị ỉ ộ ệ ố ạ

3. Trình bày ch c năng và đ c đi m c a giao th c TCP.ứ ặ ể ủ ứ

4. Trình bày ch c năng và đ c đi m c a giao th c UDP.ứ ặ ể ủ ứ

5. So sánh gi ng nhau và khác nhau c a hai giao th c TCP và UDP.ố ủ ứ
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Bài 6:  GI I THI U CÁC D CH V  M NGỚ Ệ Ị Ụ Ạ

1. D CH V  ARP (Address Resolution Protocol)Ị Ụ

ARP là giao th c phân gi i đ a ch . Trên các m ng TCP/IP, giao th c ARPứ ả ị ỉ ạ ứ  

đ c dùng đ  tìm m t đ a ch  MAC t ng  ng v i m t đ a ch  IP. M t đ a ch  IP làượ ể ộ ị ỉ ươ ứ ớ ộ ị ỉ ộ ị ỉ  

m t đ a ch  liên m ng m c­cao đ  đ nh danh m t máy tính c  th  trên m t m ngộ ị ỉ ạ ứ ể ị ộ ụ ể ộ ạ  

con c a các m ng đ c liên k t. M t đ a ch  MAC là đ a ch  c a m t NIC (Networkủ ạ ượ ế ộ ị ỉ ị ỉ ủ ộ  

Interface Card ­ Card giao ti p m ng). Các đ a ch  MAC ch  đ c dùng đ  truy n t iế ạ ị ỉ ỉ ượ ể ề ả  

các khung d  li u gi a nh ng máy tính trong cùng m t m ng. Chúng không đ cữ ệ ữ ữ ộ ạ ượ  

dùng đ  g i khung d  li u đ n nh ng máy tính trên nh ng m ng khác nhau đ cể ở ữ ệ ế ữ ữ ạ ượ  

liên k t b ng các b  đ nh tuy n. ARP đ c dùng trong t t c  nh ng tr ng h pế ằ ộ ị ế ượ ấ ả ữ ườ ợ  

m t nút trên m t m ng TCP/IP c n bi t đ a ch  MAC c a m t nút khác trên cùngộ ộ ạ ầ ế ị ỉ ủ ộ  

m ng v t lý.ạ ậ

IP datagram ch a m t đ a ch  IP, nh ng giao ti p ph n c ng v t lý trên cácứ ộ ị ỉ ư ế ầ ứ ậ  

host hay router mà ta mu n g i d  li u ch  hi u c u trúc đ a ch  v t lý (đ a chố ử ữ ệ ỉ ể ấ ị ỉ ậ ị ỉ 

MAC) c a m ng đó. Do đó, chúng ta c n ph i d ch đ a ch  IP thành đ a ch  MACủ ạ ầ ả ị ị ỉ ị ỉ  

(đ a ch  Ethernet 48 bit). Chúng ta có th  đóng gói IP datagram vào bên trong m tị ỉ ể ộ  

khung d  li u mà nó ch a đ a ch  MAC và g i nó đ n đích cu i cùng hay đ n routerữ ệ ứ ị ỉ ử ế ố ế  

mà nó có th  truy n gói này đ n đ c đích.ể ề ế ượ

M t trong các cách đ n gi n là ánh x  m t đ a ch  IP thành đ a ch  v t lý b ngộ ơ ả ạ ộ ị ỉ ị ỉ ậ ằ  

cách mã hóa m t đ a ch  host v t lý thành m t ph n c a đ a ch  IP, ví d  m t hostộ ị ỉ ậ ộ ầ ủ ị ỉ ụ ộ  

v i đ a ch  v t lý 00100001 01010001 (33 cho byte cao và 81 cho byte th p) có thớ ị ỉ ậ ấ ể 

đ c gán đ a ch  là 128.96.33.81. Trong khi gi i pháp này đã đ c s  d ng trên m tượ ị ỉ ả ượ ử ụ ộ  

vài m ng, nó gi i h n là có th  đ a ch  v t lý (MAC Address) không ph i là 16 bitạ ớ ạ ể ị ỉ ậ ả  

mà là 8 bit trong l p C, đi u này nó rõ ràng không làm vi c đ c v i đ a ch  48 bitớ ề ệ ượ ớ ị ỉ  

Ethernet.

M t gi i pháp t t h n là m i host ch a m t b ng các c p đ a ch , b ng nàyộ ả ố ơ ỗ ứ ộ ả ặ ị ỉ ả  

ánh x  đ a ch  IP thành đ a ch  v t lý. Trong khi b ng này có th  đ c qu n lý t pạ ị ỉ ị ỉ ậ ả ể ượ ả ậ  

trung b i máy ch  qu n tr  h  th ng m ng và sau đó sao chép đ n các host trongở ủ ả ị ệ ố ạ ế  

m ng, cách ti p c n này t t h n, b i vì m i host t  đ ng h c b ng n i dung c aạ ế ậ ố ơ ở ỗ ự ộ ọ ả ộ ủ  

m ng. Nó đ c g i là ARP (Address Resolution Protocol). M c đích c a ARP làạ ượ ọ ụ ủ  

m i host trên m ng xây d ng b ng ánh x  gi a đ a ch  IP và IP v t lý. B i vì b ngỗ ạ ự ả ạ ữ ị ỉ ậ ở ả  

này có th  thay đ i theo th i gian (card m ng b  h ng), m i entry trong b ng có m tể ổ ờ ạ ị ỏ ỗ ả ộ  

th i gian t n t i, n u entry b  h t h n th i gian nó s  b  lo i b , nó th ng x y raờ ồ ạ ế ị ế ạ ờ ẽ ị ạ ỏ ườ ả  

sau 15 phút. M t t p các ánh x  hi n t i đ c l u tr  trên host đ c go  là ARPộ ậ ạ ệ ạ ượ ư ữ ượ ị  

cache hay ARP table.
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ARP mang nhi u thu n l i, n u m t host mu n g i m t IP datagram đ n m tề ậ ợ ế ộ ố ử ộ ế ộ  

nút mà nó bi t trên cùng m t m ng, nó đ u tiên ki m tra m t ánh x  trong ARPế ộ ạ ầ ể ộ ạ  

cache. N u không tìm th y ánh x , nó s  kh n c u ARP   trên m ng, nó th c hi nế ấ ạ ẽ ẩ ầ ở ạ ự ệ  

đi u này b ng cách g i yêu c u boardcast ARP vào toàn b  m ng. Yêu c u nàyề ằ ử ầ ộ ạ ầ  

ch a đ a ch  IP trong m i câu h i. M i host nh n yêu c u và ki m tra, sau đó cácứ ị ỉ ỗ ỏ ỗ ậ ầ ể  

host s  g i m t h i báo ch a đ a ch  v t lý MAC tr  l i n i có yêu c u, n i yêu c uẽ ử ộ ồ ứ ị ỉ ậ ở ạ ơ ầ ơ ầ  

này thêm thông tin này vào b ng ARP.ả

Thông đi p yêu c u bao g m m t đ a ch  IP và đ a ch  v t lý c a host g i.ệ ầ ồ ộ ị ỉ ị ỉ ậ ủ ử  

Th t v y, khi m t host broadcast m t thông đi p yêu c u, m i host trên m ng h cậ ậ ộ ộ ệ ầ ỗ ạ ọ  

đ a ch  v t lý và đ a ch  IP c a máy g i và thêm vào b ng ARP c a mình. Tuy nhiênị ỉ ậ ị ỉ ủ ử ả ủ  

không ph i m i host đ u thêm thông tin này vào trong b ng, n u m t host đã có m tả ỗ ề ả ế ộ ộ  

entry cho host đó trong b ng, nó refresh entry này. Nó có th  thêm hay không thêmả ể  

entry này vào b ng tùy thu c vào yêu c u c a host ngu n.ả ộ ầ ủ ồ

Giao th c phân gi i đ a ch  đ o ng c RARP (Reverse ARP) là giao th c dùngứ ả ị ỉ ả ượ ứ  

đ  tìm đ a ch  IP v i đ a ch  MAC t ng  ng, là m t ph n c a b  giao th c TCP/IP.ể ị ỉ ớ ị ỉ ươ ứ ộ ầ ủ ộ ứ

2. D CH V  ICMP (Internet Control Message Protocol)Ị Ụ

D ch v  ICMP là d ch v  thông báo đi u khi n m ng, nó h  tr  cho IP vì IPị ụ ị ụ ề ể ạ ỗ ợ  

không có c  ch  ki m soát l i  và ki m soát lu ng d  li u nên luôn đi kèm v iơ ế ể ỗ ể ồ ữ ệ ớ  

ICMP, nó đ nh nghĩa m t t p các thông đi p l i s  g i v  các host khi m t routerị ộ ậ ệ ỗ ẽ ử ề ộ  

hay m t host không th  x  lý m t IP datagram thành công.ộ ể ử ộ

ICMP kh«ng lµm cho giao thøc IP trë nªn tin cËy. ICMP cè g¾ng th«ng 

b¸o c¸c lçi vµ ®a ra ph¶n håi trong c¸c ®iÒu kiÖn cô thÓ. C¸c th«ng ®iÖp 

ICMP ®îc truyÒn ®i nh mét gãi tin IP kh«ng th«ng b¸o vµ b¶n th©n chóng lµ 

kh«ng ch¾c ch¾n cã tíi ®îc ®Ých kh«ng.

C¸c th«ng ®iÖp ICMP th«ng thêng

Th«ng ®iÖp ICMP Chøc n¨ng

Echo Request

(yªu cÇu ph¶n håi)

Th«ng ®iÖp b¸o sù cè ®¬n gi¶n ®îc sö 

dông ®Ó kiÓm tra kÕt nèi IP tíi tr¹m 

mong muèn.

Echo Repl

(tr¶ lêi ph¶n håi)
Dïng ®Ó tr¶ lêi cho Echo Request.

Redirect

(®Þnh híng l¹i)

§îc göi bëi mét router ®Ó kh¼ng ®Þnh 

mét tr¹m göi tin dÉn ®êng tèt h¬n tíi mét 
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®Þa chØ IP ®Ých.

Source Quench

(t¾t nguån)

§îc göi bëi mét router ®Ó g¼ng ®Þnh 

tr¹m göi tin mµ d÷ liÖu IP bÞ lo¹i bëi 

nghÏn t¹i router. Tr¹m göi tin sÏ h¹ thÊp 

tØ lÖ truyÒn. Source Quench lµ mét 

th«ng ®iÖp ICMP kh«ng b¾t buéc vµ 

thêng kh«ng ®îc cµi ®Æt. 

Destination 

Unreachable

(kh«ng thÓ tiÕp cËn 

®Ých)

§îc göi bëi mét router hoÆc tr¹m ®Ých 

®Ó th«ng b¸o cho tr¹m göi tin r»ng gãi 

tin kh«ng thÓ truyÒn ®îc.

3. D CH V  DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)Ị Ụ

3.1. Giao th c DHCPứ

DHCP là giao th c c u hình host đ ng trong h  th ng m ng. M i thi t b  trênứ ấ ộ ệ ố ạ ỗ ế ị  

m ng có dùng b  giao th c TCP/IP đ u ph i có m t đ a ch  IP h p l . Đ  h  trạ ộ ứ ề ả ộ ị ỉ ợ ệ ể ỗ ợ 

cho v n đ  theo dõi và c p phát các đ a ch  IP h p l , d ch v  DHCP đã ra đ i.ấ ề ấ ị ỉ ợ ệ ị ụ ờ

Đ  có th  cài đ t, c u hình d ch v  DHCP trên máy Server, các yêu c u c nể ể ặ ấ ị ụ ầ ầ  

thi t trong h  th ng m ng ph i có:ế ệ ố ạ ả

­ Máy Server đã cài đ t d ch v  DHCP.ặ ị ụ

­ Máy cài d ch v  DHCP ph i đ c c u hình b ng m t đ a ch  IP tĩnh.ị ụ ả ượ ấ ằ ộ ị ỉ

­ C u hình và đã chu n b  danh sách đ a ch  IP đ  c p phát cho các client.ấ ẩ ị ị ỉ ể ấ

T t c  các H  đi u hành c a Microsoft đ u h  tr  giao th c DHCP cho client.ấ ả ệ ề ủ ề ỗ ợ ứ

3.2. Ho t đ ng c a giao th c DHCPạ ộ ủ ứ

Giao th c DHCP làm vi c theo mô hình client/server. Quá trình t ng tác gi aứ ệ ươ ữ  

DHCP client và server s  di n ra theo các b c sau:ẽ ễ ướ

1. Khi   máy   client   kh i   đ ng,   máy   s   g i   Broadcast   gói   tinở ộ ẽ ử  

DHCPDISCOVER, yêu c u máy server ph c v . Gói tin này cũng ch aầ ụ ụ ứ  

đ a ch  MAC c a máy client.ị ỉ ủ

2. Các máy server trên m ng khi nh n đ c gói tin yêu c u đó, n u cònạ ậ ượ ầ ế  

kh   năng   cung   c p   đ a   ch   IP,   đ u   g i   l i   cho   máy   client   gói   tinả ấ ị ỉ ề ử ạ  

DHCPOFFER trong m t kho ng th i gian nh t đ nh, kèm theo là m tộ ả ờ ấ ị ộ  
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subnet mask và đ a ch  IP c a máy server. Server s  không c p phát đ aị ỉ ủ ẽ ấ ị  

ch  IP v a đ  ngh  cho nh ng client khác trong su t quá trình đàm phán.ỉ ừ ề ị ữ ố

3. Máy client s  l a ch n m t trong các l i đ  ngh  (DHCPOFFER) và g iẽ ự ọ ộ ờ ề ị ử  

broadcast l i gói tin DHCPREQUEST ch p nh n l i đ  ngh  đó. Đi uạ ấ ậ ờ ề ị ề  

này cho phép các l i đ  ngh  không đ c ch p nh n s  đ c các máyờ ề ị ượ ấ ậ ẽ ượ  

server rút l i và dùng c p phát cho máy client khác.ạ ấ

4. Máy server đ c máy client ch p nh n s  g i ng c l i m t gói tinượ ấ ậ ẽ ử ượ ạ ộ  

DHCPACK nh  là m t l i xác nh n, cho bi t là đ a ch  IP đó, subnetư ộ ờ ậ ế ị ỉ  

mask đó và th i gian cho phép s  d ng s  chính th c đ c áp d ng.ờ ử ụ ẽ ứ ượ ụ  

Ngoài nh ng thông tin c a máy server, nó còn g i kèm theo nh ng thôngữ ủ ử ữ  

tin c u hình b  sung nh  đ a ch  c a gateway m c đ nh, đ a ch  DNSấ ổ ư ị ỉ ủ ặ ị ị ỉ  

server, …

Đ a ch  Ethernet đ c c u hình vào trong card m ng b i nhà s n xu t, đi uị ỉ ượ ấ ạ ở ả ấ ề  

này đ m b o r ng t t c  các host n i vào m ng có m t đ a ch  Ethernet duy nh t.ả ả ằ ấ ả ố ạ ộ ị ỉ ấ  

Trong khi đó đ a ch  IP không ch  là duy nh t cho t t c  các host mà nó còn ph n ánhị ỉ ỉ ấ ấ ả ả  

c u trúc c a m ng. Do đó không th  c u hình tr c ti p đ a ch  IP vào trong cardấ ủ ạ ể ấ ự ế ị ỉ  

m ng b i nhà s n xu t, b i vì nhà s n xu t s  không bi t card m ng g n vào m ngạ ở ả ấ ở ả ấ ẽ ế ạ ắ ạ  

nào. Do đó đ a ch  IP ph i đ c c u hình l i.ị ỉ ả ượ ấ ạ

H u h t, các h  đi u hành cung c p các cách th c qu n lý đ a ch  IP b i máyầ ế ệ ề ấ ứ ả ị ỉ ở  

qu n tr  h  th ng m ng, th m chí ng i s  d ng có th  c u hình b ng tay cácả ị ệ ố ạ ậ ườ ử ụ ể ấ ằ  

thông tin IP c n thi t cho các host. Tuy nhiên có m t s  tr  ng i trong vi c c u hìnhầ ế ộ ố ở ạ ệ ấ  

b ng tay. Đó là:ằ

­ Có r t nhi u vi c ph i làm đ  c u hình t t c  các host trong m t m ng n iấ ề ệ ả ể ấ ấ ả ộ ạ ố  

k t tr c ti p r ng l n, th m chí các host đó không th  n i t i m ng khiế ự ế ộ ớ ậ ể ố ớ ạ  

chúng ch a đ c c u hình.ư ượ ấ

­ Quá trình x  lý th ng hay g p l i, b i vì c n thi t đ  đ m b o r ng m iử ườ ặ ỗ ở ầ ế ể ả ả ằ ỗ  

host có đúng ph n m ng và không có hai host nh n cùng đ a ch . Do đó,ầ ạ ậ ị ỉ  

vi c c u hình t  đ ng là m t gi i pháp t t và đ c yêu c u.ệ ấ ự ộ ộ ả ố ượ ầ

DHCP đ c đ t trên DHCP server mà nó có nhi m v  cung c p các thông tinượ ặ ệ ụ ấ  

c u hình cho các host. Chúng ta ph i có ít nh t m t DHCP server cho m t qu n trấ ả ấ ộ ộ ả ị  

vùng(domain). Các thông tin c u hình t i các host đ c l u t i DHCP server và tấ ạ ượ ư ạ ự 

đ ng c p phát cho m i host khi chúng đ c n i hay kh i đ ng vào m ng.ộ ấ ỗ ượ ố ở ộ ạ

Đề cương Modul: Mạng Căn Bản 95



Trường Cao Đẳng Nghề Công Nghiệp Hà Nội

DHCP ti t ki m kh  năng qu n tr  m ng b ng cách gán đ a ch  cho t ng host.ế ệ ả ả ị ạ ằ ị ỉ ừ  

Trong mô hình này DHCP server ch a m t t p các đ a ch  và đ a ra cho các hostứ ộ ậ ị ỉ ư  

ch n l a, đi u này làm gi m s  l ng c u hình mà nhà qu n tr  ph i làm, b i vìọ ự ề ả ố ượ ấ ả ị ả ở  

bây gi  ch  c n thi t c p phát kho ng đ a ch  IP cho m i m ng.ờ ỉ ầ ế ấ ả ị ỉ ỗ ạ

Đ  liên l c v i m t DHCP server, m t host khi b  kh i đ ng l i hay n i vàoể ạ ớ ộ ộ ị ở ộ ạ ố  

m ng c n g i m t thông đi p DHCPDISCOVER v i đ a ch  IP là 255.255.255.255ạ ầ ử ộ ệ ớ ị ỉ  

(broardcast address). V i đ a ch  này, datagram này s  đ c nh n b i t t c  các hostớ ị ỉ ẽ ượ ậ ở ấ ả  

hay các router trên m ng đó. Router có nhi m v  ngăn c n broardcast ra toàn bạ ệ ụ ả ộ 

Internet.  Trong  tr ng  h p này,  m t   trong các host  này   là  DHCP server.  DHCPườ ợ ộ  

Server s  g i m t h i báo đ n host mà nó sinh ra thông đi p DHCPDISCOVER.ẽ ử ộ ồ ế ệ  

Tuy nhiên, không c n thi t yêu c u có m t DHCP trên m t m ng mà nó có th  n mầ ế ầ ộ ộ ạ ể ằ  

trên m ng khác, và DHCP s  d ng m t khái ni m g i là relay agent. Có ít nh t m tạ ử ụ ộ ệ ọ ấ ộ  

relay agent trên m i m ng và nó c u hình ch  v i m t m u thông tin bao g m đ a chỗ ạ ấ ỉ ớ ộ ẫ ồ ị ỉ 

IP c a DHCP server. Lúc m t relay agent nh n m t thông đi p DHCPDISCOVERủ ộ ậ ộ ệ  

nó g i thông đi p này đ n DHCP server và đ i h i báo và sau đó nó g i l i clientở ệ ế ợ ồ ử ạ  

yêu c u.ầ

4. D CH V  DNS (Domain Name System)Ị Ụ

DNS qu n lý vi c ánh x  đ a ch  gi a tên host v i đ a ch  IP. Ngoài ra, đây cònả ệ ạ ị ỉ ữ ớ ị ỉ  

là m t k  thu t chu n đ c s  d ng đ  qu ng cáo và truy xu t t t c  các thông tinộ ỹ ậ ẩ ượ ử ụ ể ả ấ ấ ả  

v  cácề  host không ch  riêng v  đ a ch  trên Internet. DNS giúp cho thông tin các hostỉ ề ị ỉ  

đ cượ  ph  bi n trên kh p Internet. DNS cung c p các cách th c l y các thông tin tổ ế ắ ấ ứ ấ ừ 

xa   b tở ấ  k  v  trí nào trong h  th ng m ng.ỳ ị ệ ố ạ
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4.1. H  th ng tên mi nệ ố ề

H  th ng tên mi n là m t c  s  d  li u phân tán. Đi u này cho phép ki mệ ố ề ộ ơ ở ữ ệ ề ể  

soát riêng t ng ph n trong toàn b  c  s  d  li u. Ch ng trình g i là name serverừ ầ ộ ơ ở ữ ệ ươ ọ  

ch a m tứ ộ  ph n c  s  d  li u tên mi n và cung c p thông tin này cho các client. Cácầ ơ ở ữ ệ ề ấ  

client đ cượ   g i   là  resolver.  Resolver  th ng t o các  truy v n và g i  chúng quaọ ườ ạ ấ ở  

m ng đ n nameạ ế  server.

M i node trong cây th  hi n m t ph n c a c  s  d  li u và chúng đ c g i làỗ ể ệ ộ ầ ủ ơ ỡ ữ ệ ượ ọ  

Domain. M t domain có m t domain name, domain name này xác đ nh v  trí c a nóộ ộ ị ị ủ  

trong c  s  d  li u.ơ ỡ ữ ệ

Trong DNS, m i domain có th  đ c qu n tr  b i các t  ch c khác nhau. M iỗ ể ượ ả ị ở ổ ứ ỗ  

t  ch c có th  chia domain c a mình thành các domainổ ứ ể ủ  

con.

M i   host   trên   m ng   có   m t   domain   name   thỗ ạ ộ ể 

hi n thông tin c a host này. Thông tinệ ủ  này có th  là đ aể ị  

ch  IP, hay l  trình c a mail. M i host có th  có m tỉ ộ ủ ỗ ể ộ  

hay nhi u bíề  danh domain name.

4.2. C  ch  ho t đ ng c a DNSơ ế ạ ộ ủ

M i đ n v  d  li u trong c  s  d  li u phân tánỗ ơ ị ữ ệ ơ ỡ ữ ệ  

DNS đ c gán m t tên. Các tên này k t h p l i v iượ ộ ế ợ ạ ớ  

nhau hình thành m t cây r t l n. Cây này đ c g i làộ ấ ớ ượ ọ  

domain name space. 

4.3. C u hình DNSấ

Đ  c u hình d ch v  DNS, trên máy ch y d ch vể ấ ị ụ ạ ị ụ 

DNS ph i ch a 2 file:ả ứ

­ File db.DOMAIN ch a thông tin đ  ánh x  t  tên file đ n đ a ch .ứ ể ạ ừ ế ị ỉ

­ File db.ADDR ch a thông tin đ  ánh x  t  đ a ch  đ n tên file.ứ ể ạ ừ ị ỉ ế
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D a vào hai file này, DNS server có th  tr  l i đ c các truy v n khi có yêuự ể ả ờ ượ ấ  

c u.ầ

5. D CH V  FTP (File Transfer Protocol)Ị Ụ

FTP là m t d ch v  truy n t p tin trên h  th ng m ng Internet và trên các hộ ị ụ ề ậ ệ ố ạ ệ 

th ngố  m ng TCP/IP. V  c  b n, FTP là giao th c client/server (khách/ch ) trong đóạ ề ơ ả ứ ủ  

m t hộ ệ  th ng đang s  d ng trình FTP server ch p nh n các yêu c u t  m t hố ử ụ ấ ậ ầ ừ ộ ệ 

th ng đang ch yố ạ  FTP client. D ch v  này cho phép các ng i dùng g i đ n máy chị ụ ườ ử ế ủ 

các yêu c u t i lênầ ả   ho c chép v  các t p tin. FTP ho t đ ng gi a nhi u lo i hặ ề ậ ạ ộ ữ ề ạ ệ 

th ng h n h p và cho phépố ỗ ợ   ng i dùng t  h  th ng này t ng tác v i h  th ngườ ừ ệ ố ươ ớ ệ ố  

khác lo i mà không c n quan tâmạ ầ  đ n các h  đi u hành t i đó.ế ệ ề ạ

FTP khách ho t đ ng b ng giao di n t ng tác text căn b n, qua b  đi uạ ộ ằ ệ ươ ả ộ ề  

khi nể

dòng l nh. Các b c c  b n mà m t FTP client tr i qua đ  t ng tác v i FTPệ ướ ơ ả ộ ả ể ươ ớ  

server đ c mô t  nh  sau:ượ ả ư

1. Kh i đ ng l nh thi t l p giao di n FTPở ộ ệ ế ậ ệ

2. Gõ ? đ  xem giúp đ .ể ỡ

3. S  d ng l nh Open đ  ch  đ nh đ a ch  IP hay tên mi n c a FTP serverử ụ ệ ể ỉ ị ị ỉ ề ủ  

mu nố  truy c p t i.ậ ớ

4. Đăng nh p m ng (log in) (t i các n i công c ng, gõ anonymous cho tênậ ạ ạ ơ ộ  

login c a b n và password đ  tr ng).ủ ạ ể ố

5. S  d ng l nh dir hay ls đ  li t kê danh sách t p tin trên FTP server.ử ụ ệ ể ệ ậ

6. S  d ng l nh cd đ  chuy n đ i gi a các th  m c hi n hành.ử ụ ệ ể ể ổ ữ ư ụ ệ

7. S  d ng l nh get đ  t i t p tin v  (download) hay s  d ng l nh put đử ụ ệ ể ả ậ ề ử ụ ệ ể 

đ y t pẩ ậ  tin lên m ng (upload).ạ

8. Gõ l nh close đ  k t thúc phiên truy n hi n t i (và l i gõ l nh open đệ ể ế ề ệ ạ ạ ệ ể 

truy c pậ  máy ch  khác).ủ

9. Gõ l nh quit đ  k t thúc ch ng trình.ệ ể ế ươ

Trong h u h t các tr ng h p, các b c này đ i di n cho t t c  nh ng gì b nầ ế ườ ợ ướ ạ ệ ấ ả ữ ạ  

sẽ làm khi t ng tác v i m t FTP server. Nh  đã đ  c p, b n gõ d u ? đ  xem đ yươ ớ ộ ư ề ậ ạ ấ ể ầ  

đủ  danh sách các l nh, và t t nhiên có nhi u l nh đ  b n s  d ng. Nhi u FTPệ ấ ề ệ ể ạ ử ụ ề  

server cho phép truy c p t p tin   m c an toàn t i thi u b i vì chúng cung c p cácậ ậ ở ứ ố ể ở ấ  

t p tin này choậ  c  c ng đ ng. Nh ng n i này đ c g i là n i anonymous FTP (FTPả ộ ồ ữ ơ ượ ọ ơ  

n c danh). Trongặ  b c 4 đ  c p trên đây, b n ch  đ n thu n gõ vào anonymous đướ ề ậ ạ ỉ ơ ầ ể 
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khai báo tên login, r iồ  gõ vào đ a ch  e­mail c a b n (hay m t d  li u th c nào đó)ị ỉ ủ ạ ộ ữ ệ ự  

nh  là m t mã c a b n.ư ộ ủ ạ

FTP làm vi c thông qua nhi u h  th ng t p tin khác nhau, nh  v y các ng iệ ề ệ ố ậ ư ậ ườ  

dùng ph i l u ý r ng các ki u t p tin trên FTP server có th  không t ng thích v iả ư ằ ể ậ ể ươ ớ  

h  th ngệ ố  c a h .ủ ọ

Trên th c t , FTP client đ u qu n lý ph n l n ti n trình đ a ra yêu c u. Tr cự ế ề ả ầ ớ ế ư ầ ướ  

h t,ế  nó thông d ch các câu l nh c a ng i dùng r i m i g i yêu c u đó đ n FTPị ệ ủ ườ ồ ớ ử ầ ế  

server đang s  d ng giao th c FTP.ử ụ ứ

Các câu l nh và d  li u đ c g i đi băng qua hai k t n i khác nhau. Khi b nệ ữ ệ ượ ử ế ố ạ  

kh iở  đ ng FTP và n i vào m t FTP server, m t liên k t đ c m  ra cho máy ch  đóộ ố ộ ộ ế ượ ở ủ  

đ  giể ữ nguyên tình tr ng m  (gi  tính liên t c) cho đ n khi b n gõ l nh close. Khiạ ở ữ ụ ế ạ ệ  

b n đ a raạ ư  yêu c u truy n t p tin, d  li u c a t p tin đó đ c truy n thông quaầ ề ậ ữ ệ ủ ậ ượ ề  

m t k t n i khác,ộ ế ố  và k t n i này s  k t thúc khi quá trình truy n t p tin hoàn thành.ế ố ẽ ế ề ậ  

Nh  v y, m t phiênư ậ ộ  truy n FTP đi n hình có th  có vài liên k t đ c m  cùng m tề ể ể ế ượ ở ộ  

lúc n u có nhi u t p tinế ề ậ  đang đ c truy n đi. S  d ng ph ng pháp này đ  chia sượ ề ử ụ ươ ể ẻ 

trình đi u khi n và d  li uề ể ữ ệ  có nghĩa là k t n i đó có th  đ c s  d ng trong khi dế ố ể ượ ử ụ ữ 

li u đã đ c truy n đi.ệ ượ ề

6. D CH V  WEBỊ Ụ

6.1. WWW (World Wide Web)

WWW hay Web là m t d ch v  tích h p, s  d ng đ n gi n và có hi u quộ ị ụ ợ ử ụ ơ ả ệ ả 

nh t trênấ   Internet. Web tích h p c  FTP, WAIS, Gopher. Trình duy t Web có thợ ả ệ ể 

cho phép truy nh p vào t t c  các d ch v  trên.ậ ấ ả ị ụ

D ch v  Gopher: Tr c khi Web ra đ i Gopher là d ch v  r t đ c  a chu ng.ị ụ ướ ờ ị ụ ấ ượ ư ộ

Gopher là m t d ch v  chuy n t p tin t ng t  nh  FTP, nh ng nó h  trộ ị ụ ể ậ ươ ự ư ư ỗ ợ 

ng i dùngườ  trong vi c cung c p thông tin v  tài nguyên. Client Gopher hi n th  m tệ ấ ề ể ị ộ  

th c đ n,ự ơ   ng i dùng ch  vi c l a ch n cái mà mình c n. K t qu  c a vi c l aườ ỉ ệ ự ọ ầ ế ả ủ ệ ự  

ch n đ c thọ ượ ể hi n   m t th c đ n khác. Gopher b  gi i h n b i các ki u d  li u.ệ ở ộ ự ơ ị ớ ạ ở ể ữ ệ  

Nó ch  hi n th  dỉ ể ị ữ li u d i d ng h  mã ASCII m c dù có th  chuy n d  li u sangệ ướ ạ ệ ặ ể ể ữ ệ  

d ng nh  phân và hi nạ ị ể  th  nó b ng m t ph n m m khác.ị ằ ộ ầ ề

D ch v  WAIS (Wide Area Information Service) là m t d ch v  tìm ki m dị ụ ộ ị ụ ế ữ 

li u.ệ  WAIS th ng xuyên b t đ u vi c tìm ki m d  li u t i th  m c c a máy ch ,ườ ắ ầ ệ ế ữ ệ ạ ư ụ ủ ủ  

n i ch a toàn b  danh m c c a các máy ph c v  khác. Sau đó, WAIS th c hi n tìmơ ứ ộ ụ ủ ụ ụ ự ệ  

ki m t i máy ph c v  thích h p nh t. WAIS có th  th c hi n công vi c c a mìnhế ạ ụ ụ ợ ấ ể ự ệ ệ ủ  
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v i nhi u lo i d  li u khác nhau nh  văn b n ASCII, PostScript, GIF, TIFF, thớ ề ạ ữ ệ ư ả ư 

đi n t , …ệ ử

Tài   li u   WWW   đ c   vi t   b ng   ngôn   ng   HTML   (HyperText   Markupệ ượ ế ằ ữ  

Language) hay còn g i là ngôn ng  đánh d u siêu văn b n. Siêu văn b n là văn b nọ ữ ấ ả ả ả  

bình th ng c ng thêm m t s  l nh đ nh d ng. HTML có nhi u cách liên k t v iườ ộ ộ ố ệ ị ạ ề ế ớ  

các tài nguyên FTP, Gopher server, WAIS server và Web server. Web Server là máy 

ph c v  Web, đáp  ng các yêu c u v  truy nh p tài li u HTML. Web Server traoụ ụ ứ ầ ề ậ ệ  

đ i các tài li u HTML b ng giao th c HTTP hay còn g i là giao th c truy n siêuổ ệ ằ ứ ọ ứ ề  

văn b n.ả

WWW là m t d ch v  đ c bi t cung c p thông tin t  xa trên m ng Internet.ộ ị ụ ặ ệ ấ ừ ạ  

Các t p tin siêu văn b n đ c l u tr  trên máy ch  s  cung c p các thông tin và d nậ ả ượ ư ữ ủ ẽ ấ ẫ  

đ ng trên m ng cho phép ng i s  d ng d  dàng truy c p các t p tin văn b n, đườ ạ ườ ử ụ ễ ậ ậ ả ồ 

h a, âm thanh.ọ

6.2. HTTP (HyperText Transmission Protocol)

HTTP là m t giao th c cho phép Web Browsers và servers có th  giao ti p v iộ ứ ể ế ớ  

nhau. Nó chu n hoá các thao tác c  b n mà m t Web Server ph i làm đ c.ẩ ơ ả ộ ả ượ

­ HTTP b t đ u là m t giao th c đ n gi n gi ng nh  v i các giao th cắ ầ ộ ứ ơ ả ố ư ớ ứ  

chu n khác trên Internet, thông tin đi u khi n đ c truy n d i d ngẩ ề ể ượ ề ướ ạ  

văn b n thô thông qua k t n i TCP. Do đó k t n i HTTP có th  thay thả ế ố ế ố ể ế 

b ng l nh “Telnet” chu n.ằ ệ ẩ

­ C ng 80 là c ng m c đ nh dành cho Web Server “l ng nghe” các k t n iổ ổ ặ ị ắ ế ố  

đ c g i đ n và truy n đi.ượ ử ế ề

­ Giao th c đ n gi n yêu c u/đáp  ng (request/response) này đã phát tri nứ ơ ả ầ ứ ể  

nhanh chóng và đ c đ nh nghĩa thành m t giao th c ph c t p (phiênượ ị ộ ứ ứ ạ  

b n   hi n   t i   là   HTTP/1.1).   M t   trong   các   thay   đ i   l n   nh t   trongả ệ ạ ộ ổ ớ ấ  

HTTP/1.1 là nó h  tr  k t n i lâu dài (persistent connection).ỗ ợ ế ố

­ Trong HTTP/1.0, m t k t n i ph i đ c thi t l p đ n server cho m iộ ế ố ả ượ ế ậ ế ỗ  

đ i t ng mà browser mu n download. Nhi u trang web có r t nhi uố ượ ố ề ấ ề  

hình  nh, ngoài vi c t i trang HTM c  b n, browser ph i l y v  m t sả ệ ả ơ ả ả ấ ề ộ ố 

l ng hình  nh. Thi t l p m t k t n i cho m i hình  nh là r t lãng phíượ ả ế ậ ộ ế ố ỗ ả ấ  

vì s  có nhi u gói thông tin m ng s  đ c luân chuy n gi a web serverẽ ề ạ ẽ ượ ể ữ  

và Web browser tr c khi d  li u  nh đ c truy n v .ướ ữ ệ ả ượ ề ề

­ Ng c l i m  m t k t n i TCP truy n tài li u HTML, và sau đó m iượ ạ ở ộ ế ố ề ệ ỗ  

hình  nh s  truy n n i ti p theo. Nh  th  s  thu n ti n h n và quáả ẽ ề ố ế ư ế ẽ ậ ệ ơ  

trình thi t l p các k t n i TCP s  đ c gi m xu ng.ế ậ ế ố ẽ ượ ả ố
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7. D CH V  MAILỊ Ụ

D ch v  th  đi n t  (hay còn g i là đi n th ) là m t d ch v  thông d ng nh tị ụ ư ệ ử ọ ệ ư ộ ị ụ ụ ấ  

trong m i h  th ng m ng dù l n hay nh . Th  đi n t  đ c s  d ng r ng rãi nhọ ệ ố ạ ớ ỏ ư ệ ử ượ ử ụ ộ ư 

m t ph ng ti n giao ti p hàng ngày trên m ng nh  tính linh ho t và ph  bi n c aộ ươ ệ ế ạ ờ ạ ổ ế ủ  

nó. T  các trao đ i th  tín thông th ng, thông tin qu ng cáo, ti p th , đ n nh ngừ ổ ư ườ ả ế ị ế ữ  

công văn, báo cáo, hay k  c  nh ng b n h p đ ng th ng m i, ch ng t , … t t cể ả ữ ả ợ ồ ươ ạ ứ ừ ấ ả 

đ u đ c trao đ i qua th  đi n t .ề ượ ổ ư ệ ử

7.1. NNTP (Network News Transfer Protocol)

Giao th c NNTP là c  ch  đ c đ a ra cho d ch v  nhóm tin c a hình th cứ ơ ế ượ ư ị ụ ủ ứ  

USENET. USENET ho t đ ng trên Internet và các m ng máy tính d a trên TCP/IPạ ộ ạ ự  

khác, nó cho phép trao đ i th  tín, bài báo và b n tin đi n t  (bulletin) xuyên su tổ ư ả ệ ử ố  

Internet. Các bài báo đ c đ t t i các trung tâm c  s  d  li u trên su t không gianượ ặ ạ ơ ở ữ ệ ố  

Internet và các user truy c p vào c  s  d  li u đ  l y v  các c t báo h  c n. Đi uậ ơ ở ữ ệ ể ấ ề ộ ọ ầ ề  

này  làm gi m t c ngh n trên m ng và lo i tr  vi c l u tr  nhi u b n sao khôngả ắ ẽ ạ ạ ừ ệ ư ữ ề ả  

c n thi tầ ế  c a m i bài báo trên t ng h  th ng c a ng i đăng ký s  d ng.ủ ỗ ừ ệ ố ủ ườ ử ụ

Có hàng ngàn nhóm tin khác nhau liên quan đ n các lĩnh v c đi n toán, tin t cế ự ệ ứ  

xã h i, khoa h c, con ng i, gi i trí, … và nhi u đ  tài khác. Xin xem “USENET”ộ ọ ườ ả ề ề  

đ  bi tể ế   thêm thông tin.  Đ  tài này bàn v  ho t đ ng c a giao th c NNTP. Cácề ề ạ ộ ủ ứ  

Server USENET s  d ng NNTP đ  trao đ i các tin t c báo chí kh p n i v i nhau.ử ụ ể ổ ứ ắ ơ ớ  

NNTP cũng đ c s  d ng b i các khách hàng c n đ c tin t c trên server USENET.ượ ử ụ ở ầ ọ ứ  

Các lo iạ  liên k t gi a server v i server, hay user v i server đ c mô t  sau đây:ế ữ ớ ớ ượ ả

­ Các trao đ i gi a server v i serverổ ữ ớ : Trong quá trình trao đ i gi a cácổ ữ  

server, m t server v a yêu c u các tin báo m i nh t t  server khác (g iộ ừ ầ ớ ấ ừ ọ  

là quá trình pull: kéo v ) v a cho phép server khác push (đ y đi) các tinề ừ ẩ  

m i.  Trong tr ngớ ườ   h p này,  hai server  cùng s p x p m t “cu c nóiợ ắ ế ộ ộ  

chuy n” đ  ch  đ nh nhóm tinệ ể ỉ ị   nào đ c yêu c u thì m i g i đi. M cượ ầ ớ ử ụ  

đích tr c h t là tránh vi c “h  th ngướ ế ệ ệ ố  g i” chuy n đi nh ng tin báo màử ể ữ  

“h  th ng nh n” đã có r i. Vi c tuy n l a cácệ ố ậ ồ ệ ể ự  nhóm tin và bài báo có 

th  phân thành kh i.ể ố

­ Các k t n i gi a user và serverế ố ữ : User chính là nh ng đ c gi , hi n nayữ ộ ả ệ  

h  có m t trên h u h t các trình duy t web. Tr c h t, user n i k t v iọ ặ ầ ế ệ ướ ế ố ế ớ  

m t server newsgroup­th ng cũng là nhà cung c p ISP (Internet serviceộ ườ ấ  

provider), r i download danh sách các nhóm tin đang ho t đ ng. Sau đóồ ạ ộ  

user có th  đăng ký vào m t newgroup và b t đ u đ c các tin báo có giáể ộ ắ ầ ọ  

tr  trong nhóm đó, hay g i lên (g i là post) nh ng tin m i.ị ử ọ ữ ớ
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Tr c khi có NNTP, USENET server s  d ng UUCP (UNIX ­ to ­ UNIX Copyướ ử ụ  

Program: Ch ng trình sao chép gi a các h  UNIX) đ  trao đ i thông tin. UUCP làươ ữ ệ ể ổ  

kỹ  thu t “flood broadcast” (phát tán bùng n ).  Các máy ch  g i các tin m i màậ ổ ủ ử ớ  

chúng  nh n đ c đ n các host khác và nh n l i các thông tin trên host khác màậ ượ ế ậ ạ  

chúng c n.ầ

Th ng th ng, m t host nh n đi nh n l i m t tin báo và ph i lo i b  nh ngườ ườ ộ ậ ậ ạ ộ ả ạ ỏ ữ  

b n l pả ặ  l i này – m t quá trình tiêu t n th i gian và lãng phí băng thông.ạ ộ ố ờ

NNTP s  d ng k  thu t “yêu c u và đáp  ng t ng tác” cho phép các hostử ụ ỹ ậ ầ ứ ươ  

quy tế  đ nh bài báo nào ph i đ c chuy n đi. M t host ho t đ ng nh  m t kháchị ả ượ ể ộ ạ ộ ư ộ  

hàng liên  l c v i host server b ng giao th c NNTP, sau đó s  đ t yêu c u khi cóạ ớ ằ ứ ẽ ặ ầ  

m t nhóm tinộ  m i đ c t o ra trên b t c  h  th ng host ph c v  nào.ớ ượ ạ ấ ứ ệ ố ụ ụ

Trong m t phiên ho t đ ng c a NNTP, khách hàng yêu c u thông tin v  cácộ ạ ộ ủ ầ ề  

bài báo m i v a đ n t  t t c  hay m t vài nhóm tin. Lúc đó server s  g i đ n kháchớ ừ ế ừ ấ ả ộ ẽ ử ế  

hàng m t danh sách tin báo m i đ  h  có th  yêu c u truy n t i trong s  các tin báoộ ớ ể ọ ể ầ ề ả ố  

đó. Khách hàng có th  t  ch i nh n nh ng tin đã có r i.ể ừ ố ậ ữ ồ

7.2. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

SMTP là giao th c chuy n th  đi n t  đ n gi n, là m t c  ch  trao đ i thứ ể ư ệ ử ơ ả ộ ơ ế ổ ư 

trên Internet. Nó có trách nhi m chuy n thông đi p t  m t mail server (máy chệ ể ệ ừ ộ ủ 

chuyên lo v  d ch v  th  tín đi n t ) này đ n mail server khác. Mail server ch yề ị ụ ư ệ ử ế ạ  

m t giao th c ki m soát thông đi p g i là POP (giao th c b u đi n) hay IMAP4ộ ứ ể ệ ọ ứ ư ệ  

(giao th c truy c p th  Internet, phiên b n 4). IMAP4 là m t giao th c m i và linhứ ậ ư ả ộ ứ ớ  

đ ng h n thay th  cho POP. SMTP gi ng nh  ng i  mang th  có trách nhi mộ ơ ế ố ư ườ ư ệ  

chuy n th  trong khi POP và IMAP4 gi ng nh  các b u đi n có trách nhi m nh n,ể ư ố ư ư ệ ệ ậ  

tr  và chuy n ti p th . SMTP dùng đ a ch  th  Internet mà m i ng i đ u quenữ ể ế ư ị ỉ ư ọ ườ ề  

thu c ­ username@company.comộ

POP tr  các th  trong h p th  c a ng i s  d ng. Khi ng i s  d ng k t n iữ ư ộ ư ủ ườ ử ụ ườ ử ụ ế ố  

vào mail server thì tên th  đi n t  c a h  đ c dùng đ  xác minh h  là ai và choư ệ ử ủ ọ ượ ể ọ  

phép h  truy c p vào h p th  c a h . Nh ng thông đi p s  đ c t i xu ng máyọ ậ ộ ư ủ ọ ữ ệ ẽ ượ ả ố  

c a h . IMAP4 c i ti n mô hình này b ng cách cho phép ng i s  d ng gi  thủ ọ ả ế ằ ườ ử ụ ữ ư 

đi n t  trong nh ng h p th  riêng trên mail server thay vì các lá th  này t  đ ngệ ử ữ ộ ư ư ự ộ  

đ c t i xu ng máy c a h . Đi u này có ích cho ng i s  d ng   nh ng n i xaượ ả ố ủ ọ ề ườ ử ụ ở ữ ơ  

xôi.

SMTP dùng m t c  ch  yêu c u và đáp  ng c  b n đ  chuy n th  gi a cácộ ơ ế ầ ứ ơ ả ể ể ư ữ  

máy POP hay IMAP4 trên Internet hay m ng n i b . Ch  c n m t l nh r t đ n gi nạ ộ ộ ỉ ầ ộ ệ ấ ơ ả  

đ  th c hi n trao đ i th . L nh này đ c format   d ng văn b n ASCII. C u trúcể ự ệ ổ ư ệ ượ ở ạ ả ấ  
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l nh đ n gi n làm d  dàng h n khi xây d ng nh ng mail server và các tr m choệ ơ ả ễ ơ ự ữ ạ  

khách hàng.

M ng mail server trên Internet thì khá ph c t p. Trong h u h t các tr ng h p,ạ ứ ạ ầ ế ườ ợ  

m t thông đi p đ c g i t  ng i này sang ng i khác ph i đi theo m t con đ ngộ ệ ượ ở ừ ườ ườ ả ộ ườ  

thông qua m t s  SMTP server tr c khi đ n đích.ộ ố ướ ế

Đ nh d ng th  đi n t  chu n c a giao th c SMTP:ị ạ ư ệ ử ẩ ủ ứ

­ To: Tên ng i nh n (đ a ch  email c a ng i nh n).ườ ậ ị ỉ ủ ườ ậ

­ From: Tên ng i g i (đ a ch  email c a ng i g i).ườ ử ị ỉ ủ ườ ử

­ CC: Tên các ng i nh n khác (đ a ch  email c a các ng i nh n khác).ườ ậ ị ỉ ủ ườ ậ

­ Subject: Tên tiêu đ  c a th  g i.ề ủ ư ử

­ Date: Ngày tháng năm g i.ử

­ N i dung: N i dung th  mu n g i.ộ ộ ư ố ử

Sau khi so n xong th , h  th ng th  tín c c b  xác đ nh tên ng i nh n thu cạ ư ệ ố ư ụ ộ ị ườ ậ ộ  

hòm  th  c c b  hay ph i g i ra ngoài. Đ  g i b c th , giao th c SMTP   máyư ụ ộ ả ử ể ử ứ ư ứ ở  

khách ph iả  bi t đ a ch  IP c a n i nh n qua DNS và g i qua c ng đ a ch  SMTP (25)ế ị ỉ ủ ơ ậ ở ổ ị ỉ  

đ  b t đ uể ắ ầ  thi t l p m i n i v i SMTP c a máy ch  n i nh n. Khí m i n i đ cế ậ ố ố ớ ủ ủ ơ ậ ố ố ượ  

thi t l p, máyế ậ  khách b t đ u chuy n b c th  đ n máy ch  b i các l nh c a SMTP.ắ ầ ể ứ ư ế ủ ở ệ ủ

8. D CH V  RAS (Remote Access Service)Ị Ụ

Ngoài nh ng liên k t t i ch  v i m ng c c b  (LAN) các n i k t t  xa vàoữ ế ạ ỗ ớ ạ ụ ộ ố ế ừ  

m ngạ  LAN hi n đang là nh ng yêu c u c n thi t c a ng i s  d ng. Vi c liên k tệ ữ ầ ầ ế ủ ườ ử ụ ệ ế  

đó cho phép m t máy t  xa nh  c a m t ng i s  d ng t i nhà có th  qua đ ngộ ừ ư ủ ộ ườ ử ụ ạ ể ườ  

dây đi nệ  tho i thâm nh p vào m t m ng LAN và s  d ng tài nguyên c a nó. Cáchạ ậ ộ ạ ử ụ ủ  

thông d ngụ   nh t hi n nay là dùng modem đ  có th  truy n trên đ ng dây đi nấ ệ ể ể ề ườ ệ  

tho i.ạ

Windows NT cung c p D ch v  Remote Access Service cho phép các máy tr mấ ị ụ ạ  

có th  n i v i tài nguyên c a Windows NT server thông qua đ ng dây đi n tho i.ể ố ớ ủ ườ ệ ạ  

RAS cho phép truy n n i v i các server, đi u hành các user và các server, th c hi nề ố ớ ề ự ệ  

các ch ng trình khai thác s  li u, thi t l p s  an toàn trên m ng.ươ ố ệ ế ậ ự ạ

Máy tr m có th  đ c n i v i server có d ch v  RAS thông qua modem ho cạ ể ượ ố ớ ị ụ ặ  

pull modem, cable null modem (RS232) ho c X.25 network.ặ

Khi đã cài đ t d ch v  RAS, c n ph i đ m b o quy n truy nh p t  xa choặ ị ụ ầ ả ả ả ề ậ ừ  

ng i sườ ử d ng b ng ti n ích remote access admin đ  gán quy n ho c có th  đăngụ ằ ệ ể ề ặ ể  
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ký ng i sườ ử d ng   remote access server. RAS cũng có c  ch  đ m b o an toàn choụ ở ơ ế ả ả  

tài nguyên b ng cách ki m soát các y u t  sau: quy n s  d ng, ki m tra mã s , xácằ ể ế ố ề ử ụ ể ố  

nh n ng i sậ ườ ử d ng, đăng ký s  d ng tài nguyên và xác nh n quy n g i l i.ụ ử ụ ậ ề ọ ạ

V i RAS t t c  các  ng d ng đ u th c hi n trên máy t  xa, thay vì k t n iớ ấ ả ứ ụ ề ự ệ ừ ế ố  

v i m ng thông qua card m ng và đ ng dây m ng thì máy   xa s  k t n i quaớ ạ ạ ườ ạ ở ẽ ế ố  

modem t i m t RAS Server. T t c  d  li u c n thi t đ c truy n qua đ ng đi nớ ộ ấ ả ữ ệ ầ ế ượ ề ườ ệ  

tho i, m c dù t c đ  truy n qua modem ch m h n so v i qua card m ng nh ng v iạ ặ ố ộ ề ậ ơ ớ ạ ư ớ  

nh ng tác v  c a LAN không ph i bao gi  d  li u cũng truy n nhi u.ữ ụ ủ ả ờ ữ ệ ề ề

CÂU H I ÔN T PỎ Ậ

1. Trình bày cách phân gi i đ a ch  c a d ch v  ARP.ả ị ỉ ủ ị ụ

2. Nêu các các thông báo đi u khi n m ng thông th ng c a d ch v  ICMP.ề ể ạ ườ ủ ị ụ

3. Mô t  ho t đ ng c a giao th c DHCP.ả ạ ộ ủ ứ

4. D ch v  DNS là gì?  Trình bày c u trúc c  s  d  li u và c  ch  ho t đ ngị ụ ấ ơ ở ữ ệ ơ ế ạ ộ  

c a DNS.ủ
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